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I.ÊThépÊcánÊnóng 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

ThépÊ cánÊ nóngÊ (HotÊ RolledÊ Steel)Ê làÊ

mộtÊ trongÊ nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ cơÊ

bảnÊ vàÊ phổÊ biếnÊ nhấtÊ trongÊ ngànhÊ

côngÊnghiệpÊluyệnÊkim,ÊđượcÊsảnÊxuấtÊ

thôngÊ quaÊ quáÊ trìnhÊ cánÊ thépÊ ởÊ nhiệtÊ

độÊ caoÊ –Ê thườngÊ trênÊ 1.000°C,Ê caoÊ

hơnÊnhiệtÊđộÊkếtÊtinhÊlạiÊcủaÊthép.ÊQuáÊ

trìnhÊ nàyÊ giúpÊ thépÊ đạtÊ đượcÊ hìnhÊ

dạng,Ê kíchÊ thướcÊ vàÊ cơÊ tínhÊ mongÊ

muốnÊvớiÊ độÊdẻoÊ tốt,Ê dễÊ giaÊ côngÊvàÊ

năngÊsuấtÊcao.ÊThépÊcánÊnóngÊthườngÊ

đượcÊ dùngÊ làmÊ nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ

choÊnhiềuÊquyÊtrìnhÊgiaÊcôngÊtiếpÊtheoÊ

nhưÊ cánÊ nguội,Ê mạÊ kẽm,Ê sơnÊ phủ,Ê

hoặcÊchếÊtạoÊcácÊkếtÊcấuÊ thép,ÊđườngÊ

ray,ÊốngÊthép,ÊtàuÊthuyền,ÊmáyÊmócÊvàÊ

cácÊcôngÊtrìnhÊxâyÊdựng,ÊgiaoÊthông. 

NguyênÊ liệuÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ làÊ phôiÊ thépÊ (slab,Ê bloomÊ hoặcÊ

billet)Ê–ÊthườngÊđượcÊđúcÊtừÊthépÊlỏngÊ

trongÊlòÊluyệnÊ(lòÊđiệnÊhồÊquangÊhoặcÊ

lòÊchuyển).ÊPhôiÊthépÊsauÊkhiÊđượcÊgiaÊ

nhiệtÊ đếnÊ nhiệtÊ độÊ từÊ 1.100°CÊ đếnÊ

1.250°CÊ sẽÊ đượcÊ đưaÊ quaÊ hệÊ thốngÊ

máyÊcánÊthôÊvàÊmáyÊcánÊtinhÊđểÊgiảmÊ

dầnÊ độÊ dàyÊ vàÊ địnhÊ hìnhÊ sảnÊ phẩmÊ

theoÊ yêuÊ cầu.Ê TrongÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê

thépÊởÊtrạngÊtháiÊnóngÊchảyÊdẻoÊđượcÊ

épÊ vàÊ kéoÊ dàiÊ liênÊ tụcÊ giữaÊ cácÊ trụcÊ

cán,ÊtạoÊraÊtấm,Êcuộn,ÊthanhÊhoặcÊdầmÊ

thépÊ vớiÊ bềÊ mặtÊ cóÊ lớpÊ oxitÊ sắtÊ đặcÊ

trưngÊ(gọiÊlàÊlớpÊscale).ÊSauÊkhiÊđạtÊđộÊ

dàyÊmongÊmuốn,ÊthépÊđượcÊlàmÊnguộiÊ

bằngÊ nướcÊ hoặcÊ khôngÊ khí,Ê rồiÊ cắt,Ê

cuộnÊhoặcÊđóngÊbóÊđểÊ tạoÊ raÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊcánÊnóngÊthươngÊphẩm. 

VềÊđặcÊđiểmÊkỹÊ thuật,Ê thépÊcánÊnóngÊ

cóÊ bềÊ mặtÊ sần,Ê thôÊ rápÊ vàÊ màuÊ xámÊ

xanhÊdoÊlớpÊoxitÊsắtÊhìnhÊthànhÊtrongÊ

quáÊtrìnhÊcánÊởÊnhiệtÊđộÊcao,ÊkhôngÊcóÊ

độÊ bóngÊ nhưÊ thépÊ cánÊ nguội.Ê TuyÊ

nhiên,ÊnhờÊđượcÊcánÊởÊ trạngÊtháiÊdẻoÊ

nênÊ thépÊ cóÊ cấuÊ trúcÊ tinhÊ thểÊ đồngÊ

đều,Ê độÊ dẻoÊ vàÊ độÊ bềnÊ kéoÊ cao,Ê dễÊ

dàngÊhàn,Êcắt,ÊuốnÊhoặcÊtạoÊhình,ÊđặcÊ

biệtÊ phùÊ hợpÊ choÊ cácÊ ứngÊ dụngÊ yêuÊ

cầuÊ độÊ bềnÊ cơÊ họcÊ nhưngÊ khôngÊ cầnÊ

bềÊmặtÊquáÊmịn.ÊĐộÊdàyÊcủaÊsảnÊphẩmÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ thườngÊ daoÊ độngÊ từÊ

1,2mmÊđếnÊ100mm,ÊchiềuÊrộngÊcóÊthểÊ

đạtÊ tớiÊ hơnÊ 2.000mm,Ê vàÊ khốiÊ lượngÊ

cuộnÊthépÊlênÊtớiÊhàngÊchụcÊtấn. 

CácÊ loạiÊ thépÊcánÊnóngÊphổÊbiếnÊbaoÊ

gồm:Ê thépÊ tấmÊcánÊnóngÊ (HotÊRolledÊ

SteelÊPlate)Ê–Ê dùngÊ trongÊ chếÊ tạoÊkếtÊ

A. PHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNH ÊXUẤTÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊBỊÊĐIỀUÊTRAÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠI 
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cấuÊ thép,Ê đóngÊ tàu,Ê bồnÊ chứa,Ê xeÊ cơÊ

giới;ÊthépÊcuộnÊcánÊnóngÊ(HotÊRolledÊ

CoilÊ–ÊHRC)Ê–ÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

choÊ cácÊnhàÊmáyÊ cánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊ

hoặcÊsảnÊxuấtÊống;ÊthépÊthanhÊvàÊthépÊ

hìnhÊcánÊnóngÊ–ÊdùngÊtrongÊxâyÊdựngÊ

dânÊdụng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊcầuÊđường.Ê

CácÊ sảnÊ phẩmÊ nàyÊ phảiÊ đápÊ ứngÊ cácÊ

tiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ

ASTMÊ A36,Ê JISÊ G3101,Ê ENÊ 10025Ê

hoặcÊ TCVNÊ 7571-1:2006,Ê bảoÊ đảmÊ

cácÊchỉÊtiêuÊvềÊthànhÊphầnÊhóaÊhọc,ÊđộÊ

bềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊdàiÊvàÊđộÊdẻo. 

VềÊmặtÊ ứngÊ dụng,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ cóÊ

phạmÊ viÊ sửÊ dụngÊ rộngÊ rãiÊ nhấtÊ trongÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊnặngÊvàÊxâyÊdựngÊ

cơÊ sởÊ hạÊ tầng.Ê TrongÊ lĩnhÊ vựcÊ xâyÊ

dựng,ÊnóÊđượcÊdùngÊđểÊsảnÊxuấtÊdầm,Ê

cột,Êsàn,ÊcọcÊthép,ÊkhungÊnhàÊtiềnÊchế,Ê

cầuÊthépÊvàÊkhungÊxeÊtải.ÊTrongÊcôngÊ

nghiệpÊ cơÊ khí,Ê thépÊ cánÊ nóngÊ đượcÊ

dùngÊ đểÊ chếÊ tạoÊ máy,Ê kếtÊ cấuÊ hàn,Ê

đườngÊray,ÊốngÊdẫnÊdầuÊkhíÊvàÊkhungÊ

thiếtÊ bịÊ côngÊ nghiệp.Ê BênÊ cạnhÊ đó,Ê

nhờÊđặcÊtínhÊdễÊuốn,ÊdễÊhàn,ÊthépÊcánÊ

nóngÊcũngÊlàÊnguồnÊnguyênÊliệuÊtrungÊ

gianÊquanÊtrọngÊchoÊcácÊnhàÊmáyÊcánÊ

nguội,ÊmạÊ kẽm,Ê sơnÊ tĩnhÊ điệnÊ vàÊ giaÊ

côngÊcơÊkhíÊchínhÊxác. 

SoÊvớiÊthépÊcánÊnguội,ÊthépÊcánÊnóngÊ

cóÊ giáÊ thànhÊ thấpÊ hơn,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ

xuấtÊ đơnÊ giảnÊ vàÊ năngÊ suấtÊ caoÊ hơn,Ê

doÊkhôngÊcầnÊquaÊgiaiÊđoạnÊtẩyÊgỉ,ÊcánÊ

nguộiÊ hoặcÊ ủÊ lại.Ê TuyÊ nhiên,Ê nhượcÊ

điểmÊ củaÊ thépÊ cánÊ nóngÊ làÊ bềÊ mặtÊ

khôngÊmịn,Ê độÊ chínhÊ xácÊ kíchÊ thướcÊ

thấpÊ hơnÊ vàÊ dễÊ bịÊ oxyÊ hóaÊ khiÊ bảoÊ

quảnÊtrongÊmôiÊtrườngÊẩm.ÊVìÊvậy,ÊđốiÊ

vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ yêuÊ cầuÊ độÊ chínhÊ

xácÊvàÊthẩmÊmỹÊcaoÊnhưÊđồÊgiaÊdụng,Ê

thânÊxeÊôÊtôÊhayÊthiếtÊbịÊđiện,ÊthépÊcánÊ

nóngÊthườngÊcầnÊđượcÊxửÊlýÊthêmÊquaÊ

côngÊđoạnÊcánÊnguộiÊ(ColdÊRolling). 

TrênÊ phạmÊ viÊ toànÊ cầu,Ê ngànhÊ thépÊ

cánÊ nóngÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ lớnÊ nhấtÊ

trongÊ tổngÊ sảnÊ lượngÊ thépÊ thànhÊ

phẩm,Ê vớiÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ lớnÊ nhưÊ

TrungÊ Quốc,Ê NhậtÊ Bản,Ê HànÊ Quốc,Ê

ẤnÊĐộ,ÊEUÊvàÊHoaÊKỳ.ÊỞÊViệtÊNam,Ê

cácÊdoanhÊnghiệpÊnhưÊHòaÊPhát,ÊFor-

mosaÊ HàÊ Tĩnh,Ê PoscoÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ

HoaÊ SenÊ GroupÊ hiệnÊ đangÊ vậnÊ hànhÊ

dâyÊ chuyềnÊ cánÊ nóngÊ hiệnÊ đại,Ê đápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊcácÊthịÊ trườngÊlớnÊnhưÊASEAN,Ê

TrungÊĐôngÊvàÊBắcÊMỹ.ÊNhờÊđặcÊtínhÊ

linhÊhoạt,ÊđộÊbềnÊcaoÊvàÊtínhÊứngÊdụngÊ

rộngÊrãi,ÊthépÊcánÊnóngÊgiữÊvaiÊtròÊnềnÊ

tảngÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊvậtÊliệuÊ

kimÊloại,ÊgópÊphầnÊquanÊtrọngÊvàoÊsựÊ

phátÊ triểnÊ củaÊ hạÊ tầng,Ê sảnÊ xuấtÊ vàÊ

thươngÊmạiÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊthépÊcánÊnóngÊ(HotÊ

RollingÊ Process)Ê làÊ mộtÊ chuỗiÊ côngÊ

nghệÊ luyệnÊkimÊ liênÊ tục,ÊphứcÊ tạpÊvàÊ
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cóÊ vaiÊ tròÊ quanÊ trọngÊ trongÊ ngànhÊ

côngÊ nghiệpÊ thépÊ hiệnÊ đại.ÊMụcÊ tiêuÊ

củaÊ quáÊ trìnhÊ nàyÊ làÊ biếnÊ cácÊ phôiÊ

thépÊ (slab,Ê billetÊ hoặcÊ bloom)Ê đượcÊ

nungÊ nóngÊ lênÊ đếnÊ trạngÊ tháiÊ dẻoÊ

thànhÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcánÊnóngÊcóÊ

hìnhÊ dạng,Ê kíchÊ thướcÊ vàÊ cơÊ tínhÊ

mongÊ muốnÊ nhưÊ thépÊ cuộnÊ (HRC),Ê

thépÊ tấm,Ê thépÊ thanhÊ hoặcÊ thépÊ hình.Ê

ToànÊbộÊquyÊ trìnhÊdiễnÊ raÊởÊnhiệtÊđộÊ

caoÊ trênÊ 1.000°C,Ê giúpÊ thépÊ dễÊ biếnÊ

dạng,Ê cóÊ cấuÊ trúcÊ tinhÊ thểÊ đồngÊ nhấtÊ

vàÊ đạtÊ đượcÊ cácÊ tínhÊ chấtÊ cơÊ họcÊ ổnÊ

định. 

GiaiÊ đoạnÊ đầuÊ tiênÊ củaÊ quyÊ trìnhÊ làÊ

chuẩnÊ bịÊ nguyênÊ liệuÊ vàÊ phôiÊ thép.Ê

PhôiÊ thépÊ thườngÊ đượcÊ đúcÊ từÊ thépÊ

lỏngÊ trongÊ cácÊ lòÊ luyệnÊ (lòÊ điệnÊ hồÊ

quangÊ–ÊEAFÊhoặcÊlòÊchuyểnÊ–ÊBOF),Ê

sauÊ đóÊ đượcÊ cắtÊ thànhÊ từngÊ khốiÊ cóÊ

kíchÊ thướcÊ tiêuÊ chuẩn.Ê CácÊ phôiÊ nàyÊ

đượcÊ đưaÊ vàoÊ lòÊ nungÊ sơÊ bộÊ

(reheatingÊ furnace),Ê nơiÊ chúngÊ đượcÊ

giaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊtừÊ1.100°CÊđếnÊ

1.250°C.Ê NhiệtÊ độÊ caoÊ giúpÊ thépÊ đạtÊ

trạngÊtháiÊdẻo,ÊdễÊcánÊvàÊhạnÊchếÊnứtÊ

gãyÊ trongÊquáÊ trìnhÊbiếnÊdạng.ÊTrongÊ

giaiÊ đoạnÊ này,Ê cácÊ thôngÊ sốÊ vềÊ nhiệtÊ

độ,ÊtốcÊđộÊnungÊvàÊthờiÊgianÊgiữÊnhiệtÊ

đượcÊ kiểmÊ soátÊ chặtÊ chẽÊ nhằmÊ đảmÊ

bảoÊ phôiÊ thépÊ đạtÊ đồngÊ nhấtÊ vềÊ cấuÊ

trúcÊvàÊnhiệtÊđộÊtoànÊkhối. 

KhiÊphôiÊ thépÊđạtÊđủÊnhiệtÊđộ,ÊchúngÊ

đượcÊ chuyểnÊ quaÊ cácÊ giáÊ cánÊ thôÊ

(roughingÊ mills)Ê –Ê nơiÊ thépÊ đượcÊ épÊ

vàÊ kéoÊ dàiÊ nhiềuÊ lầnÊ đểÊ giảmÊ chiềuÊ

dàyÊ banÊ đầu.ÊQuáÊ trìnhÊ cánÊ thôÊ giúpÊ

pháÊvỡÊcấuÊtrúcÊtinhÊthểÊlớn,ÊlàmÊđồngÊ

đềuÊ vậtÊ liệuÊ vàÊ địnhÊ hìnhÊ kíchÊ thướcÊ

sơÊbộ.ÊSauÊđó,ÊthépÊđượcÊđưaÊtiếpÊquaÊ

cácÊ giáÊ cánÊ tinhÊ (finishingÊ mills)Ê đểÊ

đạtÊ đượcÊ độÊ dày,Ê độÊ rộngÊ vàÊ bềÊ mặtÊ

chínhÊxácÊhơn,ÊđồngÊthờiÊcảiÊthiệnÊcơÊ

tínhÊnhưÊđộÊbền,ÊđộÊdẻoÊvàÊkhảÊnăngÊ

chịuÊ lực.Ê TrongÊ suốtÊ quáÊ trìnhÊ cán,Ê

nhiệtÊđộÊcủaÊthépÊgiảmÊdầnÊtừÊ1.200°

CÊ xuốngÊ khoảngÊ 800°C,Ê nhưngÊ vẫnÊ

nằmÊ trênÊ nhiệtÊ độÊ kếtÊ tinhÊ lại,Ê giúpÊ

duyÊtrìÊtínhÊdẻoÊcủaÊvậtÊliệu. 

MộtÊbướcÊquanÊ trọngÊ trongÊquyÊ trìnhÊ

làÊlàmÊmátÊvàÊxửÊlýÊbềÊmặtÊthép.ÊSauÊ

khiÊ rờiÊ khỏiÊ giáÊ cán,Ê thépÊ đượcÊ làmÊ

nguộiÊbằngÊhệÊthốngÊphunÊnướcÊápÊlựcÊ

caoÊnhằmÊđiềuÊ chỉnhÊ cấuÊ trúcÊ viÊmô,Ê

tăngÊ độÊ bềnÊ vàÊ giảmÊ ứngÊ suấtÊ nội.Ê

ĐồngÊ thời,Ê lớpÊ oxitÊ sắtÊ (scale)Ê hìnhÊ

thànhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ cánÊ nóngÊ đượcÊ

tẩyÊ sạchÊ bằngÊ nướcÊ ápÊ lựcÊ hoặcÊ bànÊ

chảiÊ cơÊ họcÊ đểÊ tránhÊ ảnhÊ hưởngÊ đếnÊ

chấtÊ lượngÊbềÊmặt.ÊTùyÊ theoÊ loạiÊ sảnÊ

phẩm,Ê thépÊ sauÊ đóÊ đượcÊ cuộnÊ lạiÊ

thànhÊ thépÊ cuộnÊ (HotÊ RolledÊ CoilÊ –Ê

HRC)ÊhoặcÊcắtÊthànhÊtấmÊ(HotÊRolledÊ

Plate)Ê vớiÊ chiềuÊ dàiÊ vàÊ kíchÊ thướcÊ

theoÊtiêuÊchuẩn. 
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CôngÊđoạnÊ tiếpÊ theoÊ làÊ kiểmÊ traÊ chấtÊ

lượngÊvàÊxửÊlýÊsauÊcán.ÊCácÊsảnÊphẩmÊ

thépÊđượcÊkiểmÊtraÊbằngÊhệÊthốngÊcảmÊ

biếnÊ tựÊ độngÊ hoặcÊ phươngÊ phápÊ siêuÊ

âmÊđểÊphátÊhiệnÊkhuyếtÊ tậtÊbênÊ trongÊ

nhưÊ nứt,Ê rỗÊ khí,Ê bongÊ lớpÊ hoặcÊ saiÊ

lệchÊ độÊ dày.Ê NhữngÊ sảnÊ phẩmÊ đạtÊ

chuẩnÊsẽÊđượcÊđánhÊdấu,ÊđóngÊgóiÊvàÊ

lưuÊkho,ÊtrongÊkhiÊthépÊkhôngÊđạtÊyêuÊ

cầuÊ cóÊ thểÊ đượcÊ táiÊ nungÊ đểÊ cánÊ lạiÊ

hoặcÊ táiÊ chế.Ê NgoàiÊ ra,Ê mộtÊ sốÊ loạiÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ sauÊ khiÊ hoànÊ thiệnÊ sẽÊ

đượcÊủÊhoặcÊmạÊbềÊmặt,ÊphụcÊvụÊchoÊ

cácÊ ứngÊ dụngÊ yêuÊ cầuÊ caoÊ hơnÊ nhưÊ

cánÊnguội,ÊmạÊkẽmÊhoặcÊphủÊsơn. 

ToànÊ bộÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nóngÊđượcÊ tựÊđộngÊhóaÊvàÊkiểmÊsoátÊ

bằngÊhệÊthốngÊPLC/SCADAÊhiệnÊđại,Ê

choÊ phépÊ giámÊ sátÊ nhiệtÊ độ,Ê tốcÊ độÊ

cán,Ê lựcÊ épÊ vàÊ tốcÊ độÊ cuộnÊ theoÊ thờiÊ

gianÊ thực.Ê CácÊ nhàÊ máyÊ lớnÊ cònÊ ápÊ

dụngÊ côngÊ nghệÊ cánÊ liênÊ tụcÊ

(ContinuousÊ HotÊ Rolling),Ê trongÊ đóÊ

phôiÊ đượcÊ đúcÊ vàÊ đưaÊ trựcÊ tiếpÊ vàoÊ

dâyÊ chuyềnÊ cánÊ màÊ khôngÊ cầnÊ làmÊ

nguộiÊtrungÊgian,ÊgiúpÊtiếtÊkiệmÊnăngÊ

lượngÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊsuất. 

VềÊmặtÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊsảnÊphẩmÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ phảiÊ đápÊ ứngÊ cácÊ quyÊ

địnhÊ nghiêmÊ ngặtÊ nhưÊ ASTMÊ A36,Ê

JISÊ G3101,Ê ENÊ 10025Ê hoặcÊ TCVNÊ

7571,Ê đảmÊ bảoÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊ vềÊ thànhÊ

phầnÊhóaÊhọc,ÊcơÊtínhÊ(giớiÊhạnÊchảy,Ê

độÊbềnÊkéo,ÊđộÊgiãnÊdài)ÊvàÊchấtÊlượngÊ

bềÊmặt.ÊNhờÊ quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ hiệuÊ

quả,Ê thépÊcánÊnóngÊcóÊthểÊđạtÊđộÊdàyÊ

từÊ 1,2mmÊ đếnÊ hơnÊ 100mm,Ê bềÊ rộngÊ

trênÊ 2.000mm,Ê vàÊ đượcÊ ứngÊ dụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊcơÊkhí,ÊđóngÊ

tàu,ÊsảnÊxuấtÊốngÊthép,ÊôÊtôÊvàÊkếtÊcấuÊ

hạÊtầngÊcôngÊnghiệp. 

TómÊ lại,Ê quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ làÊ sựÊ kếtÊ hợpÊ giữaÊ côngÊ nghệÊ

luyệnÊkim,ÊcơÊhọcÊvậtÊliệuÊvàÊtựÊđộngÊ

hóaÊ tiênÊ tiến,Ê tạoÊ raÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ độÊ

bền,ÊđộÊdẻoÊvàÊtínhÊổnÊđịnhÊcao.ÊĐâyÊ

làÊkhâuÊnềnÊtảngÊcủaÊngànhÊthépÊhiệnÊ

đại,Ê khôngÊ chỉÊ cungÊ cấpÊ nguyênÊ liệuÊ

choÊ cácÊ quyÊ trìnhÊ giaÊ côngÊ tiếpÊ theoÊ

nhưÊ cánÊ nguội,Ê mạÊ kẽmÊ hayÊ chếÊ tạoÊ

cơÊkhí,ÊmàÊcònÊđóngÊvaiÊtròÊthenÊchốtÊ

trongÊchuỗiÊcungÊứngÊvậtÊliệuÊphụcÊvụÊ

phátÊ triểnÊ côngÊ nghiệp,Ê hạÊ tầngÊ vàÊ

xuấtÊkhẩuÊtrênÊtoànÊthếÊgiới. 

2.Ê TìnhÊ hìnhÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ mặtÊ

hàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊmộtÊsốÊthịÊ

trường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

ThépÊ cánÊ nóngÊ (hot-rolledÊ steel)Ê làÊ

mộtÊtrongÊnhữngÊnguyênÊvậtÊliệuÊquanÊ

trọngÊ trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊ

chủÊ lựcÊ củaÊ HoaÊ KỳÊ nhưÊ xâyÊ dựng,Ê

sảnÊxuấtÊôÊtô,ÊcơÊkhíÊchếÊtạoÊvàÊnăngÊ

lượng.Ê TrongÊ bốiÊ cảnhÊ toànÊ cầuÊ hóaÊ

chuỗiÊ cungÊ ứngÊ vàÊ nhuÊ cầuÊ sảnÊ xuấtÊ
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phụcÊhồiÊsauÊđạiÊdịchÊCOVID-19,Ê tìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊvàoÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊđãÊcóÊnhiềuÊbiếnÊđộngÊđángÊchúÊýÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây.Ê 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊquốcÊgiaÊtiêuÊthụÊthépÊlớnÊnhấtÊthếÊgiớiÊnhưngÊsảnÊ

lượngÊnộiÊđịaÊchưaÊđủÊđápÊứngÊ toànÊbộÊnhuÊcầu,ÊdẫnÊđếnÊviệcÊnướcÊnàyÊphụÊ

thuộcÊphầnÊnàoÊvàoÊnhậpÊkhẩu.ÊCácÊquốcÊgiaÊcungÊcấpÊthépÊcánÊnóngÊchủÊyếuÊ

choÊHoaÊKỳÊgồmÊCa-na-đa,ÊMê-hi-cô,ÊHànÊQuốc,ÊNhậtÊBản,ÊBra-xinÊvàÊmộtÊsốÊ

nướcÊchâuÊÂuÊnhưÊĐứcÊvàÊHàÊLan. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,8ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊ42%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,6ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ

2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊcònÊ1,4ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ

từÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ1:Ê 

CácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ

841,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ52,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ270,7ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ16,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ262,8ÊtriệuÊUSD,Ê

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Ca-na-đa 841.974.655 693.914.556 -17,6% 52,6% 47,9% 

HànÊQuốc 270.727.620 331.470.688 22,4% 16,9% 22,9% 

Mê-hi-cô 262.809.403 146.138.990 -44,4% 16,4% 10,1% 

NhậtÊBản 113.877.074 132.070.255 16,0% 7,1% 9,1% 

HàÊLan 38.917.377 63.975.463 64,4% 2,4% 4,4% 

Bra-xin 38.555.399 49.469.913 28,3% 2,4% 3,4% 

ThổÊNhĩÊKỳ  10.860.312 N/A 0,0% 0,7% 

Niu-Di-Lân 5.529.225 7.060.130 27,7% 0,3% 0,5% 

AiÊCập  4.486.155 N/A 0,0% 0,3% 

Đức 16.838.239 3.094.708 -81,6% 1,1% 0,2% 

ViệtÊNam  3.069.067 N/A 0,0% 0,2% 
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chiếmÊ16,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊ

Bản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊ

cácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lầnÊ lượtÊđạtÊ113,9Ê triệuÊUSD,Ê38,9Ê triệuÊUSDÊvàÊ38,6Ê triệuÊ

USD.Ê TrongÊ nămÊ 2023,Ê ViệtÊ NamÊ khôngÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ sangÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊmườiÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,6ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ99,96%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊ loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊ

nóngÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,04%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊmặcÊdùÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhưngÊCa-na-đaÊtiếpÊ

tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊCa-na-đaÊđạtÊ693,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ47,9%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ331,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ22,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ146,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊHàÊLanÊvàÊBra-xinÊtiếpÊtụcÊ
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xếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ132Ê

triệuÊUSD,Ê 64Ê triệuÊUSDÊvàÊ 49,5Ê triệuÊUSD.ÊNếuÊ nhưÊ trongÊ nămÊ2023ÊViệtÊ

NamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊthìÊnămÊ2024,ÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ3,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊ

quốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊ

NhĩÊKỳ,ÊNiu-Di-LânÊvàÊAiÊCậpÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ10,9ÊtriệuÊUSD,Ê

7,1ÊtriệuÊUSDÊvàÊ4,5ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ39,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ626,1ÊtriệuÊUSD.ÊCa-na-

đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳ,Ê đạtÊ 274,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 43,9%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ154,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,6%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

baÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ62,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,0%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ
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khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNhậtÊBản,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBra-xinÊvàÊHàÊ

LanÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊtư,Ê thứÊnăm,Ê thứÊsáuÊvàÊthứÊbảyÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊ thépÊcánÊnóngÊ sangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

47,3Ê triệuÊUSD,Ê37,2Ê triệuÊUSD,Ê18ÊtriệuÊUSDÊvàÊ12,1Ê triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊ

xếpÊvịÊtríÊthứÊtámÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊ

KỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ9,2Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ1,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ8T/2024ÊvàÊ

8T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊMê-hi-cô 

TừÊnămÊ2022ÊđếnÊ2024,ÊMê-hi-côÊđãÊchứngÊkiếnÊsựÊbiếnÊđộngÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊ

thépÊcánÊnóng,ÊvớiÊsựÊgiaÊtăngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊHoaÊKỳÊvàÊcácÊquốcÊgiaÊchâuÊÁ. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊ

thếÊ giớiÊ vàoÊMê-hi-côÊđạtÊ407,1Ê triệuÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊ giáÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ tăngÊ83,4%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022,ÊđạtÊ746,7Ê triệuÊUSD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊlạiÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ648,2ÊtriệuÊ

USD. 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2025 

8T/2025ÊsoÊ
vớiÊ8T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

Ca-na-đa 472.920.460 274.573.597 -41,9% 43,9% 

HànÊQuốc 230.565.763 154.316.378 -33,1% 24,6% 

Mê-hi-cô 122.900.741 62.807.849 -48,9% 10,0% 

NhậtÊBản 107.781.925 47.336.654 -56,1% 7,6% 

ThổÊNhĩÊKỳ 10.860.312 37.202.952 242,6% 5,9% 

Bra-xin 36.341.361 18.012.441 -50,4% 2,9% 

HàÊLan 38.929.095 12.056.190 -69,0% 1,9% 

ViệtÊNam 3.069.067 9.152.519 198,2% 1,5% 

AiÊCập 4.486.155 5.054.896 12,7% 0,8% 

NiuÊDi-Lân 5.507.887 3.730.935 -32,3% 0,6% 



 TRAV www.trav.gov.vn 13 Trang 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊtừÊ

2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊHoaÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊMê-hi-cô,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊHoaÊKỳÊđạtÊ380,9ÊtriệuÊ

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊMê-
hi-cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊvớiÊ
2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

HoaÊKỳ 380.859.097 257.304.491 -32,4% 51,0% 39,7% 

NhậtÊBản 261.474.617 205.159.570 -21,5% 35,0% 31,7% 

ViệtÊNam 45.931.899 160.976.387 250,5% 6,2% 24,8% 

Niu-Di-Lân 16.997.017 12.217.453 -28,1% 2,3% 1,9% 

HànÊQuốc  8.928.583 N/A 0,0% 1,4% 

HàÊLan  3.614.805 N/A 0,0% 0,6% 

Ca-na-đa 287.682  -100,0% 0,0% 0,0% 

ẤnÊĐộ 41.143.143  -100,0% 5,5% 0,0% 
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USD,ÊchiếmÊ51%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.Ê

NhậtÊBảnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ261,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

35%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊ

xếpÊ thứÊbaÊ cácÊnguồnÊ cungÊứngÊ thépÊ cánÊnóngÊvàoÊMê-hi-côÊvớiÊ kimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 45,9Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 6,2%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊẤnÊĐộ,ÊNiu-di-lânÊvàÊCa-na-đaÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊnóngÊ lớnÊnhấtÊ sangÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ lầnÊ lượtÊđạtÊ41,1Ê

triệuÊUSD,Ê17ÊtriệuÊUSDÊvàÊ287,7ÊnghìnÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊMê-hi-côÊnămÊ

2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊHoaÊKỳÊ tiếpÊ tụcÊ làÊ quốcÊgiaÊ cóÊ trịÊ giáÊ xuấtÊkhẩuÊ thépÊ cánÊ

nóngÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊMê-hi-cô,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ

257,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ39,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ205,2Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ31,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

EU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊlênÊđếnÊ

250,5%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ161ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊMê-hi-cô,ÊViệtÊNamÊtiếpÊ tụcÊđứngÊthứÊbaÊ

cácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊnóngÊvàoÊMê-hi-cô.ÊNiu-di-lân,ÊHànÊQuốcÊvàÊHàÊ
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LanÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊthépÊcánÊ

nóngÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ12,2ÊtriệuÊ

USD,Ê8,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊ3,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ 

Mê-hi-côÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

Mê-hi-côÊgiảmÊ50,0%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ252,7ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊ

KỳÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊMê-

hi-cô,ÊđạtÊ110,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ43,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNhậtÊBảnÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ90,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ35,8%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊViệtÊNamÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊ

trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD,Ê

giảmÊ 76,3%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ trước,Ê chiếmÊ 14,4%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNiuÊDi-LânÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ15,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊ8T/2024ÊvàÊ

8T/2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ16,3ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ0,6%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊViệtÊ

NamÊkhôngÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,Ê trịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊ sựÊgiaÊ tăngÊ trởÊ lạiÊđạtÊ3,1Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊMê-hi-cô:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊMê-hi-côÊđạtÊ40,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtiếpÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ

đạtÊ46ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊ

củaÊMê-hi-cô.ÊNămÊ2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊMê-hi-côÊ tiếpÊ tụcÊ tăngÊmạnhÊmẽÊđạtÊ161Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊMê-hi-cô.ÊTrongÊgiaiÊđoanÊ

từÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024,ÊthươngÊmạiÊthépÊgiữaÊViệtÊNamÊvàÊMê-hi-côÊđãÊcóÊ

nhữngÊbướcÊphátÊtriểnÊđángÊkể,ÊđặcÊbiệtÊlàÊtrongÊlĩnhÊvựcÊthépÊcánÊnóng.ÊGiaiÊ

đoạnÊnàyÊchứngÊkiếnÊsựÊgiaÊtăngÊđộtÊbiếnÊtrongÊkimÊngạchÊvàÊsảnÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊthépÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊMê-hi-cô. 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊMê-hi-

cô 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2025 

8T/2025ÊsoÊ
vớiÊ8T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

HoaÊKỳ 176.156.066 110.829.389 -37,1% 43,9% 

NhậtÊBản 153.635.460 90.402.857 -41,2% 35,8% 

ViệtÊNam 153.394.501 36.380.536 -76,3% 14,4% 

NiuÊDiÊLân 9.958.961 15.075.206 51,4% 6,0% 

HànÊQuốc 8.928.583  -100,0% 0,0% 

HàÊLan 3.614.805  -100,0% 0,0% 
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BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊ

Mê-hi-côÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊtăngÊmạnhÊ198,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ9,2ÊtriệuÊUSD.Ê

TrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊMê-hi-côÊtrongÊtámÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025ÊgiảmÊ76,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ36,4ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊMê-

hi-côÊtrongÊ8T/2024ÊvàÊ8T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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3.Ê CácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóng 

TrongÊ nhữngÊ nămÊ gầnÊ đây,Ê thépÊ cánÊ

nóngÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊ nhữngÊmặtÊ

hàngÊthườngÊxuyênÊđốiÊmặtÊvớiÊcácÊvụÊ

việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ

trênÊphạmÊviÊtoànÊcầuÊdoÊvaiÊtròÊquanÊ

trọngÊ củaÊ nóÊ trongÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ

côngÊnghiệpÊvàÊsựÊcạnhÊtranhÊgayÊgắtÊ

giữaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊlớn.ÊNhiềuÊquốcÊ

giaÊnhưÊHoaÊKỳ,ÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ

(EU),ÊẤnÊĐộ,ÊThổÊNhĩÊKỳ,ÊBrazilÊhayÊ

MexicoÊđãÊkhởiÊxướngÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊ

chốngÊ bánÊpháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊ vàÊ

tựÊvệÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊnóngÊnhậpÊkhẩuÊ

nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước.Ê 

HoaÊ KỳÊ đãÊ tiếnÊ hànhÊ điềuÊ traÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ trợÊcấpÊđốiÊvớiÊ

thépÊ cánÊ nóngÊ từÊ cácÊ nướcÊ nhưÊ HànÊ

QuốcÊ vàÊ ThổÊ NhĩÊ Kỳ,Ê kếtÊ luậnÊ rằngÊ

mộtÊsốÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊđãÊhưởngÊlợiÊtừÊ

cácÊ chínhÊ sáchÊ hỗÊ trợÊ củaÊ chínhÊ phủÊ

vàÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊcaoÊlênÊtớiÊhàngÊ

chụcÊphầnÊtrăm.Ê 

EUÊcũngÊđãÊápÊdụngÊbiệnÊphápÊchốngÊ

bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ thépÊ cánÊ nóngÊ

nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ Quốc,Ê NgaÊ vàÊ

Brazil,Ê đồngÊ thờiÊ mởÊ rộngÊ phạmÊ viÊ

điềuÊ traÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ dấuÊ

hiệuÊ lẩnÊ tránhÊ thuếÊ thôngÊ quaÊ trungÊ

gian.ÊỞÊ châuÊÁ,ÊẤnÊĐộÊđãÊnhiềuÊ lầnÊ

điềuÊ traÊvàÊ ápÊ thuếÊphòngÊvệÊđốiÊ vớiÊ

thépÊcánÊnóngÊtừÊNhậtÊBản,ÊHànÊQuốcÊ

vàÊTrungÊQuốcÊđểÊbảoÊvệÊcácÊtậpÊđoànÊ

sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊ nhưÊ TataÊ SteelÊ

hayÊJSWÊSteel.ÊCácÊvụÊviệcÊnàyÊphảnÊ

ánhÊxuÊhướngÊgiaÊ tăngÊsửÊdụngÊcôngÊ

cụÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ trongÊ bốiÊ

cảnhÊ dưÊ thừaÊ côngÊ suấtÊ toànÊ cầuÊ vàÊ

giáÊthépÊbiếnÊđộngÊmạnh,ÊđặcÊbiệtÊsauÊ

đạiÊdịchÊCOVID-19.Ê 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊ támÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊ

độngÊ xuấtÊ khẩuÊ thépÊ cánÊ nóngÊ củaÊ

ViệtÊNamÊsangÊthịÊ trườngÊHoaÊKỳÊvàÊ

Mê-hi-côÊtiếpÊtụcÊđứngÊtrướcÊnguyÊcơÊ

giaÊ tăngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ haiÊ thịÊ

trườngÊ nàyÊ duyÊ trìÊ xuÊ hướngÊ bảoÊ hộÊ

đốiÊ vớiÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ thépÊ trongÊ

nướcÊtrướcÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊtừÊhàngÊ

nhậpÊkhẩu.ÊThépÊcánÊnóngÊ làÊnguyênÊ

liệuÊ đầuÊ vàoÊ quanÊ trọngÊ choÊ nhiềuÊ

ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ nhưÊ cơÊ khíÊ chếÊ

tạo,Ê sảnÊ xuấtÊ ôÊ tô,Ê đóngÊ tàuÊ vàÊ xâyÊ

dựng,Ê đồngÊ thờiÊ cũngÊ làÊ nhómÊ hàngÊ

cóÊ kimÊ ngạchÊ lớnÊ vàÊ mứcÊ độÊ nhạyÊ

cảmÊ caoÊ vềÊ chínhÊ sáchÊ thươngÊ mại.Ê

TrongÊđiềuÊkiệnÊnhuÊcầuÊtiêuÊthụÊthépÊ

tạiÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ Mê-hi-côÊ phụcÊ hồiÊ

chậm,ÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvẫnÊ

ởÊmứcÊcaoÊvàÊtìnhÊtrạngÊdưÊthừaÊcôngÊ

suấtÊ củaÊ ngànhÊ thépÊ toànÊ cầuÊ chưaÊ

đượcÊ cảiÊ thiệnÊ rõÊ rệt,Ê việcÊ giaÊ tăngÊ

nhậpÊkhẩuÊthépÊcánÊnóngÊtừÊViệtÊNamÊ
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cóÊthểÊbịÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊtạiÊhaiÊ

thịÊtrườngÊnàyÊcoiÊlàÊnguyênÊnhânÊgâyÊ

raÊ hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ raÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ

kể,Ê từÊđóÊlàmÊgiaÊ tăngÊkhảÊnăngÊkhởiÊ

xướngÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

pháÊ giá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊ hoặcÊ ápÊdụngÊ

cácÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊ

xuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê

việcÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊđãÊvàÊđangÊ

duyÊ trìÊ nhiềuÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ thépÊcánÊnóngÊvàÊ

cácÊsảnÊphẩmÊthépÊtươngÊtựÊtừÊmộtÊsốÊ

quốcÊgiaÊkhácÊcũngÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊ

cơÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊnghiÊngờÊ

lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ thôngÊ quaÊ thayÊ đổiÊ xuấtÊ xứ,Ê

chuyểnÊ tảiÊ bấtÊ hợpÊ phápÊ hoặcÊ thựcÊ

hiệnÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ công,Ê hoànÊ

thiệnÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊxuấtÊxứÊmới. 

TrướcÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê trongÊ támÊ thángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ thépÊcánÊnóngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊnângÊcaoÊmứcÊ

độÊ cảnhÊ giácÊ vàÊ chủÊ độngÊ triểnÊ khaiÊ

cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ ngừaÊ rủiÊ roÊ

phòngÊvệÊ thươngÊmại.ÊTrướcÊhết,Êdo-

anhÊ nghiệpÊ cầnÊ thườngÊ xuyênÊ theoÊ

dõi,ÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊcácÊvụÊviệcÊ

điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ liênÊ

quanÊ đếnÊ thépÊ cánÊ nóngÊ vàÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊthépÊtươngÊtựÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊMê

-hi-cô,Ê cũngÊ nhưÊ cácÊ thayÊ đổiÊ trongÊ

chínhÊ sáchÊ thươngÊ mại,Ê quyÊ địnhÊ vềÊ

thuếÊquan,ÊhạnÊngạchÊvàÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊ

thuậtÊ củaÊ haiÊ thịÊ trườngÊ này.Ê DoanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ duyÊ trìÊ hệÊ

thốngÊsổÊsáchÊkếÊtoán,ÊdữÊliệuÊchiÊphíÊ

sảnÊxuất,ÊgiáÊthành,ÊgiáÊxuấtÊkhẩu,ÊhợpÊ

đồngÊ thươngÊmại,Ê hóaÊđơn,Ê chứngÊ từÊ

vậnÊchuyểnÊvàÊhồÊsơÊxuấtÊxứÊmộtÊcáchÊ

đầyÊ đủ,Ê minhÊ bạchÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ

truyÊxuấtÊnhanh,ÊnhằmÊsẵnÊsàngÊcungÊ

cấpÊchoÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊphátÊsinhÊ

vụÊviệc,ÊtránhÊbịÊápÊdụngÊmứcÊthuếÊbấtÊ

lợiÊ doÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ khôngÊ đầyÊ đủ.Ê ĐồngÊ thời,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ ràÊ soátÊ toànÊ bộÊ

chuỗiÊcungÊứngÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvào,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊnguồnÊgốcÊquặngÊsắt,ÊthanÊ

cốcÊvàÊbánÊthànhÊphẩmÊthép,ÊbảoÊđảmÊ

tỷÊ lệÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ đượcÊ tạoÊ raÊ tạiÊ

ViệtÊNamÊ ởÊmứcÊ hợpÊ lý,Ê hạnÊ chếÊ sửÊ

dụngÊ bánÊ thànhÊ phẩmÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ

cácÊ quốcÊ giaÊ đangÊ chịuÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊthépÊcánÊ

nóng,ÊquaÊđóÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊđiềuÊtraÊ

chốngÊlẩnÊtránhÊthuế. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ giảiÊ phápÊ vềÊ tuânÊ thủÊ

phápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊthépÊ

cánÊ nóngÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ trongÊ giaiÊ

đoạnÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025ÊcầnÊchúÊ

trọngÊ nângÊ caoÊ chấtÊ lượngÊ vàÊ giáÊ trịÊ

giaÊ tăngÊ củaÊ sảnÊ phẩm,Ê đaÊ dạngÊ hóaÊ

chủngÊ loạiÊ thépÊ cánÊ nóngÊ vàÊ từngÊ

bướcÊchuyểnÊsangÊcácÊphânÊkhúcÊsảnÊ

phẩmÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ kỹÊ thuậtÊ caoÊ hơn,Ê

đápÊứngÊtốtÊhơnÊcácÊtiêuÊchuẩnÊvềÊchấtÊ

lượng,ÊanÊtoànÊvàÊmôiÊtrườngÊcủaÊHoaÊ
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KỳÊvàÊMê-hi-cô.ÊViệcÊđầuÊtưÊđổiÊmớiÊ

côngÊnghệ,ÊcảiÊtiếnÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ

theoÊ hướngÊ tiếtÊ kiệmÊ năngÊ lượng,Ê

giảmÊphátÊ thảiÊvàÊkiểmÊsoátÊ chặtÊ chẽÊ

chấtÊ lượngÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ nângÊ caoÊ

năngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊ

màÊcònÊgópÊphầnÊgiảmÊnguyÊcơÊbịÊcáoÊ

buộcÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊdựaÊ

trênÊ lợiÊ thếÊ chiÊ phíÊ thấp.Ê ĐồngÊ thời,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ dựngÊ chiếnÊ

lượcÊ đaÊ dạngÊ hóaÊ thịÊ trườngÊ xuấtÊ

khẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊlớnÊvàoÊhaiÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊMê-hi-côÊtrongÊ

bốiÊcảnhÊ rủiÊ roÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ

ngàyÊ càngÊ giaÊ tăng.Ê NgoàiÊ ra,Ê doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊ phốiÊ hợpÊ vớiÊ

cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ thépÊ vàÊ cơÊ quanÊ

quảnÊ lýÊ nhàÊ nướcÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ tiếpÊ

nhậnÊ thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớm,Ê đượcÊ

hướngÊdẫnÊvềÊthủÊtụcÊvàÊkỹÊnăngÊứngÊ

phóÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại,Ê cũngÊnhưÊchủÊđộngÊ thamÊgiaÊvàÊ

hợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊ

nhằmÊ bảoÊ vệÊ quyềnÊ vàÊ lợiÊ íchÊ hợpÊ

phápÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcủaÊngànhÊ

thépÊViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế.ÊÊ 

II.ÊKínhÊnổi 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàng 

MặtÊ hàngÊ kínhÊ nổiÊ (FloatÊ Glass)Ê làÊ

mộtÊ loạiÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ phẳngÊ đượcÊ

sảnÊxuấtÊ theoÊ côngÊnghệÊhiệnÊđại,Ê cóÊ

bềÊ mặtÊ nhẵn,Ê phẳngÊ tuyệtÊ đốiÊ vàÊ độÊ

trongÊsuốtÊcao,ÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ

trongÊ nhiềuÊ lĩnhÊ vựcÊ nhưÊ xâyÊ dựng,Ê

nộiÊ thất,ÊôÊ tô,ÊđiệnÊ tửÊvàÊnăngÊ lượng.Ê

KínhÊ nổiÊ đượcÊ tạoÊ raÊ thôngÊ quaÊ quyÊ

trìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊ(FloatÊProcess)Ê

–Ê côngÊ nghệÊ tiênÊ tiếnÊ doÊ PilkingtonÊ

(Anh)ÊphátÊminhÊvàoÊgiữaÊthếÊkỷÊXX,Ê

hiệnÊđượcÊápÊdụngÊphổÊbiếnÊtrênÊtoànÊ

thếÊ giới.Ê VậtÊ liệuÊ chínhÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ

kínhÊ nổiÊ làÊ cátÊ silicaÊ (SiO₂),Ê kếtÊ hợpÊ

vớiÊ sodaÊ (Na₂CO₃),Ê đáÊ vôiÊ (CaCO₃),Ê

dolomite,Ê oxitÊ nhômÊ (Al₂O₃)Ê vàÊ mộtÊ

sốÊ phụÊ giaÊ khácÊ nhằmÊ cảiÊ thiệnÊ độÊ

bền,ÊđộÊtruyềnÊsángÊvàÊkhảÊnăngÊchịuÊ

nhiệt.Ê HỗnÊ hợpÊ nguyênÊ liệuÊ sauÊ khiÊ

đượcÊphốiÊtrộnÊtheoÊtỷÊlệÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊ

đượcÊ nấuÊ chảyÊ trongÊ lòÊ ởÊ nhiệtÊ độÊ

khoảngÊ 1.500°CÊ đểÊ tạoÊ thànhÊ dungÊ

dịchÊthủyÊtinhÊlỏngÊđồngÊnhất. 

TrongÊ giaiÊ đoạnÊ thenÊ chốtÊ củaÊ quyÊ

trình,Ê thủyÊ tinhÊ nóngÊ chảyÊ đượcÊ rótÊ

liênÊtụcÊlênÊbềÊmặtÊbểÊthiếcÊnóngÊchảyÊ

(floatÊbath)Ê–ÊnơiÊkínhÊtựÊtrảiÊphẳngÊvàÊ

dànÊđềuÊnhờÊtrọngÊlựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊ

mặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊlớpÊkínhÊphẳngÊcóÊ

độÊdàyÊđồngÊnhấtÊvàÊhaiÊbềÊmặtÊsongÊ

songÊtuyệtÊđối.ÊKhiÊdiÊchuyểnÊtrênÊbểÊ

thiếc,ÊtấmÊkínhÊdầnÊđượcÊlàmÊnguộiÊvàÊ

tôiÊ ủÊ (annealing)Ê trongÊ lòÊ ủÊ cóÊ nhiệtÊ

độÊgiảmÊdầnÊđểÊ loạiÊbỏÊứngÊsuấtÊnội,Ê

giúpÊkínhÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊ

địnhÊ caoÊ hơn.Ê SauÊ đó,Ê kínhÊ đượcÊ cắtÊ

theoÊkíchÊ thướcÊ tiêuÊchuẩnÊhoặcÊ theoÊ

yêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊkiểmÊtraÊchấtÊ

lượngÊbằngÊhệÊthốngÊtựÊđộngÊđểÊđảmÊ
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bảoÊ đạtÊ cácÊ chỉÊ tiêuÊvềÊđộÊ phẳng,Ê độÊ

trong,ÊkhôngÊcóÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxướcÊhayÊ

biếnÊdạng. 

VềÊđặcÊ tínhÊkỹÊ thuật,Ê kínhÊnổiÊ cóÊđộÊ

phẳngÊ bềÊmặtÊ rấtÊ caoÊ (saiÊ sốÊ chỉÊ vàiÊ

micromet),ÊđộÊtruyềnÊsángÊđạtÊ từÊ85–

91%,Ê cóÊ thểÊ dễÊ dàngÊ giaÊ côngÊ thànhÊ

cácÊ sảnÊ phẩmÊ khácÊ nhưÊ kínhÊ cườngÊ

lực,Ê kínhÊ dánÊ anÊ toàn,Ê kínhÊ phảnÊ

quang,Ê kínhÊ phủÊ Low-EÊ hoặcÊ kínhÊ

gươngÊ tùyÊ theoÊ mụcÊ đíchÊ sửÊ dụng.Ê

NhờÊ cóÊ bềÊmặtÊ phẳngÊ vàÊ trongÊ suốt,Ê

kínhÊnổiÊ làÊvậtÊ liệuÊnềnÊ lýÊ tưởngÊchoÊ

cácÊứngÊdụngÊđòiÊhỏiÊtínhÊthẩmÊmỹÊvàÊ

độÊ chínhÊ xácÊ cao.Ê TrongÊ ngànhÊ xâyÊ

dựng,Ê kínhÊ nổiÊ đượcÊ dùngÊ làmÊ váchÊ

kính,Ê cửaÊ sổ,ÊmặtÊ dựng,Ê lanÊ can,ÊmáiÊ

che,ÊnộiÊthấtÊtrangÊtrí,ÊgiúpÊcôngÊtrìnhÊ

đónÊ sángÊ tựÊ nhiên,Ê tiếtÊ kiệmÊ năngÊ

lượngÊvàÊtạoÊcảmÊgiácÊkhôngÊgianÊmởÊ

hiệnÊđại.ÊTrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊôÊ

tô,ÊkínhÊnổiÊđượcÊdùngÊlàmÊkínhÊchắnÊ

gió,Ê kínhÊ cửaÊ xe,Ê nhờÊ khảÊ năngÊ uốnÊ

congÊ vàÊ giaÊ côngÊ dễÊ dàng.ÊNgoàiÊ ra,Ê

trongÊ lĩnhÊ vựcÊ côngÊ nghệÊ cao,Ê kínhÊ

nổiÊcònÊ làÊvậtÊ liệuÊnềnÊchoÊmànÊhìnhÊ

tivi,Ê điệnÊ thoại,Ê tấmÊ pinÊ năngÊ lượngÊ

mặtÊtrờiÊvàÊgươngÊquangÊhọc. 

TrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,ÊkínhÊnổiÊđượcÊ

sảnÊxuấtÊvớiÊnhiềuÊđộÊdàyÊkhácÊnhauÊ

(thườngÊ từÊ 2mmÊ đếnÊ 19mm)Ê vàÊ cácÊ

mứcÊđộÊtruyềnÊsángÊhoặcÊmàuÊsắcÊđaÊ

dạngÊ nhưÊ trongÊ suốt,Ê xanhÊ lá,Ê xanhÊ

biển,ÊxámÊkhói,Ê đồng,ÊnhằmÊđápÊứngÊ

nhuÊ cầuÊ thẩmÊ mỹÊ vàÊ kỹÊ thuậtÊ khácÊ

nhau.Ê CácÊ sảnÊ phẩmÊ kínhÊ nổiÊ phảiÊ

tuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊchấtÊlượngÊnghiêmÊ

ngặtÊ nhưÊ ASTMÊ C1036,Ê ENÊ 572-2Ê

hoặcÊTCVNÊ7219:2002,ÊđảmÊbảoÊtínhÊ

đồngÊnhất,ÊkhảÊnăngÊchịuÊlực,ÊđộÊbềnÊ

nhiệtÊvàÊđộÊphẳngÊbềÊmặt. 

VềÊmặtÊ thươngÊmại,Ê kínhÊ nổiÊ làÊmộtÊ

trongÊ nhữngÊ sảnÊ phẩmÊ chủÊ lựcÊ củaÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊvậtÊ liệuÊxâyÊdựngÊ

hiệnÊ đại,Ê cóÊ giáÊ trịÊ xuấtÊ khẩuÊ caoÊ vàÊ

đượcÊtiêuÊthụÊmạnhÊtạiÊcácÊthịÊtrườngÊ

đangÊ phátÊ triển.Ê CácÊ quốcÊ giaÊ nhưÊ

TrungÊ Quốc,Ê ẤnÊ Độ,Ê TháiÊ Lan,ÊMa-

laysiaÊ vàÊ ViệtÊ NamÊ hiệnÊ làÊ nhữngÊ

trungÊ tâmÊ sảnÊ xuấtÊ lớnÊ củaÊ khuÊ vựcÊ

châuÊ Á,Ê nhờÊ lợiÊ thếÊ vềÊ nguyênÊ liệu,Ê

chiÊ phíÊ nhânÊ côngÊ vàÊ côngÊnghệÊ tiênÊ

tiến.ÊỞÊViệtÊNam,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊsảnÊ

xuấtÊkínhÊnổiÊđãÊđượcÊđầuÊtưÊvớiÊdâyÊ

chuyềnÊcôngÊnghệÊhiệnÊđại,ÊcôngÊsuấtÊ

hàngÊ trămÊ nghìnÊ tấnÊ mỗiÊ năm,Ê đápÊ

ứngÊnhuÊcầuÊtrongÊnướcÊvàÊxuấtÊkhẩuÊ

sangÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊASEAN,ÊHoaÊ

Kỳ,Ê NhậtÊ BảnÊ vàÊ châuÊ Âu.Ê NhờÊ đặcÊ

tínhÊ kỹÊ thuậtÊ ưuÊ việt,Ê ứngÊ dụngÊ linhÊ

hoạtÊ vàÊ giáÊ trịÊ kinhÊ tếÊ cao,Ê kínhÊ nổiÊ

ngàyÊ càngÊ khẳngÊ địnhÊ vaiÊ tròÊ khôngÊ

thểÊ thiếuÊ trongÊ lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊvàÊ

côngÊ nghiệpÊ hiệnÊ đại,Ê gópÊ phầnÊ thúcÊ

đẩyÊxuÊhướngÊ sửÊdụngÊvậtÊ liệuÊxanh,Ê

bềnÊ vữngÊ vàÊ thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ
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trườngÊtrongÊthờiÊkỳÊphátÊ triểnÊđôÊthịÊ

hóaÊtoànÊcầu. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊ 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ kínhÊ nổiÊ (FloatÊ

GlassÊ Process)Ê làÊ mộtÊ chuỗiÊ côngÊ

nghệÊ hiệnÊ đại,Ê liênÊ tụcÊ vàÊ khépÊ kín,Ê

đượcÊxemÊlàÊbướcÊtiếnÊmangÊtínhÊcáchÊ

mạngÊ trongÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ sảnÊ

xuấtÊkínhÊphẳng.ÊPhươngÊphápÊnàyÊdoÊ

SirÊ AlastairÊ PilkingtonÊ (Anh)Ê phátÊ

minhÊ vàoÊ giữaÊ thếÊ kỷÊXX,Ê choÊ phépÊ

sảnÊ xuấtÊ raÊ cácÊ tấmÊ kínhÊ cóÊ bềÊ mặtÊ

phẳngÊ tuyệtÊ đối,Ê độÊ trongÊ suốtÊ cao,Ê

khôngÊ biếnÊ dạngÊ vàÊ đồngÊ đềuÊ vềÊ độÊ

dàyÊ –Ê điềuÊmàÊ cácÊ phươngÊ phápÊ sảnÊ

xuấtÊ kínhÊ cánÊ hoặcÊ kínhÊ kéoÊ truyềnÊ

thốngÊ trướcÊ đâyÊ khôngÊ thểÊ đạtÊ được.Ê

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊbaoÊgồmÊ

nhiềuÊcôngÊđoạnÊchặtÊchẽ,ÊtừÊchuẩnÊbịÊ

nguyênÊ liệu,Ê nấuÊ chảy,Ê tạoÊ hìnhÊ trênÊ

bểÊ thiếc,Ê ủÊ nhiệt,Ê cắt,Ê kiểmÊ traÊ chấtÊ

lượngÊđếnÊđóngÊgóiÊthànhÊphẩm. 

TrướcÊ hết,Ê nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ gồmÊ

cátÊsilicaÊ(SiO₂)Ê–ÊchiếmÊkhoảngÊ70%Ê

thànhÊphần,Ê cùngÊvớiÊ sodaÊ (Na₂CO₃),Ê

đáÊ vôiÊ (CaCO₃),Ê dolomiteÊ (CaMg

(CO₃)₂),Ê feldsparÊ vàÊ mộtÊ sốÊ phụÊ giaÊ

khácÊnhưÊoxitÊnhômÊ(Al₂O₃),ÊoxitÊsắt,Ê

hoặcÊ chấtÊ khửÊ đểÊ kiểmÊ soátÊmàuÊ sắcÊ

vàÊtínhÊchấtÊcủaÊkính.ÊCácÊnguyênÊliệuÊ

nàyÊđượcÊphốiÊ trộnÊchínhÊxácÊ theoÊ tỷÊ

lệÊquyÊđịnhÊvàÊnạpÊliênÊtụcÊvàoÊlòÊnấu.Ê

TrongÊ lò,Ê hỗnÊ hợpÊ đượcÊ nấuÊ chảyÊ ởÊ

nhiệtÊđộÊtừÊ1.500°CÊđếnÊ1.600°C,Ê tạoÊ

thànhÊ khốiÊ thủyÊ tinhÊ lỏngÊ đồngÊ nhất.Ê

ĐểÊđảmÊbảoÊtínhÊtrongÊsuốtÊvàÊloạiÊbỏÊ

bọtÊkhí,ÊdòngÊ thủyÊ tinhÊnóngÊchảyÊ sẽÊ

đượcÊ khuấyÊ đềuÊ vàÊ tinhÊ luyệnÊ trongÊ

vùngÊ nhiệtÊ caoÊ trướcÊ khiÊ chảyÊ sangÊ

côngÊđoạnÊkếÊtiếp. 

GiaiÊ đoạnÊ tạoÊ hìnhÊ kínhÊ nổiÊ làÊ côngÊ

đoạnÊcốtÊ lõiÊcủaÊquyÊ trình.ÊThủyÊ tinhÊ

lỏngÊđượcÊrótÊtừÊlòÊnấuÊlênÊbềÊmặtÊmộtÊ

bểÊ thiếcÊ nóngÊ chảyÊ (floatÊ bath),Ê cóÊ

nhiệtÊđộÊkhoảngÊ1.000°C.ÊDoÊcóÊkhốiÊ

lượngÊ riêngÊ lớnÊ hơnÊ thiếc,Ê thủyÊ tinhÊ

nổiÊlênÊtrênÊvàÊtựÊtrảiÊphẳngÊnhờÊtrọngÊ

lựcÊvàÊsứcÊcăngÊbềÊmặt,ÊtạoÊthànhÊmộtÊ

lớpÊkínhÊmỏngÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊvàÊđộÊ

dàyÊ đồngÊ nhất.Ê BềÊ dàyÊ củaÊ tấmÊ kínhÊ

cóÊ thểÊ đượcÊ điềuÊ chỉnhÊ bằngÊ tốcÊ độÊ

kéoÊ kínhÊ raÊ khỏiÊ bểÊ hoặcÊ ápÊ dụngÊ

luồngÊ khíÊ nénÊ đểÊ làmÊ phẳngÊ bềÊmặt.Ê

KhiÊdiÊchuyểnÊdọcÊtheoÊbểÊthiếc,ÊnhiệtÊ

độÊ thủyÊ tinhÊ giảmÊ dầnÊ từÊ 1.000°CÊ

xuốngÊ khoảngÊ 600°C,Ê giúpÊ tấmÊ kínhÊ

dầnÊ ổnÊ địnhÊ cấuÊ trúcÊmàÊ khôngÊ biếnÊ

dạng. 

SauÊ khiÊ raÊ khỏiÊ bểÊ thiếc,Ê tấmÊ kínhÊ

đượcÊchuyểnÊvàoÊlòÊủÊ(annealingÊlehr)Ê

–Ê nơiÊ nhiệtÊđộÊđượcÊđiềuÊ chỉnhÊgiảmÊ

dầnÊmộtÊcáchÊcóÊkiểmÊsoátÊnhằmÊloạiÊ

bỏÊứngÊsuấtÊnộiÊbênÊtrong,Ê tránhÊhiệnÊ

tượngÊ nứtÊ hoặcÊ vênhÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

sửÊdụng.ÊQuáÊ trìnhÊủÊ thườngÊkéoÊdàiÊ

từÊ 30Ê đếnÊ 60Ê phút,Ê tùyÊ theoÊ độÊ dàyÊ
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kính.ÊSauÊkhiÊđượcÊlàmÊnguộiÊhoànÊtoàn,ÊkínhÊnổiÊcóÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊđộÊổnÊ

địnhÊquangÊhọcÊcao,ÊsẵnÊsàngÊchoÊcôngÊđoạnÊkiểmÊtraÊvàÊcắtÊthànhÊphẩm. 

TiếpÊ theo,ÊkínhÊđiÊquaÊhệÊ thốngÊkiểmÊ traÊ tựÊđộngÊbằngÊcảmÊbiếnÊquangÊhọc,Ê

cameraÊvàÊtiaÊlaser,ÊnhằmÊphátÊhiệnÊcácÊkhuyếtÊtậtÊnhưÊbọtÊkhí,ÊvếtÊxước,ÊgợnÊ

sóng,ÊlỗÊhổngÊhayÊsaiÊlệchÊđộÊdày.ÊNhữngÊtấmÊkínhÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊsẽÊđượcÊcắtÊ

theoÊkíchÊthướcÊtiêuÊchuẩnÊhoặcÊyêuÊcầuÊcủaÊkháchÊhàng,ÊsauÊđóÊrửaÊsạch,ÊphânÊ

loại,ÊđóngÊgóiÊvàÊlưuÊkho.ÊKínhÊkhôngÊđạtÊyêuÊcầuÊcóÊthểÊđượcÊnghiềnÊnhỏÊvàÊ

táiÊđưaÊvàoÊquyÊtrìnhÊnấuÊchảy,ÊgópÊphầnÊgiảmÊthiểuÊchấtÊthảiÊvàÊtiếtÊkiệmÊnăngÊ

lượng. 

TrongÊcácÊnhàÊmáyÊhiệnÊđại,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊđượcÊđiềuÊkhiểnÊhoànÊ

toànÊtựÊđộngÊbằngÊhệÊthốngÊPLCÊvàÊSCADA,ÊchoÊphépÊgiámÊsátÊnhiệtÊđộ,ÊápÊ

suất,ÊtốcÊđộÊdòngÊchảyÊvàÊcácÊthôngÊsốÊkỹÊthuậtÊtheoÊthờiÊgianÊthực,ÊđảmÊbảoÊsựÊ

ổnÊđịnhÊvàÊchấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊcaoÊnhất.ÊToànÊbộÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊtuânÊthủÊ

nghiêmÊ ngặtÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ quốcÊ tếÊ nhưÊ ENÊ 572-2,Ê ASTMÊ C1036,Ê TCVNÊ

7219:2002,ÊđảmÊbảoÊkínhÊcóÊđộÊtruyềnÊsángÊtừÊ85–91%,ÊđộÊphẳngÊcao,ÊsaiÊlệchÊ

độÊdàyÊrấtÊnhỏ,ÊvàÊkhôngÊchứaÊtạpÊchấtÊảnhÊhưởngÊđếnÊkhảÊnăngÊgiaÊcông. 

KếtÊquảÊcủaÊquyÊtrìnhÊnàyÊlàÊnhữngÊtấmÊkínhÊphẳng,ÊtrongÊsuốt,ÊcóÊbềÊmặtÊnhẵnÊ

nhưÊgương,Ê cóÊ thểÊ đượcÊ sửÊ dụngÊ trựcÊ tiếpÊ hoặcÊgiaÊ côngÊ tiếpÊ thànhÊ cácÊ sảnÊ

phẩmÊkhácÊnhưÊkínhÊcườngÊlực,ÊkínhÊdánÊanÊtoàn,ÊkínhÊphảnÊquang,ÊkínhÊLow-

EÊ hoặcÊ kínhÊ gươngÊ trangÊ trí.ÊNhờÊ ápÊ dụngÊ côngÊ nghệÊ kínhÊ nổi,Ê ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊkínhÊhiệnÊnayÊđãÊđạtÊđượcÊbướcÊtiếnÊvượtÊbậcÊvềÊnăngÊsuất,ÊchấtÊlượngÊ

vàÊtínhÊkinhÊtế,ÊđồngÊthờiÊgópÊphầnÊcungÊcấpÊnguồnÊvậtÊliệuÊhiệnÊđại,ÊbềnÊvữngÊ

choÊcácÊngànhÊxâyÊdựng,ÊgiaoÊthôngÊvậnÊtải,ÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊvàÊđiệnÊ

tửÊtrênÊtoànÊcầu. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊmộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

KínhÊnổiÊlàÊsảnÊphẩmÊcơÊbảnÊtrongÊngànhÊcôngÊnghiệpÊthủyÊtinh,ÊđượcÊsửÊdụngÊ

rộngÊrãiÊtrongÊxâyÊdựng,ÊsảnÊxuấtÊcửaÊsổ,Êgương,ÊnộiÊthấtÊvàÊcảÊlĩnhÊvựcÊđiệnÊ

tử,ÊôÊtô.ÊTạiÊHoaÊKỳ,ÊmặcÊdùÊcóÊmộtÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊkínhÊnổiÊquyÊmôÊlớn,Ê

nhưngÊnướcÊnàyÊvẫnÊnhậpÊkhẩuÊmộtÊphầnÊkhôngÊnhỏÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊ

càngÊcaoÊvàÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịa.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊ
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nổiÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊthểÊhiệnÊsựÊphụÊthuộcÊcóÊ

chọnÊlọcÊvàoÊcácÊnguồnÊcungÊtoànÊcầu,ÊvớiÊnhiềuÊyếuÊtốÊkinhÊtếÊ-ÊchínhÊtrịÊtácÊ

độngÊđếnÊchuỗiÊcungÊứng.Ê 

TrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđây,Ê thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊchứngÊkiếnÊsựÊ tăngÊtrưởngÊổnÊ

địnhÊvềÊnhuÊ cầuÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊđểÊphụcÊvụÊ cácÊ lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊdânÊ

dụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ1,3Ê tỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnàyÊgiảmÊ7,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê

trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊnhẹÊtrởÊlạiÊđạtÊ1,3ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ

2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ

448,6ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ223,5ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ18,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊ

sốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ129,6ÊtriệuÊUSD,Ê89,3Ê triệuÊUSDÊvàÊ46Ê triệuÊUSD.ÊViệtÊ

NamÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊ

mườiÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớnÊ sangÊ thịÊ trườngÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ 1,1Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ

88,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphầmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ137,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

11,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊ
cungÊứngÊ
vàoÊHoaÊ
Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊ
Quốc 

448.558.525 465.834.213 3,9% 36,7% 36,6% 

Mê-hi-cô 223.498.724 227.448.976 1,8% 18,3% 17,9% 

Đức 129.596.421 126.318.111 -2,5% 10,6% 9,9% 

Ca-na-đa 89.342.104 96.616.604 8,1% 7,3% 7,6% 

ViệtÊNam 43.001.527 62.375.349 45,1% 3,5% 4,9% 

ẤnÊĐộ 46.042.888 43.590.690 -5,3% 3,8% 3,4% 

I-ta-li-a 33.846.870 33.785.800 -0,2% 2,8% 2,7% 

Bỉ 31.632.063 30.994.572 -2,0% 2,6% 2,4% 

ThổÊNhĩÊ
Kỳ 

19.653.713 23.821.404 21,2% 1,6% 1,9% 

NhậtÊBản 18.221.982 22.736.288 24,8% 1,5% 1,8% 
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BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ465,8Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ36,6%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

HoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ227,4ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ17,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊĐứcÊvàÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvàÊthứÊtưÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

chínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

lầnÊ lượtÊ làÊ 126,3Ê triệuÊUSDÊ vàÊ 96,6Ê triệuÊUSD.ÊNămÊ 2024,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ

khẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊtăngÊ45,1%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊ

đạtÊ62,4ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊđãÊvượtÊẤnÊĐộÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ

62,4Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊKimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊẤnÊĐộÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ5,3%ÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ43,6ÊtriệuÊUSD,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ tăngÊvàÊnằmÊ trongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊ
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ứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊNhậtÊBảnÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ23,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ22,7ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊ

KỳÊgiảmÊ4,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ814,4ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊ

tiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

Kỳ,ÊđạtÊ212,5Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ26,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 149,2Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 18,3%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ

2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊ

tăngÊtrưởngÊmạnhÊlênÊđếnÊ156,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ98,5ÊtriệuÊ

USD,ÊđứngÊthứÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊ

trườngÊHoaÊKỳ.ÊĐức,ÊCa-na-đaÊvàÊẤnÊĐộÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊ

vàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊlầnÊlượtÊđạtÊ76ÊtriệuÊUSD,Ê66,7ÊtriệuÊUSDÊvàÊ30ÊtriệuÊUSD.Ê 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ8T/2024ÊvàÊ

8T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊ
HoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2025 

8T/2025ÊsoÊ
vớiÊ8T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

TrungÊQuốc 313.156.934 212.517.034 -32,1% 26,1% 

Mê-hi-cô 153.250.008 149.161.247 -2,7% 18,3% 

ViệtÊNam 38.436.283 98.455.179 156,2% 12,1% 

Đức 91.259.555 75.956.237 -16,8% 9,3% 

Ca-na-đa 63.533.917 66.720.088 5,0% 8,2% 

ẤnÊĐộ 27.530.357 29.974.030 8,9% 3,7% 

I-ta-li-a 22.852.962 25.258.577 10,5% 3,1% 

Bỉ 20.681.396 20.050.814 -3,0% 2,5% 

ThổÊNhĩÊKỳ 15.389.411 17.291.854 12,4% 2,1% 

NhậtÊBản 14.728.368 14.445.327 -1,9% 1,8% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

EUÊlàÊthịÊtrườngÊcóÊnhuÊcầuÊổnÊđịnhÊvềÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổi,ÊđặcÊbiệtÊtrongÊcácÊ

lĩnhÊvựcÊxâyÊdựngÊxanh,ÊtiếtÊkiệmÊnăngÊlượngÊvàÊtáiÊcấuÊtrúcÊhạÊtầngÊsauÊđạiÊ

dịch. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊtrườngÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàoÊEUÊđạtÊ1,2ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊgiảmÊ15,6%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ1,039ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,Ê

trịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊđạtÊ1,030ÊtỷÊUSD. 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊtừÊ2022ÊđếnÊ

2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊTrungÊQuốcÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

kínhÊnổiÊ lớnÊnhấtÊsangÊEU,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ540,6Ê triệuÊ

USD,ÊchiếmÊ52%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ124,7ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ12%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnh,ÊThụyÊ

SĩÊvàÊBê-la-rútÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊ

giaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

76,3ÊtriệuÊUSD,Ê65,6ÊtriệuÊUSDÊvàÊ40,8ÊtriệuÊUSD.ÊHoaÊKỳÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊ

NguồnÊ
cungÊứngÊ
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

TrungÊ
Quốc 

540.574.094 588.327.715 8,8% 52,0% 57,1% 

ThổÊNhĩÊ
Kỳ 

124.688.856 130.135.678 4,4% 12,0% 12,6% 

VươngÊ
quốcÊAnh 

76.291.836 72.535.076 -4,9% 7,3% 7,0% 

ThụyÊSĩ 65.590.821 66.777.214 1,8% 6,3% 6,5% 

Bê-la-rút 40.811.177 26.218.159 -35,8% 3,9% 2,5% 

HoaÊKỳ 21.178.628 20.362.630 -3,9% 2,0% 2,0% 

An-giê-ri 27.747.196 19.014.466 -31,5% 2,7% 1,8% 

AiÊCập 23.137.927 18.063.830 -21,9% 2,2% 1,8% 

ẤnÊĐộ 10.558.408 12.033.103 14,0% 1,0% 1,2% 

I-ran 12.249.423 9.301.354 -24,1% 1,2% 0,9% 

Bô-xni-aÊ
Héc-xê-gô
-vi-na 

9.662.334 9.015.317 -6,7% 0,9% 0,9% 

NhậtÊBản 6.284.884 6.925.077 10,2% 0,6% 0,7% 

In-đô-nê-si
-a 

7.652.531 6.149.086 -19,6% 0,7% 0,6% 

ViệtÊNam 9.195.227 5.019.458 -45,4% 0,9% 0,5% 
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nguồnÊcungÊứngÊ lớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ sangÊ thịÊ trườngÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ21,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ2%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊ12ÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊEUÊvớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊTrungÊQuốcÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊ

lớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ588,3ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ57,1%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊEU.Ê

ThổÊNhĩÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ130,1ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ12,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊ

quốcÊAnh,ÊThụyÊSĩÊvàÊBê-la-rútÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊ thịÊ trườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊ

xuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ làÊ72,5ÊtriệuÊUSD,Ê66,8ÊtriệuÊUSDÊvàÊ26,2ÊtriệuÊUSD.Ê

HoaÊKỳÊvẫnÊđứngÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊ

trườngÊ EU,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 20,4Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 2%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

củaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊ45,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

0,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊEU,Ê xếpÊvịÊ tríÊ thứÊ

mườiÊbốnÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkínhÊnổiÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊEUÊ

tăngÊ13,7%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ765,9ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊlàÊ

quốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊđạtÊ475,6Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ62,1%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

EU.ÊThổÊNhĩÊKỳÊxếpÊvịÊtríÊ thứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ83,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊquốcÊAnhÊxếpÊvịÊtríÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊ đạtÊ 56,8Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 7,4%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ sảnÊ phẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAn-giê-riÊvàÊHoaÊKỳÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊ

nămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊlầnÊlượtÊ

làÊ 44,8Ê triệuÊUSD,Ê16,1Ê triệuÊUSDÊvàÊ12,6Ê triệuÊUSD.ÊTrongÊ támÊ thángÊđầuÊ

nămÊ2025,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊ

xuốngÊ4,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ3,4ÊtriệuÊUSD,ÊđứngÊthứÊmườiÊbaÊ

trongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ8T/2024ÊvàÊ8T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

ThịÊtrườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊ

NamÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳÊ đạtÊ 53,9Ê triệuÊ USDÊ vàÊ chiếmÊ 4,1%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ43ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊ

ViệtÊ NamÊ cóÊ sựÊ giaÊ tăngÊ trởÊ lạiÊ đạtÊ 62,4Ê triệuÊ USD,Ê chiếmÊ 4,9%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022Ê

đếnÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊNamÊvàoÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊtăngÊtrưởngÊvàÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊtrongÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊvàoÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2025 

8T/2025ÊsoÊ
vớiÊ

8T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

TrungÊQuốc 371.081.635 475.608.316 28,2% 62,1% 

ThổÊNhĩÊKỳ 86.726.971 83.170.675 -4,1% 10,9% 

VươngÊquốcÊAnh 47.915.089 56.815.774 18,6% 7,4% 

ThụyÊSĩ 43.850.933 44.761.363 2,1% 5,8% 

An-giê-ri 14.084.912 16.118.250 14,4% 2,1% 

HoaÊKỳ 13.994.616 12.619.781 -9,8% 1,6% 

AiÊCập 12.274.499 11.343.828 -7,6% 1,5% 

I-ran 6.912.868 7.654.410 10,7% 1,0% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-
na 

6.109.882 7.057.339 15,5% 0,9% 

ẤnÊĐộ 8.181.982 6.347.951 -22,4% 0,8% 

NhậtÊBản 4.856.109 5.760.894 18,6% 0,8% 

In-đô-nê-xi-a 4.166.424 5.550.508 33,2% 0,7% 

ViệtÊNam 3.502.352 3.352.679 -4,3% 0,4% 
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ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ11,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊcủaÊ

ViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊcònÊ9,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

kínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

từÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊlênÊđếnÊ156,2%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ98,4ÊtriệuÊ

USD.ÊTrịÊ giáÊ xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ củaÊViệtÊNamÊ sangÊEUÊ lạiÊ cóÊ sựÊ sụtÊ giảmÊ

xuốngÊ4,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ3,4ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊnổiÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ

8T/2024ÊvàÊ8T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊkínhÊnổi 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊkínhÊnổiÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊhaiÊquốcÊgia:ÊTrungÊQuốcÊvàÊMa-lai-xi-a. 

VàoÊngàyÊ21ÊthángÊ11ÊnămÊ2024,ÊhaiÊcôngÊtyÊcủaÊHoaÊKỳÊlàÊVitroÊFlatÊGlass,Ê

LLCÊvàÊVitroÊMeadvilleÊFlatÊGlass,ÊLLCÊđãÊđệÊtrìnhÊđơnÊkiệnÊlênÊBộÊThươngÊ

mạiÊHoaÊKỳÊ (DOC)Ê vàÊỦyÊ banÊThươngÊmạiÊQuốcÊ tếÊHoaÊKỳÊ (USITC),Ê cáoÊ

buộcÊrằngÊkínhÊnổiÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊMalaysiaÊđangÊđượcÊbánÊtạiÊ

thịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvớiÊgiáÊthấpÊhơnÊgiáÊtrịÊhợpÊlýÊ(dumping)ÊvàÊnhậnÊđượcÊtrợÊ

cấpÊkhôngÊcôngÊbằngÊtừÊchínhÊphủÊcácÊnướcÊnày. 

NgàyÊ31Ê thángÊ12ÊnămÊ2024,ÊDOCÊchínhÊ thứcÊkhởiÊxướngÊcácÊcuộcÊđiềuÊ traÊ

chốngÊbánÊpháÊgiáÊ(AD)ÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊ(CVD)ÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊtừÊ

haiÊquốcÊgiaÊtrên. 

TínhÊ đếnÊ thờiÊ điểmÊ hiệnÊ tại,Ê LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ (EU)Ê đãÊ tiếnÊ hànhÊmộtÊ sốÊ

cuộcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊ

phẩmÊliênÊquanÊđếnÊkínhÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊnhau: 
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NămÊ2012:ÊEUÊđãÊ tiếnÊ hànhÊđiềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ

kínhÊnổiÊkhôngÊmàuÊ(uncolouredÊfloatÊ

glass)ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊRu-ma-ni. 

NămÊ2022:ÊEUÊđãÊmởÊ rộngÊ cácÊ biệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊvảiÊsợiÊthủyÊ

tinhÊtừÊTrungÊQuốcÊvàÊAiÊCậpÊsangÊcảÊ

Ma-rốcÊvàÊThổÊNhĩÊKỳ,Ê sauÊkhiÊphátÊ

hiệnÊhànhÊviÊlẩnÊtránhÊthuếÊthôngÊquaÊ

việcÊchuyểnÊhướngÊxuấtÊkhẩu. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊ támÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊ

độngÊ xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊLiênÊ

minhÊ châuÊÂuÊ (EU)Ê tiếpÊ tụcÊ đốiÊmặtÊ

vớiÊ nguyÊ cơÊ giaÊ tăngÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ trongÊ bốiÊ cảnhÊ

haiÊ thịÊ trườngÊ nàyÊ duyÊ trìÊ xuÊ hướngÊ

bảoÊhộÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊđốiÊ

vớiÊcácÊmặtÊhàngÊvậtÊliệuÊxâyÊdựngÊcóÊ

mứcÊđộÊcạnhÊtranhÊcaoÊvàÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊlớn.ÊKínhÊnổiÊ làÊsảnÊphẩmÊ

đượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ trongÊlĩnhÊvựcÊ

xâyÊ dựng,Ê nộiÊ thấtÊ vàÊ sảnÊ xuấtÊ côngÊ

nghiệp,Ê đồngÊ thờiÊ cũngÊ làÊ mặtÊ hàngÊ

từngÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê

chốngÊtrợÊcấpÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊ

phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ tạiÊ nhiềuÊ

thịÊtrườngÊlớn,ÊtrongÊđóÊcóÊHoaÊKỳÊvàÊ

EU.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊxâyÊdựngÊ

tạiÊhaiÊthịÊ trườngÊnàyÊphụcÊhồiÊchậm,Ê

chiÊphíÊnăngÊlượngÊvàÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

trongÊ nướcÊ vẫnÊ ởÊ mứcÊ cao,Ê việcÊ giaÊ

tăngÊnhậpÊkhẩuÊkínhÊnổiÊtừÊViệtÊNamÊ

cóÊthểÊbịÊngànhÊsảnÊxuấtÊbảnÊđịaÊcoiÊlàÊ

nguyênÊnhânÊgâyÊ raÊhoặcÊđeÊdọaÊgâyÊ

raÊ thiệtÊ hạiÊ đángÊ kể,Ê từÊ đóÊ làmÊ giaÊ

tăngÊkhảÊnăngÊkhởiÊxướngÊcácÊvụÊviệcÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ Nam.Ê

BênÊ cạnhÊ đó,Ê việcÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ EUÊ

đangÊduyÊ trìÊ cácÊ biệnÊphápÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mạiÊ đốiÊ vớiÊ kínhÊ nổiÊ vàÊ cácÊ

sảnÊ phẩmÊ kínhÊ tươngÊ tựÊ từÊ mộtÊ sốÊ

quốcÊgiaÊkhácÊcũngÊlàmÊgiaÊtăngÊnguyÊ

cơÊhàngÊhóaÊcủaÊViệtÊNamÊbịÊnghiÊngờÊ

lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ thôngÊ quaÊ thayÊ đổiÊ xuấtÊ xứ,Ê

chuyểnÊ tảiÊ bấtÊ hợpÊ phápÊ hoặcÊ thựcÊ

hiệnÊ cácÊ côngÊ đoạnÊ giaÊ công,Ê hoànÊ

thiệnÊkhôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊxuấtÊxứÊmới. 

TrướcÊbốiÊ cảnhÊ trên,Ê trongÊ támÊ thángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊ vàÊ xuấtÊ khẩuÊ kínhÊ nổiÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊ cầnÊ đặcÊ biệtÊ nângÊ caoÊ mứcÊ độÊ

cảnhÊgiácÊvàÊ chủÊđộngÊ triểnÊkhaiÊ cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊngừaÊrủiÊroÊphòngÊvệÊ

thươngÊ mại.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

thườngÊ xuyênÊ theoÊ dõi,Ê cậpÊ nhậtÊ

thôngÊ tinÊ vềÊ cácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ liênÊ quanÊ đếnÊ

kínhÊnổiÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊkínhÊtươngÊ

tựÊ tạiÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ EU,Ê cũngÊ nhưÊ cácÊ

thayÊđổiÊtrongÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,Ê
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quyÊ địnhÊ vềÊ thuếÊ quan,Ê quyÊ tắcÊ xuấtÊ

xứÊvàÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊcủaÊhaiÊ thịÊ

trườngÊ này.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ

dựngÊ vàÊ duyÊ trìÊ hệÊ thốngÊ sổÊ sáchÊ kếÊ

toán,Ê dữÊ liệuÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ

thành,Ê giáÊ xuấtÊ khẩu,Ê hợpÊ đồngÊ

thươngÊ mại,Ê hóaÊ đơn,Ê chứngÊ từÊ vậnÊ

chuyểnÊvàÊhồÊsơÊxuấtÊxứÊmộtÊcáchÊđầyÊ

đủ,Ê minhÊ bạchÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ truyÊ

xuấtÊ nhanh,Ê nhằmÊ sẵnÊ sàngÊ cungÊ cấpÊ

choÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊphátÊsinhÊvụÊ

việc,Ê tránhÊ bịÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ bấtÊ

lợiÊ doÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ khôngÊ đầyÊ đủ.Ê ĐồngÊ thời,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ ràÊ soátÊ toànÊ bộÊ

chuỗiÊcungÊứngÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvào,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊnguồnÊgốcÊcátÊsilica,Êsoda,Ê

dolomiteÊvàÊcácÊbánÊthànhÊphẩmÊkính,Ê

bảoÊđảmÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊđượcÊtạoÊ

raÊtạiÊViệtÊNamÊởÊmứcÊhợpÊlý,ÊhạnÊchếÊ

phụÊ thuộcÊ vàoÊ nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ bánÊ

thànhÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊ

đangÊchịuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ kính,Ê quaÊ đóÊ

giảmÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊthuế. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ biệnÊ phápÊ vềÊ tuânÊ thủÊ

phápÊlý,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊkínhÊ

nổiÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtámÊ

thángÊ đầuÊ nămÊ 2025Ê cầnÊ chúÊ trọngÊ

nângÊcaoÊchấtÊlượngÊvàÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊ

củaÊsảnÊphẩm,ÊđaÊdạngÊhóaÊchủngÊloạiÊ

kínhÊ nổiÊ vàÊ từngÊ bướcÊ chuyểnÊ sangÊ

cácÊ dòngÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ kỹÊ

thuậtÊ caoÊ hơn,Ê đápÊ ứngÊ tốtÊ hơnÊ cácÊ

tiêuÊ chuẩnÊvềÊ chấtÊ lượng,Ê anÊ toànÊ vàÊ

môiÊ trườngÊ củaÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ EU,Ê đặcÊ

biệtÊlàÊcácÊyêuÊcầuÊliênÊquanÊđếnÊphátÊ

thảiÊ carbon,Ê tiếtÊ kiệmÊ năngÊ lượngÊ vàÊ

truyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu.ÊViệcÊ

đầuÊ tưÊ đổiÊ mớiÊ côngÊ nghệ,Ê cảiÊ tiếnÊ

quyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ hướngÊ tiếtÊ

kiệmÊ năngÊ lượng,Ê giảmÊ phátÊ thảiÊ vàÊ

kiểmÊsoátÊ chặtÊ chẽÊchấtÊ lượngÊkhôngÊ

chỉÊgiúpÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊ

củaÊ doanhÊ nghiệpÊ màÊ cònÊ gópÊ phầnÊ

giảmÊnguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊcạnhÊtranhÊ

khôngÊlànhÊmạnhÊdựaÊtrênÊlợiÊ thếÊchiÊ

phíÊthấp.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

xâyÊdựngÊchiếnÊ lượcÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊ

lớnÊvàoÊhaiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊbốiÊcảnhÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng.ÊNgoàiÊra,Êdo-

anhÊ nghiệpÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊphốiÊ hợpÊ

vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ cơÊ

quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nướcÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ

tiếpÊ nhậnÊ thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớm,Ê

đượcÊhướngÊdẫnÊvềÊthủÊtụcÊvàÊkỹÊnăngÊ

ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊcũngÊnhưÊchủÊđộngÊthamÊ

giaÊvàÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊnhằmÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊ

hợpÊ phápÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ củaÊ

ngànhÊ kínhÊ nổiÊ ViệtÊ NamÊ trênÊ thịÊ

trườngÊquốcÊtế. 
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III.ÊDâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhôm 

1.ÊMôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

làÊ mộtÊ trongÊ nhữngÊ vậtÊ tưÊ kỹÊ thuậtÊ

quanÊ trọng,Ê đóngÊ vaiÊ tròÊ thiếtÊ yếuÊ

trongÊlĩnhÊvựcÊtruyềnÊtảiÊvàÊphânÊphốiÊ

điệnÊ năng.Ê SảnÊ phẩmÊ nàyÊ đượcÊ chếÊ

tạoÊ chủÊ yếuÊ từÊ nhômÊ tinhÊ khiếtÊ hoặcÊ

hợpÊkimÊnhômÊcóÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiệnÊ

cao,ÊđồngÊthờiÊđượcÊkếtÊcấuÊnhiềuÊlớpÊ

nhằmÊ đảmÊ bảoÊ cảÊ tínhÊ dẫnÊ điện,Ê cơÊ

họcÊ vàÊ anÊ toànÊkhiÊ sửÊ dụng.ÊCấuÊ tạoÊ

cơÊ bảnÊ củaÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ

nhômÊ gồmÊ phầnÊ lõiÊ dẫnÊ điệnÊ làmÊ từÊ

cácÊsợiÊnhômÊhoặcÊhợpÊkimÊnhômÊxo-

ắnÊ lạiÊ vớiÊnhauÊđểÊ tăngÊđộÊ linhÊhoạt,Ê

lớpÊcáchÊđiệnÊbênÊngoàiÊthườngÊđượcÊ

làmÊ từÊ vậtÊ liệuÊ tổngÊ hợpÊ nhưÊ PVCÊ

(polyvinylÊ chloride)Ê hoặcÊ XLPEÊ

(cross-linkedÊ polyethylene)Ê giúpÊ

chốngÊròÊđiện,ÊchịuÊnhiệt,ÊchịuÊẩmÊvàÊ

tăngÊ khảÊ năngÊ cáchÊ điệnÊ trongÊ điềuÊ

kiệnÊ vậnÊ hànhÊ khắcÊ nghiệt.Ê MộtÊ sốÊ

loạiÊ dâyÊ cápÊ nhômÊ caoÊ cấpÊ cònÊ cóÊ

thêmÊlớpÊgiápÊbảoÊvệÊbằngÊ thépÊhoặcÊ

nhômÊ nhằmÊ chốngÊ tácÊ độngÊ cơÊ học,Ê

cônÊtrùngÊvàÊmôiÊtrườngÊănÊmòn. 

SoÊ vớiÊ dâyÊ đồng,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊ nhômÊ cóÊ ưuÊ điểmÊ nổiÊ bậtÊ vềÊ

trọngÊlượngÊnhẹÊhơnÊkhoảngÊ30–50%,Ê

giúpÊgiảmÊtảiÊtrọngÊchoÊcácÊcôngÊtrìnhÊ

điệnÊvàÊdễÊdàngÊtrongÊvậnÊchuyển,ÊlắpÊ

đặt,Ê đặcÊ biệtÊ làÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ hệÊ thốngÊ

đườngÊ dâyÊ điệnÊ trênÊ khôngÊ dàiÊ hàngÊ

chụcÊ hoặcÊ hàngÊ trămÊ kilômét.Ê NhômÊ

cũngÊ làÊ vậtÊ liệuÊ dồiÊ dào,Ê giáÊ thànhÊ

thấpÊ hơnÊ đồng,Ê gópÊ phầnÊ đángÊ kểÊ

trongÊviệcÊtiếtÊgiảmÊchiÊphíÊđầuÊtưÊbanÊ

đầuÊ choÊ cácÊ dựÊ ánÊ truyềnÊ tảiÊ điệnÊ

năng,ÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊvàÊxâyÊdựngÊ

dânÊdụng.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnhômÊcóÊkhảÊ

năngÊchốngÊănÊmònÊtốtÊhơnÊtrongÊmôiÊ

trườngÊ khôngÊ khí,Ê đặcÊ biệtÊ khiÊ đượcÊ

phủÊ lớpÊ oxideÊ bảoÊ vệÊ tựÊ nhiên,Ê giúpÊ

kéoÊdàiÊ tuổiÊ thọÊsảnÊphẩmÊ trongÊđiềuÊ

kiệnÊkhíÊhậuÊẩmÊhoặcÊvùngÊvenÊbiển.Ê

TuyÊnhiên,ÊdoÊđộÊdẫnÊđiệnÊcủaÊnhômÊ

chỉÊ bằngÊ khoảngÊ 61%Ê soÊ vớiÊ đồng,Ê

nênÊ đểÊ đạtÊ đượcÊ cùngÊ khảÊ năngÊ dẫnÊ

điện,ÊtiếtÊdiệnÊdâyÊnhômÊcầnÊlớnÊhơn.Ê

NgoàiÊra,ÊnhômÊcóÊxuÊhướngÊgiòn,ÊdễÊ

gãyÊ khiÊ uốnÊ nhiềuÊ lần,Ê vàÊ dễÊ bịÊ oxiÊ

hóaÊ tạiÊ cácÊ đầuÊ nối,Ê nênÊ đòiÊ hỏiÊ kỹÊ

thuậtÊ lắpÊ đặt,Ê đầuÊ nốiÊ vàÊ bảoÊ trìÊ đặcÊ

biệtÊ đểÊ đảmÊbảoÊ anÊ toànÊvàÊhiệuÊquảÊ

sửÊdụngÊlâuÊdài. 

TrênÊ thịÊ trườngÊ hiệnÊ nay,Ê dâyÊ vàÊ cápÊ

điệnÊ bằngÊ nhômÊ đượcÊ phânÊ loạiÊ đaÊ

dạngÊtùyÊtheoÊcấuÊtrúcÊvàÊmụcÊđíchÊsửÊ

dụng,Ê baoÊ gồm:Ê dâyÊ nhômÊ lõiÊ thépÊ

(ACSR)Ê thườngÊdùngÊchoÊđườngÊdâyÊ

tảiÊ điệnÊ trênÊ khôngÊ doÊ cóÊ khảÊ năngÊ

chịuÊlựcÊkéoÊlớn;ÊdâyÊnhômÊlõiÊnhômÊ

(AAC)Ê dùngÊ trongÊ truyềnÊ tảiÊ ngắn;Ê

cápÊnhômÊbọcÊcáchÊđiệnÊ(ABC)ÊđượcÊ



 TRAV www.trav.gov.vn 39 Trang 

ứngÊdụngÊ trongÊmạngÊđiệnÊphânÊphốiÊ

trungÊ ápÊ vàÊ hạÊ ápÊ ởÊ khuÊ vựcÊ đôÊ thịÊ

hoặcÊ nôngÊ thôn;Ê cùngÊ cácÊ loạiÊ cápÊ

nhômÊbọcÊXLPEÊdùngÊtrongÊhệÊthốngÊ

điệnÊ ngầm,Ê nhàÊmáyÊ côngÊ nghiệpÊ vàÊ

cácÊ côngÊ trìnhÊ hạÊ tầngÊ kỹÊ thuật.Ê

NhữngÊ sảnÊ phẩmÊ nàyÊ đềuÊ đượcÊ sảnÊ

xuấtÊtheoÊcácÊtiêuÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊquốcÊ

tếÊ nhưÊ IECÊ 61089,Ê ASTMÊ B232,Ê

TCVNÊ5064:1994ÊnhằmÊbảoÊđảmÊchấtÊ

lượng,ÊđộÊbềnÊcơÊhọcÊvàÊanÊtoànÊđiện. 

HiệnÊnay,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊ bằngÊ nhômÊ trênÊ thếÊ giớiÊ khôngÊ

ngừngÊ tăngÊdoÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊhệÊ

thốngÊlướiÊđiện,ÊphátÊtriểnÊnăngÊlượngÊ

táiÊtạoÊ(nhưÊđiệnÊgió,ÊđiệnÊmặtÊtrời)ÊvàÊ

xâyÊdựngÊhạÊ tầngÊđôÊ thịÊ thôngÊminh.Ê

CácÊ quốcÊ giaÊ cóÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ

năngÊ lượngÊ phátÊ triểnÊ nhưÊ TrungÊ

Quốc,Ê ẤnÊ Độ,Ê HoaÊ KỳÊ vàÊ cácÊ nướcÊ

EUÊ đềuÊ làÊ nhữngÊ thịÊ trườngÊ tiêuÊ thụÊ

lớn,Ê đồngÊ thờiÊ làÊ trungÊ tâmÊ sảnÊ xuấtÊ

dâyÊvàÊcápÊnhômÊquyÊmôÊlớn.ÊỞÊViệtÊ

Nam,ÊsảnÊphẩmÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊđượcÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊbởiÊ

nhiềuÊ doanhÊ nghiệpÊ trongÊ nước,Ê gópÊ

phầnÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊvàÊthamÊ

giaÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầu.ÊNhờÊsựÊ

kếtÊ hợpÊ giữaÊ ưuÊ điểmÊ kỹÊ thuật,Ê hiệuÊ

quảÊkinhÊtếÊvàÊkhảÊnăngÊthíchÊứngÊvớiÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ hiệnÊ đạiÊ vềÊ năngÊ lượng,Ê

dâyÊvàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊdựÊ

báoÊ sẽÊ tiếpÊ tụcÊ giữÊ vaiÊ tròÊ trọngÊ yếuÊ

trongÊ quáÊ trìnhÊ phátÊ triểnÊ củaÊ ngànhÊ

điệnÊvàÊcôngÊnghiệpÊnăngÊlượngÊtrongÊ

tươngÊlai. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuất 

QuyÊ trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊ nhômÊ làÊ mộtÊ quáÊ trìnhÊ côngÊ

nghệÊ phứcÊ tạp,Ê đòiÊ hỏiÊ độÊ chínhÊ xácÊ

caoÊvàÊ tuânÊ thủÊnghiêmÊngặtÊcácÊ tiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊquốcÊtếÊnhằmÊđảmÊbảoÊ

chấtÊ lượng,Ê độÊ bềnÊ cơÊ họcÊ cũngÊ nhưÊ

tínhÊ dẫnÊ điệnÊ tốiÊ ưuÊ củaÊ sảnÊ phẩm.Ê

ToànÊbộÊquyÊ trìnhÊ thườngÊgồmÊnhiềuÊ

côngÊ đoạnÊ liênÊ hoàn,Ê từÊ khâuÊ chọnÊ

nguyênÊ liệu,Ê kéoÊ sợi,Ê xoắnÊ bện,Ê bọcÊ

cáchÊđiện,ÊbọcÊvỏÊbảoÊvệ,ÊđếnÊkiểmÊtraÊ

vàÊ đóngÊ góiÊ thànhÊ phẩm.Ê TrướcÊ hết,Ê

nguyênÊ liệuÊ đầuÊ vàoÊ làÊ nhômÊ tinhÊ

khiếtÊ hoặcÊ hợpÊ kimÊ nhômÊ chuyênÊ

dụngÊ (thườngÊcóÊ thêmÊcácÊnguyênÊ tốÊ

nhưÊ magiê,Ê silicÊ hoặcÊ boronÊ đểÊ tăngÊ

độÊbềnÊvàÊkhảÊnăngÊdẫnÊđiện)ÊsẽÊđượcÊ

nấuÊ chảyÊ vàÊ đúcÊ thànhÊ phôiÊ trònÊ

(billet).ÊCácÊphôiÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊkéoÊ

nguộiÊhoặcÊkéoÊnóngÊquaÊnhiềuÊkhuônÊ

giảmÊdầnÊkíchÊthướcÊđểÊtạoÊthànhÊsợiÊ

nhômÊcóÊđườngÊkínhÊđúngÊtiêuÊchuẩn.Ê

TrongÊ côngÊ đoạnÊ này,Ê cácÊ thôngÊ sốÊ

nhưÊ tốcÊđộÊkéo,ÊnhiệtÊđộÊvàÊ lựcÊcăngÊ

dâyÊ đượcÊ kiểmÊ soátÊ nghiêmÊ ngặtÊ

nhằmÊ đảmÊ bảoÊ sợiÊ nhômÊ cóÊ bềÊ mặtÊ

nhẵn,ÊđộÊbềnÊkéoÊvàÊđộÊdẫnÊđiệnÊđạtÊ

yêuÊcầu. 
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SauÊkhiÊkéoÊsợi,ÊnhômÊsẽÊđượcÊủÊnhiệtÊ

(annealing)Ê đểÊ loạiÊ bỏÊ ứngÊ suấtÊ nội,Ê

tăngÊ độÊ dẻoÊ vàÊ khảÊ năngÊ chịuÊ uốn,Ê

giúpÊdâyÊdễÊdàngÊxửÊlýÊtrongÊcácÊcôngÊ

đoạnÊ sau.Ê TiếpÊ đến,Ê nhiềuÊ sợiÊ nhômÊ

nhỏÊđượcÊxoắnÊbệnÊ(stranding)ÊlạiÊvớiÊ

nhauÊ bằngÊ máyÊ xoắnÊ tốcÊ độÊ caoÊ đểÊ

hìnhÊ thànhÊ lõiÊ dẫnÊ điệnÊ cóÊ tiếtÊ diệnÊ

lớnÊhơn,ÊphùÊhợpÊvớiÊcôngÊsuấtÊtruyềnÊ

tảiÊmongÊmuốn.ÊỞÊgiaiÊđoạnÊnày,Ê tùyÊ

theoÊyêuÊcầuÊcủaÊtừngÊloạiÊsảnÊphẩm,Ê

lõiÊnhômÊcóÊ thểÊđượcÊkếtÊhợpÊvớiÊ lõiÊ

thépÊgiaÊcườngÊ(đốiÊvớiÊdâyÊnhômÊlõiÊ

thépÊ–ÊACSR)ÊnhằmÊtăngÊđộÊchịuÊlực,Ê

hoặcÊchỉÊgồmÊnhômÊnguyênÊchấtÊ(dâyÊ

nhômÊlõiÊnhômÊ–ÊAAC)ÊnếuÊứngÊdụngÊ

choÊ cácÊ đườngÊ dâyÊ ngắnÊ vàÊ cóÊ độÊ

căngÊ thấp.ÊSauÊđó,Ê lõiÊdẫnÊđiệnÊđượcÊ

đưaÊvàoÊcôngÊđoạnÊbọcÊcáchÊđiện,ÊsửÊ

dụngÊ cácÊ vậtÊ liệuÊ nhưÊ PVC,Ê XLPEÊ

hoặcÊ PEÊ chịuÊ nhiệtÊ đượcÊ đùnÊ nóngÊ

chảyÊvàÊphủÊđềuÊxungÊquanhÊlõiÊnhômÊ

bằngÊmáyÊđùnÊchuyênÊdụng.ÊLớpÊcáchÊ

điệnÊ nàyÊ khôngÊ chỉÊ giúpÊ ngănÊ dòngÊ

điệnÊròÊrỉÊraÊngoàiÊmàÊcònÊbảoÊvệÊdâyÊ

cápÊ khỏiÊ độÊ ẩm,Ê tiaÊUV,Ê hóaÊ chấtÊ vàÊ

tácÊ độngÊ cơÊ họcÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ vậnÊ

hành. 

ĐốiÊ vớiÊ cácÊ loạiÊ cápÊ điệnÊ trungÊ thế,Ê

caoÊthếÊhoặcÊcápÊngầm,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊ

xuấtÊ cònÊcóÊ thêmÊcácÊ côngÊđoạnÊbọcÊ

bánÊ dẫn,Ê giápÊ kimÊ loạiÊ vàÊ bọcÊ vỏÊ

ngoàiÊbảoÊvệ.ÊLớpÊgiápÊthườngÊlàmÊtừÊ

băngÊthép,ÊnhômÊhoặcÊsợiÊtổngÊhợpÊđểÊ

tăngÊkhảÊnăngÊchịuÊvaÊđập,ÊchốngÊgặmÊ

nhấmÊ vàÊ bảoÊ vệÊ dâyÊ cápÊ trongÊ điềuÊ

kiệnÊlắpÊđặtÊkhắcÊnghiệt.ÊToànÊbộÊdâyÊ

vàÊ cápÊ sauÊ khiÊ đượcÊ bọcÊ vỏÊ sẽÊ đượcÊ

làmÊ nguội,Ê kiểmÊ traÊ điệnÊ ápÊ thửÊ

nghiệm,ÊđoÊđiệnÊ trở,ÊkiểmÊ traÊđộÊbềnÊ

kéo,ÊđộÊdàyÊlớpÊcáchÊđiệnÊvàÊđộÊđồngÊ

tâmÊbằngÊcácÊthiếtÊbịÊđoÊtựÊđộngÊhiệnÊ

đạiÊnhằmÊđảmÊbảoÊđápÊứngÊtiêuÊchuẩnÊ

kỹÊthuậtÊnhưÊIECÊ60502,ÊASTMÊB232Ê

hoặcÊTCVNÊ5935-1:2013. 

SauÊkhiÊđạtÊyêuÊcầuÊkỹÊ thuật,Ê dâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsẽÊđượcÊcắtÊtheoÊ

chiềuÊdàiÊquyÊđịnh,ÊcuộnÊ lạiÊvàÊđóngÊ

góiÊbằngÊbaoÊbìÊchuyênÊdụngÊđểÊtránhÊ

ẩm,Ê bụiÊ vàÊ oxyÊ hóaÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ

vậnÊ chuyển.Ê MỗiÊ lôÊ hàngÊ đềuÊ đượcÊ

gắnÊ temÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc,Ê chứngÊ

chỉÊchấtÊlượngÊ(CO,ÊCQ)ÊvàÊđượcÊlưuÊ

mẫuÊ đểÊ phụcÊ vụÊ côngÊ tácÊ kiểmÊ địnhÊ

sauÊnày.ÊNgoàiÊra,ÊnhiềuÊnhàÊsảnÊxuấtÊ

hiệnÊ nayÊ cònÊ ápÊ dụngÊ cácÊ hệÊ thốngÊ

quảnÊ lýÊchấtÊ lượngÊ tiênÊ tiếnÊnhưÊ ISOÊ

9001,Ê ISOÊ 14001Ê hoặcÊ tiêuÊ chuẩnÊ

RoHS,ÊbảoÊđảmÊsảnÊphẩmÊkhôngÊchứaÊ

chấtÊ độcÊ hại,Ê thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ

trườngÊ vàÊ đápÊ ứngÊ cácÊ yêuÊ cầuÊ

nghiêmÊngặtÊcủaÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊ

nhưÊHoaÊKỳ,ÊEUÊhoặcÊCanada. 

NhìnÊchung,ÊquyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlàÊsựÊkếtÊhợpÊhàiÊ

hòaÊ giữaÊ côngÊ nghệÊ luyệnÊ kim,Ê kỹÊ
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thuậtÊcơÊkhíÊchínhÊxácÊvàÊtựÊđộngÊhóaÊhiệnÊđại.ÊChấtÊlượngÊsảnÊphẩmÊcuốiÊcùngÊ

phụÊ thuộcÊvàoÊviệcÊkiểmÊsoátÊchặtÊchẽÊ từngÊcôngÊđoạnÊ–Ê từÊnguyênÊ liệuÊđầuÊ

vàoÊđếnÊkhâuÊkiểmÊtraÊđầuÊra.ÊVớiÊsựÊtiếnÊbộÊcủaÊkhoaÊhọcÊ–ÊkỹÊthuật,ÊcácÊnhàÊ

máyÊsảnÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊnayÊđãÊứngÊdụngÊrộngÊrãiÊrobot,Ê

hệÊ thốngÊ điềuÊ khiểnÊPLCÊ vàÊ giámÊ sátÊ trựcÊ tuyếnÊ nhằmÊ nângÊ caoÊ năngÊ suất,Ê

giảmÊhaoÊhụtÊvậtÊ liệu,ÊđồngÊthờiÊ tạoÊraÊnhữngÊsảnÊphẩmÊcóÊtínhÊổnÊđịnhÊcao,Ê

đápÊứngÊnhuÊcầuÊngàyÊcàngÊkhắtÊkheÊcủaÊngànhÊcôngÊnghiệpÊđiệnÊlựcÊvàÊxâyÊ

dựngÊhạÊtầngÊnăngÊlượngÊhiệnÊđại. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊ củaÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊ

mộtÊsốÊthịÊtrường 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

HoaÊKỳÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊđiệnÊnăngÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới,ÊvớiÊ

hệÊthốngÊhạÊtầngÊđiệnÊphátÊtriểnÊrộngÊkhắp.ÊNhuÊcầuÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiện,ÊđặcÊ

biệtÊlàÊloạiÊlàmÊtừÊnhôm,ÊđangÊgiaÊtăngÊdoÊnhiềuÊyếuÊtốÊnhưÊhiệnÊđạiÊhóaÊlướiÊ

điện,ÊxâyÊdựngÊcơÊsởÊhạÊtầngÊmới,ÊvàÊnhuÊcầuÊvềÊgiảiÊphápÊtruyềnÊtảiÊđiệnÊtiếtÊ

kiệmÊchiÊphíÊhơnÊsoÊvớiÊđồng. 

DâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊđượcÊưaÊchuộngÊvìÊtrọngÊlượngÊnhẹ,ÊchiÊphíÊthấpÊ

hơnÊsoÊvớiÊđồngÊvàÊkhảÊnăngÊchốngÊănÊmònÊtốt.ÊĐặcÊbiệtÊtrongÊcácÊứngÊdụngÊ

đườngÊdâyÊđiệnÊcaoÊthếÊhoặcÊtruyềnÊtảiÊxa,ÊcápÊnhômÊthườngÊđượcÊlựaÊchọn.Ê 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊ3,4ÊtỷÊUSD.ÊSauÊđó,ÊtrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊ

giáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊgiảmÊnhẹÊ3,7%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ3,3ÊtỷÊ

USD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ

cònÊ3,2ÊtỷÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊ

HoaÊKỳÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ 

nămÊ2023ÊvàÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊ

Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Mê-hi-cô 1.397.082.979 1.513.740.170 8,4% 42,3% 47,7% 

Ca-na-đa 340.488.775 318.175.470 -6,6% 10,3% 10,0% 

HànÊQuốc 258.729.597 308.545.689 19,3% 7,8% 9,7% 

TrungÊQuốc 128.505.816 142.164.892 10,6% 3,9% 4,5% 

ViệtÊNam 179.134.294 122.896.386 -31,4% 5,4% 3,9% 

ẤnÊĐộ 149.110.738 105.171.371 -29,5% 4,5% 3,3% 

ĐàiÊLoan 81.524.084 94.289.485 15,7% 2,5% 3,0% 

ThổÊNhĩÊKỳ 53.278.660 68.634.668 28,8% 1,6% 2,2% 

Đức 78.094.571 64.325.801 -17,6% 2,4% 2,0% 

Ê-cu-a-đo 43.643.314 54.263.654 24,3% 1,3% 1,7% 
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NămÊ2023,ÊMê-hi-côÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊdoÊcóÊlợiÊthếÊđịaÊlýÊ

gầnÊgũiÊvàÊthamÊgiaÊHiệpÊđịnhÊUSMCA.ÊSảnÊphẩmÊtừÊMê-hi-côÊcóÊthờiÊgianÊ

vậnÊchuyểnÊngắnÊvàÊmứcÊthuếÊưuÊđãi.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-côÊđạtÊ1,4ÊtỷÊ

USD,Ê chiếmÊ42,3%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊLàÊđốiÊtácÊthươngÊmạiÊlâuÊnăm,ÊCa-na-đaÊcungÊcấpÊdâyÊcápÊchấtÊlượngÊcao,Ê

phụcÊvụÊcảÊnhuÊcầuÊcôngÊnghiệpÊvàÊdânÊdụng,ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊhaiÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ340,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10,3%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊthứÊbaÊ

vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 258,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 7,8%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊlớnÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊ

KỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊvàÊTrungÊQuốcÊlầnÊlượtÊxếpÊ

vịÊtríÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ149,1ÊtriệuÊ

USDÊvàÊ128,5ÊtriệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊmườiÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊđạtÊ2,7ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ

82%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTổngÊtrịÊgiáÊ

xuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊkhácÊđạtÊ595,7Ê

nghìnÊUSD,Ê chiếmÊ18%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊ phẩmÊ cùngÊ loạiÊ củaÊ

HoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ
2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 



44 Trang 

TrongÊnămÊ2024,ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊMê-hi-

côÊđạtÊ1,5Ê tỷÊUSD,Ê chiếmÊ47,7%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊ củaÊ HoaÊ Kỳ.Ê Ca-na-đaÊ vẫnÊ đứngÊ thứÊ haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ

318,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ10%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊtiếpÊtụcÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ308,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ9,7%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.Ê TrungÊQuốcÊ xếpÊ thứÊ tưÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 142,1Ê triệuÊ USD,Ê

chiếmÊ4,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊVớiÊ

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊgiảmÊxuốngÊ31,4%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ122,9ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ3,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ,Ê

ViệtÊNamÊxếpÊ thứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ lớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

sangÊHoaÊKỳ.ÊNgoàiÊra,ÊtrongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtăngÊvàÊnằmÊtrongÊdanhÊsáchÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊlớnÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊĐàiÊLoan,ÊThổÊNhĩÊKỳÊvàÊÊ-cu-a-đoÊvớiÊkimÊ

ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ lầnÊ lượtÊ đạtÊ 94,3Ê triệuÊUSD,Ê 68,6Ê triệuÊ USDÊ vàÊ 54,3Ê triệuÊ

USD.Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2024 

 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TrongÊ támÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊHoaÊKỳÊtăngÊ23,3%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ2,6Ê tỷÊ

USD.ÊMê-hi-côÊtiếpÊtụcÊlàÊnguồnÊcungÊứngÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊ lớnÊnhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ,Ê đạtÊ 1,1Ê tỷÊUSD,Ê chiếmÊ41,3%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊHànÊQuốcÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊhaiÊvớiÊ trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ285,6Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ11,1%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCa-na-đaÊxếpÊthứÊbaÊvớiÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ210,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊ

phẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊẤnÊĐộÊxếpÊthứÊtưÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ152,3Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,9%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊViệtÊNamÊxếpÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊcungÊcấpÊlớnÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

119,5ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,6%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊCam-pu-chiaÊxếpÊthứÊsáuÊvớiÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ99ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ3,8%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ. 

BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊ8T/2024ÊvàÊ

8T/2025ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2025 

8T/2025ÊsoÊ
vớiÊ8T/2024 

TỷÊtrọngÊ2025 

Mê-hi-cô 1.043.174.748 1.066.044.426 2,2% 41,3% 

HànÊQuốc 211.497.009 285.608.518 35,0% 11,1% 

Ca-na-đa 208.732.263 210.491.674 0,8% 8,1% 

ẤnÊĐộ 44.376.438 152.334.212 243,3% 5,9% 

ViệtÊNam 80.242.186 119.527.898 49,0% 4,6% 

Cam-pu-chia 9.052.289 98.983.776 993,5% 3,8% 

TrungÊQuốc 86.698.008 88.598.970 2,2% 3,4% 

ĐàiÊLoanÊ(TrungÊ
Quốc) 

60.434.989 76.838.818 27,1% 3,0% 

BaÊLan 30.958.032 67.833.884 119,1% 2,6% 

ThổÊNhĩÊKỳ 43.366.378 60.245.098 38,9% 2,3% 
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2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

LiênÊminhÊChâuÊÂuÊ(EU)ÊlàÊmộtÊtrongÊnhữngÊkhuÊvựcÊphátÊtriểnÊcôngÊnghiệpÊ

vàÊhạÊ tầngÊđiệnÊmạnhÊmẽÊnhấtÊ thếÊgiới,Ê vớiÊnhuÊcầuÊ lớnÊvềÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

phụcÊvụÊcácÊlĩnhÊvựcÊnhưÊtruyềnÊtảiÊđiện,ÊxâyÊdựng,ÊcôngÊnghiệpÊvàÊnăngÊlượngÊ

táiÊtạo.ÊTrongÊđó,ÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊngàyÊcàngÊđượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊ

nhờÊđặcÊ tínhÊnhẹ,ÊchiÊphíÊ thấpÊhơnÊđồng,ÊvàÊhiệuÊquảÊtrongÊ truyềnÊ tảiÊđiệnÊởÊ

khoảngÊcáchÊxa. 

VớiÊmụcÊ tiêuÊhiệnÊđạiÊhóaÊhệÊ thốngÊ lướiÊ điện,Ê thúcÊđẩyÊ chuyểnÊđổiÊxanhÊvàÊ

tăngÊcườngÊsửÊdụngÊnăngÊlượngÊtáiÊtạo,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊcápÊnhômÊtrongÊEUÊ

đượcÊdựÊbáoÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊmạnhÊtrongÊnhữngÊnămÊtới. 

NămÊ2022,ÊtổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊtừÊtấtÊcảÊcácÊthịÊ

trườngÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊEUÊđạtÊ3,2Ê tỷÊUSD.ÊSauÊđó,Ê trongÊnămÊ2023,Ê trịÊgiáÊ

nhậpÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nàyÊ tăngÊ nhẹÊ 1,4%Ê soÊ vớiÊ nămÊ 2022Ê đạtÊ 3,3Ê tỷÊ USD.Ê

TrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊtiếpÊtụcÊtăngÊlênÊđếnÊ3,6ÊtỷÊUSD.ÊÊ 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊ

EUÊtừÊ2022ÊđếnÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 
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BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊ2024 

ÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

dâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊ

KỳÊđạtÊ871,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ26,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊ

cùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ589,9Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê

ThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊvàÊTuy-ni-diÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊ

NguồnÊcungÊứngÊ
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

2023ÊsoÊ
vớiÊ2024 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2023 

TỷÊ
trọngÊ
nămÊ
2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 871.937.317 961.589.832 10,3% 26,5% 27,0% 

TrungÊQuốc 589.880.440 659.508.394 11,8% 18,0% 18,5% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô
-vi-na 

264.613.544 284.996.641 7,7% 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 300.957.707 284.212.867 -5,6% 9,2% 8,0% 

VươngÊquốcÊAnh 191.798.080 187.403.906 -2,3% 5,8% 5,3% 

AiÊCập 123.162.498 183.382.360 48,9% 3,7% 5,2% 

Tuy-Ni-Di 196.763.087 165.216.191 -16,0% 6,0% 4,6% 

HoaÊKỳ 170.843.635 149.091.828 -12,7% 5,2% 4,2% 

MaÊrốc 98.558.171 146.688.122 48,8% 3,0% 4,1% 

U-crai-na 89.811.292 114.603.215 27,6% 2,7% 3,2% 

HànÊQuốc 50.081.882 59.466.135 18,7% 1,5% 1,7% 

ẤnÊĐộ 52.258.513 57.087.633 9,2% 1,6% 1,6% 

Bê-la-rút 57.586.283 49.539.691 -14,0% 1,8% 1,4% 

Mê-hi-cô 33.272.205 44.215.894 32,9% 1,0% 1,2% 

ĐàiÊLoan 29.725.644 36.620.524 23,2% 0,9% 1,0% 

Xéc-bi-a 29.137.528 36.341.460 24,7% 0,9% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-a 17.080.288 23.830.558 39,5% 0,5% 0,7% 

NhậtÊBản 21.248.501 19.167.723 -9,8% 0,6% 0,5% 

NaÊUy 10.969.839 13.583.935 23,8% 0,3% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 12.240.693 12.599.105 2,9% 0,4% 0,4% 

ViệtÊNam 11.835.237 11.803.801 -0,3% 0,4% 0,3% 
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tưÊvàÊthứÊnămÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊlớnÊnhấtÊsangÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ300,9ÊtriệuÊUSD,Ê264,6Ê

triệuÊUSDÊvàÊ196,8ÊtriệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ11,8ÊtriệuÊ

USD,ÊchiếmÊ0,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊ tiếpÊ tụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊdâyÊvàÊcápÊ

điệnÊbằngÊnhômÊlớnÊnhấtÊsangÊthịÊtrườngÊEU,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊ

đạtÊ 961,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ27%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ659,5Ê

triệuÊUSD,ÊchiếmÊ18,5%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊ

EU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđãÊvượtÊThụyÊSĩÊxếpÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊ

lớnÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ295ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8%Ê

tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊVươngÊquốcÊ

AnhÊvàÊAiÊCậpÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊtư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ lớnÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊ thịÊ trườngÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊđạtÊ284,2Ê triệuÊUSD,Ê187,4Ê triệuÊUSDÊvàÊ183,4Ê triệuÊUSD.ÊNămÊ2024,Ê

kimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊ0,3%ÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđó,Ê

đạtÊ11,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ
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củaÊEU,ÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊmươiÊmốtÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊvàoÊthịÊtrườngÊEU. 

BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊ támÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊEUÊtăngÊ12,4%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ2,7ÊtỷÊUSD.Ê

ThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊlớnÊnhấtÊ

sangÊthịÊ trườngÊEU,ÊđạtÊ717,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ27,1%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊxếpÊvịÊtríÊthứÊhaiÊtrongÊsốÊcácÊ

nguồnÊ cungÊ ứngÊ lớn,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ tăngÊ 22,5%Ê soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ

trướcÊđó,Ê đạtÊ509,6Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ19,2%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊ

phẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊEU.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊxếpÊvịÊ tríÊ thứÊbaÊvớiÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ211,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ8,0%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ

sảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩ,ÊAiÊCậpÊvàÊMaÊrốcÊlầnÊlượtÊxếpÊvịÊtríÊthứÊ

tư,ÊthứÊnămÊvàÊthứÊsáuÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊlớnÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ

lầnÊlượtÊlàÊ205,3ÊtriệuÊUSD,Ê159,4ÊtriệuÊUSDÊvàÊ144,2ÊtriệuÊUSD.ÊTrongÊtámÊ

thángÊđầuÊnămÊ2025,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊEUÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊ38,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ

5,4ÊtriệuÊUSD,ÊtiếpÊtụcÊđứngÊthứÊhaiÊmươiÊbaÊtrongÊsốÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊmặtÊ

hàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊthịÊtrườngÊEU. 
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BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊthịÊtrườngÊEUÊ8T/2024ÊvàÊ8T/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊ

Nam 

ThịÊ trườngÊHoaÊKỳ:ÊNămÊ2022,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊdâyÊvàÊ cápÊđiệnÊ

bằngÊ nhômÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ trườngÊ HoaÊ KỳÊ đạtÊ 219,3Ê triệuÊ USDÊ vàÊ

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2024 

TrịÊgiáÊNKÊ
8T/2025 

8T/2025ÊsoÊ
vớiÊ
8T/2024 

TỷÊtrọngÊ
2025 

ThổÊNhĩÊKỳ 649.326.243 717.312.243 10,5% 27,1% 

TrungÊQuốc 415.997.807 509.563.385 22,5% 19,2% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-
na 

195.257.948 211.127.635 8,1% 8,0% 

ThụyÊSĩ 193.160.262 205.192.058 6,2% 7,7% 

AiÊCập 117.036.459 159.431.648 36,2% 6,0% 

MaÊRốc 73.297.563 144.192.918 96,7% 5,4% 

Tuy-Ni-Di 107.374.106 130.799.996 21,8% 4,9% 

VươngÊquốcÊAnh 131.338.009 121.575.150 -7,4% 4,6% 

HoaÊKỳ 104.120.852 100.439.833 -3,5% 3,8% 

U-crai-na 80.465.113 81.717.009 1,6% 3,1% 

ẤnÊĐộ 36.903.090 55.575.256 50,6% 2,1% 

Mê-hi-cô 31.053.033 26.766.604 -13,8% 1,0% 

ĐàiÊLoan 25.122.991 26.530.865 5,6% 1,0% 

Xéc-bi-a 23.285.204 25.321.015 8,7% 1,0% 

Ma-xê-đô-ni-a 14.301.321 24.595.569 72,0% 0,9% 

HànÊQuốc 39.861.242 23.996.640 -39,8% 0,9% 

Ô-man 7.806.535 11.366.648 45,6% 0,4% 

NhậtÊBản 13.293.412 10.019.679 -24,6% 0,4% 

Ma-lai-xi-a 7.335.466 9.601.523 30,9% 0,4% 

Xinh-ga-po 1.974.956 9.402.095 376,1% 0,4% 

NaÊUy 8.273.844 8.202.641 -0,9% 0,3% 

U-dơ-bê-ki-xtan 2.815.563 7.400.690 162,8% 0,3% 

ViệtÊNam 8.657.723 5.362.900 -38,1% 0,2% 
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chiếmÊ6,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊnămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊgiảmÊxuốngÊđạtÊ

179,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,4%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊ

củaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊ

đạtÊ122,9Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ3,9%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ

loạiÊcủaÊHoaÊKỳ.Ê 

ThịÊtrườngÊEU:ÊNămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊcủaÊViệtÊ

NamÊsangÊthịÊtrườngÊEUÊđạtÊ15,2ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,5%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊ

khẩuÊmặtÊ hàngÊdâyÊ vàÊ cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,Ê trịÊ giáÊ xuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ

đạtÊ11,83Ê triệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,4%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ

loạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊnhẹÊxuốngÊđạtÊ11,80ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ0,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊtámÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊ

củaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊcóÊsựÊgiaÊtăngÊ49%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ
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119,5ÊtriệuÊUSD.ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

sangÊEUÊgiảmÊxuốngÊ38,1%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ2024,ÊđạtÊ5,4ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtrongÊ8T/2024ÊvàÊ8T/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊCácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhôm 

HoaÊKỳÊđãÊtiếnÊhànhÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc. 

NgàyÊ13/10/2023,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(DOC)ÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊphạmÊ

viÊsảnÊphẩmÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊthuếÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊViệtÊNam.ÊDOCÊcáoÊbuộcÊrằngÊcácÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊ

nguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊtừÊTrungÊQuốcÊ(nhưÊdâyÊnhômÊchưaÊhoànÊthiện),ÊthựcÊhiệnÊ

thayÊđổiÊkhôngÊđángÊkểÊrồiÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳÊnhằmÊlẩnÊtránhÊthuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊvàÊtrợÊcấpÊđãÊápÊdụngÊvớiÊTrungÊQuốcÊtừÊnămÊ2019. 

TừÊthángÊ3/2025,ÊchínhÊquyềnÊHoaÊKỳÊđãÊnângÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊtừÊ10%Ê

lênÊ25%ÊvàÊápÊdụngÊthêmÊcácÊquyÊđịnhÊnghiêmÊngặtÊvềÊxuấtÊxứ,ÊyêuÊcầuÊnhômÊ

phảiÊđượcÊ"nấuÊchảyÊvàÊđúc"ÊtạiÊHoaÊKỳÊđểÊđượcÊmiễnÊthuế.Ê 
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EUÊ chưaÊ tiếnÊ hànhÊ cuộcÊ điềuÊ traÊ cụÊ

thểÊnàoÊđốiÊvớiÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhôm,Ê EUÊ đãÊ ápÊ dụngÊ mộtÊ sốÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊcácÊ

sảnÊ phẩmÊ nhômÊ khác,Ê đặcÊ biệtÊ từÊ

TrungÊQuốcÊnhưÊsảnÊphẩmÊnhômÊđịnhÊ

hình,ÊsảnÊphẩmÊnhômÊcuộnÊphẳng. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊ támÊ thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊhoạtÊ

độngÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊ

nhômÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ sangÊ thịÊ trườngÊ

HoaÊKỳÊvàÊLiênÊminhÊchâuÊÂuÊ (EU)Ê

tiếpÊtụcÊtiềmÊẩnÊnhiềuÊrủiÊroÊliênÊquanÊ

đếnÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊtrongÊbốiÊcảnhÊhaiÊthịÊtrườngÊnàyÊ

giaÊ tăngÊsửÊdụngÊcácÊcôngÊcụÊbảoÊhộÊ

nhằmÊ bảoÊ vệÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước,Ê đặcÊ biệtÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ

kimÊ loạiÊ vàÊ vậtÊ liệuÊ phụcÊvụÊhạÊ tầngÊ

năngÊ lượng,Ê xâyÊ dựngÊ vàÊ truyềnÊ tảiÊ

điện.ÊDâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ bằngÊ nhômÊ làÊ

mặtÊ hàngÊ cóÊmứcÊ độÊ cạnhÊ tranhÊ cao,Ê

đượcÊsửÊdụngÊrộngÊrãiÊtrongÊcácÊdựÊánÊ

điệnÊ lực,ÊnăngÊ lượngÊ táiÊ tạoÊvàÊcơÊsởÊ

hạÊ tầngÊ đôÊ thị,Ê đồngÊ thờiÊ cũngÊ làÊ

nhómÊsảnÊphẩmÊtừngÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊ

bánÊ pháÊgiá,Ê chốngÊ trợÊ cấpÊvàÊ chốngÊ

lẩnÊ tránhÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊtạiÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊ

quốcÊgia.ÊTrongÊbốiÊcảnhÊnhuÊcầuÊđầuÊ

tưÊhạÊtầngÊvàÊchuyểnÊdịchÊnăngÊlượngÊ

tạiÊhaiÊ thịÊ trườngÊnàyÊgiaÊ tăngÊnhưngÊ

chiÊphíÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊvẫnÊởÊmứcÊ

cao,Ê việcÊ nhậpÊ khẩuÊdâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊnhômÊtừÊViệtÊNamÊcóÊxuÊhướngÊ

tăngÊcóÊthểÊbịÊngànhÊsảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ

choÊ rằngÊ gâyÊ raÊ hoặcÊ đeÊ dọaÊ gâyÊ raÊ

thiệtÊ hạiÊđángÊkể,Ê từÊ đóÊ làmÊgiaÊ tăngÊ

khảÊnăngÊkhởiÊxướngÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ

traÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊhàngÊ

hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ Nam.Ê BênÊ

cạnhÊđó,ÊviệcÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊđangÊduyÊ

trìÊ nhiềuÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ đốiÊ vớiÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ nhômÊ vàÊ

dâyÊcápÊđiệnÊtừÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊkhácÊ

cũngÊ làmÊgiaÊ tăngÊnguyÊ cơÊhàngÊhóaÊ

củaÊ ViệtÊ NamÊ bịÊ nghiÊ ngờÊ lẩnÊ tránhÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊthôngÊ

quaÊ thayÊ đổiÊ xuấtÊ xứ,Ê chuyểnÊ tảiÊ bấtÊ

hợpÊ phápÊ hoặcÊ thựcÊ hiệnÊ cácÊ côngÊ

đoạnÊ giaÊ công,Ê hoànÊ thiệnÊ đơnÊ giảnÊ

khôngÊđủÊđểÊtạoÊraÊxuấtÊxứÊmới. 

TrướcÊ bốiÊ cảnhÊ đó,Ê trongÊ támÊ thángÊ

đầuÊnămÊ2025,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊ vàÊ xuấtÊ khẩuÊ dâyÊ vàÊ cápÊ điệnÊ

bằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊcầnÊđặcÊbiệtÊ

nângÊ caoÊ mứcÊ độÊ cảnhÊ giácÊ vàÊ chủÊ

độngÊ triểnÊ khaiÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ

ngừaÊ rủiÊ roÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại.Ê

TrướcÊ hết,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ thườngÊ

xuyênÊtheoÊdõi,ÊcậpÊnhậtÊthôngÊtinÊvềÊ

cácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ liênÊ quanÊ đếnÊ sảnÊ phẩmÊ dâyÊ vàÊ

cápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcũngÊnhưÊcácÊsảnÊ

phẩmÊ nhômÊ tươngÊ tựÊ tạiÊ HoaÊ KỳÊ vàÊ

EU,Ê đồngÊ thờiÊ nắmÊ bắtÊ kịpÊ thờiÊ cácÊ



54 Trang 

thayÊđổiÊtrongÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,Ê

quyÊ địnhÊ vềÊ thuếÊ quan,Ê quyÊ tắcÊ xuấtÊ

xứÊvàÊ tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuậtÊcủaÊhaiÊ thịÊ

trườngÊ này.Ê DoanhÊ nghiệpÊ cầnÊ xâyÊ

dựngÊ vàÊ duyÊ trìÊ hệÊ thốngÊ sổÊ sáchÊ kếÊ

toán,Ê dữÊ liệuÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuất,Ê giáÊ

thành,Ê giáÊ xuấtÊ khẩu,Ê hợpÊ đồngÊ

thươngÊ mại,Ê hóaÊ đơn,Ê chứngÊ từÊ vậnÊ

chuyểnÊvàÊhồÊsơÊxuấtÊxứÊmộtÊcáchÊđầyÊ

đủ,Ê minhÊ bạchÊ vàÊ cóÊ khảÊ năngÊ truyÊ

xuấtÊ nhanh,Ê nhằmÊ sẵnÊ sàngÊ cungÊ cấpÊ

choÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊkhiÊphátÊsinhÊvụÊ

việc,Ê tránhÊ bịÊ ápÊ dụngÊ mứcÊ thuếÊ bấtÊ

lợiÊ doÊ khôngÊ hợpÊ tácÊ hoặcÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ khôngÊ đầyÊ đủ.Ê ĐồngÊ thời,Ê

doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ ràÊ soátÊ toànÊ bộÊ

chuỗiÊcungÊứngÊnguyênÊ liệuÊđầuÊvào,Ê

đặcÊbiệtÊlàÊnguồnÊgốcÊnhômÊthỏi,ÊdâyÊ

nhômÊ vàÊ cácÊ bánÊ thànhÊ phẩmÊ nhôm,Ê

bảoÊđảmÊtỷÊlệÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊđượcÊtạoÊ

raÊtạiÊViệtÊNamÊởÊmứcÊhợpÊlý,ÊhạnÊchếÊ

phụÊ thuộcÊ vàoÊ nguyênÊ liệuÊ hoặcÊ bánÊ

thànhÊphẩmÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊ

đangÊchịuÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊ nhôm,Ê quaÊ đóÊ

giảmÊ nguyÊ cơÊ bịÊ điềuÊ traÊ chốngÊ lẩnÊ

tránhÊthuế. 

BênÊ cạnhÊ cácÊ biệnÊ phápÊ vềÊ tuânÊ thủÊ

phápÊ lý,ÊdoanhÊnghiệpÊxuấtÊkhẩuÊdâyÊ

vàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊViệtÊNamÊ

trongÊ giaiÊ đoạnÊ támÊ thángÊ đầuÊ nămÊ

2025Ê cầnÊ chúÊ trọngÊ nângÊ caoÊ chấtÊ

lượngÊ vàÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ củaÊ sảnÊ

phẩm,ÊđaÊdạngÊhóaÊchủngÊloạiÊdâyÊvàÊ

cápÊ điệnÊ bằngÊ nhôm,Ê phátÊ triểnÊ cácÊ

dòngÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ yêuÊ cầuÊ kỹÊ thuậtÊ

caoÊ hơn,Ê đápÊ ứngÊ tốtÊ hơnÊ cácÊ tiêuÊ

chuẩnÊ vềÊ anÊ toàn,Ê kỹÊ thuậtÊ vàÊ môiÊ

trườngÊcủaÊHoaÊKỳÊvàÊEU,ÊđặcÊbiệtÊlàÊ

cácÊ yêuÊ cầuÊ liênÊ quanÊ đếnÊ phátÊ thảiÊ

carbon,Ê tiếtÊ kiệmÊnăngÊ lượngÊ vàÊ truyÊ

xuấtÊnguồnÊgốcÊnguyênÊliệu.ÊViệcÊđầuÊ

tưÊ đổiÊ mớiÊ côngÊ nghệ,Ê cảiÊ tiếnÊ quyÊ

trìnhÊ sảnÊ xuấtÊ theoÊ hướngÊ tiếtÊ kiệmÊ

năngÊ lượng,Ê giảmÊ phátÊ thảiÊ vàÊ kiểmÊ

soátÊ chặtÊ chẽÊ chấtÊ lượngÊ khôngÊ chỉÊ

giúpÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊ

doanhÊnghiệpÊmàÊcònÊgópÊphầnÊgiảmÊ

nguyÊcơÊbịÊcáoÊbuộcÊcạnhÊtranhÊkhôngÊ

lànhÊ mạnhÊ dựaÊ trênÊ lợiÊ thếÊ chiÊ phíÊ

thấp.Ê ĐồngÊ thời,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ

xâyÊdựngÊchiếnÊ lượcÊđaÊdạngÊhóaÊ thịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu,ÊtránhÊphụÊthuộcÊquáÊ

lớnÊvàoÊhaiÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊ

trongÊbốiÊcảnhÊrủiÊroÊphòngÊvệÊthươngÊ

mạiÊngàyÊcàngÊgiaÊtăng.ÊNgoàiÊra,Êdo-

anhÊ nghiệpÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊphốiÊ hợpÊ

vớiÊ cácÊ hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ vàÊ cơÊ

quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ nướcÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ

tiếpÊ nhậnÊ thôngÊ tinÊ cảnhÊ báoÊ sớm,Ê

đượcÊhướngÊdẫnÊvềÊthủÊtụcÊvàÊkỹÊnăngÊ

ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊmại,ÊcũngÊnhưÊchủÊđộngÊthamÊ

giaÊvàÊhợpÊtácÊđầyÊđủÊtrongÊquáÊtrìnhÊ

điềuÊtraÊnhằmÊbảoÊvệÊquyềnÊvàÊlợiÊíchÊ

hợpÊ phápÊ củaÊ doanhÊ nghiệpÊ vàÊ củaÊ

ngànhÊdâyÊvàÊcápÊđiệnÊbằngÊnhômÊcủaÊ

ViệtÊNamÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 
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IV.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhình 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

NhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlàÊmộtÊloạiÊvậtÊliệuÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊquáÊtrìnhÊ

épÊđùnÊhợpÊkimÊnhômÊquaÊmộtÊkhuônÊđúcÊđượcÊthiếtÊkếÊđặcÊbiệt,ÊnhằmÊtạoÊraÊ

cácÊ thanhÊnhômÊcóÊhìnhÊdạngÊvàÊkíchÊthướcÊmặtÊcắtÊngangÊcốÊđịnh,ÊđápÊứngÊ

cácÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊthẩmÊmỹÊriêngÊbiệt.ÊNhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊđượcÊứngÊ

dụngÊrộngÊrãiÊtrongÊcảÊlĩnhÊvựcÊdânÊdụngÊvàÊcôngÊnghiệp. 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊgồmÊcácÊbướcÊchính:ÊchuẩnÊbịÊphôiÊ

nhômÊ(billet)ÊvàÊkhuôn,ÊgiaÊnhiệtÊhaiÊnguyênÊliệuÊnày,ÊđùnÊépÊđểÊtạoÊhình,ÊkéoÊ

căngÊvàÊcắtÊtheoÊkíchÊthước,ÊhóaÊgiàÊđểÊtăngÊđộÊcứng,ÊvàÊcuốiÊcùngÊlàÊkiểmÊtra,Ê

đóngÊgóiÊsảnÊphẩm.ÊSauÊđó,ÊnhômÊcóÊthểÊđượcÊxửÊlýÊbềÊmặtÊđểÊtăngÊđộÊbềnÊvàÊ

tínhÊthẩmÊmỹ. 

-ÊChuẩnÊbịÊphôiÊvàÊkhuôn: 

+ÊChuẩnÊbịÊphôiÊ(billet):ÊPhôiÊnhômÊđượcÊkiểmÊtraÊthànhÊphầnÊvàÊđưaÊvàoÊlòÊ

giaÊnhiệt. 

+ÊChuẩnÊbịÊkhuôn:ÊKhuônÊđượcÊchuẩnÊbịÊsẵnÊtheoÊthiếtÊkếÊcủaÊsảnÊphẩmÊcầnÊ

tạoÊra. 

-ÊGiaÊnhiệt: 

+ÊKhuônÊđượcÊgiaÊnhiệtÊlênÊnhiệtÊđộÊcaoÊhơnÊ(khoảngÊ480-530ÊđộÊC)ÊđểÊđảmÊ

bảoÊhiệuÊquảÊđùnÊép. 

+ÊPhôiÊnhômÊđượcÊgiaÊnhiệtÊđếnÊnhiệtÊđộÊphùÊhợpÊ(khoảngÊ450-500ÊđộÊC)ÊđểÊ

đạtÊtrạngÊtháiÊdẻo,ÊsẵnÊsàngÊchoÊquáÊtrìnhÊđùnÊép. 

-ÊĐùnÊépÊtạoÊhình: 

+ÊPhôiÊnhômÊđãÊđượcÊgiaÊnhiệtÊsẽÊđượcÊđưaÊvàoÊmáyÊđùnÊép. 

+ÊDướiÊápÊlựcÊcao,ÊphôiÊnhômÊđượcÊépÊchảyÊquaÊkhuônÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊthanhÊ

nhômÊcóÊhìnhÊdạngÊmongÊmuốn. 

-ÊKéoÊcăngÊvàÊcắt: 
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+ÊSauÊkhiÊđùnÊép,ÊthanhÊnhômÊvẫnÊcònÊmềmÊvàÊcầnÊđượcÊkéoÊcăngÊđểÊđạtÊđượcÊ

độÊthẳngÊvàÊkíchÊthướcÊyêuÊcầu,ÊvớiÊđộÊcoÊgiãnÊkhoảngÊ0.2-2%. 

+ÊTiếpÊtheo,ÊcácÊthanhÊnhômÊđượcÊcắtÊthànhÊcácÊchiềuÊdàiÊtiêuÊchuẩnÊtheoÊđơnÊ

hàng. 

-ÊHóaÊgià: 

+ÊThanhÊnhômÊsauÊkhiÊcắtÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊhóaÊgiàÊởÊnhiệtÊđộÊkhoảngÊ180-220Ê

độÊCÊtrongÊkhoảngÊ3-5ÊgiờÊđểÊtăngÊđộÊcứngÊchoÊsảnÊphẩm. 

+ÊSauÊđó,ÊthanhÊnhômÊđượcÊlàmÊnguộiÊbằngÊquạtÊgióÊcôngÊnghiệp. 

-ÊKiểmÊtraÊchấtÊlượng: 

+ÊCácÊsảnÊphẩmÊsauÊkhiÊhóaÊgiàÊđượcÊkiểmÊtraÊvềÊcácÊchỉÊtiêuÊvậtÊlýÊnhưÊkíchÊ

thước,ÊtrọngÊlượng,ÊđộÊnhẵnÊbềÊmặt,ÊđộÊcứng,ÊđộÊphẳng,… 

+ÊChỉÊnhữngÊsảnÊphẩmÊđạtÊ tiêuÊchuẩnÊmớiÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊ tiếpÊ

theo. 

-ÊXửÊlýÊbềÊmặtÊvàÊđóngÊgói: 

+ÊNhữngÊthanhÊnhômÊđạtÊyêuÊcầuÊsẽÊđượcÊchuyểnÊsangÊcôngÊđoạnÊxửÊlýÊbềÊmặtÊ

(nhưÊ anodizing,Ê sơnÊ tĩnhÊ điện)Ê đểÊ tăngÊ tínhÊ thẩmÊmỹÊ vàÊ độÊ bền,Ê hoặcÊ đượcÊ

đóngÊgóiÊngay. 

+ÊCuốiÊcùng,ÊsảnÊphẩmÊđượcÊbaoÊgóiÊvàÊnhậpÊkhoÊđểÊlưuÊtrữÊhoặcÊvậnÊchuyểnÊ

đếnÊtayÊkháchÊhàng. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtra:Ê7604.10,Ê7604.21,Ê7604.29,Ê

7608.10,Ê7608.20,Ê7610.10,Ê7610.90. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩu 

2.1.ÊThịÊtrườngÊHoaÊKỳ 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊHoaÊKỳÊđạtÊmứcÊcaoÊ

nhấtÊlênÊđếnÊ4,9ÊtỷÊUSD.Ê 
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BiểuÊđồÊ1:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtừÊnămÊ

2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,Ê trịÊ giáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊgiảmÊ8,16%ÊsoÊvớiÊ

nămÊ2022ÊxuốngÊcònÊ4,5ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊvàoÊHoaÊKỳÊtiếpÊtụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ4,4ÊtỷÊUSD. 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

Nguồn 
cungÊứng 
vàoÊHoaÊ
Kỳ 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2023 

TrịÊgiáÊNKÊnămÊ
2024 

NămÊ2024Ê
soÊvới 

nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

Ca-na-đa 1.260.502.766 1.248.674.448 -0,94% 27,89% 28,17% 

Cô-lôm-bi
-a 

595.478.044 616.689.041 3,56% 13,18% 13,91% 

Mê-hi-cô 570.619.081 533.276.852 -6,54% 12,63% 12,03% 

TrungÊ
Quốc 

307.547.792 331.895.945 7,92% 6,81% 7,49% 

ViệtÊNam 212.997.054 218.900.633 2,77% 4,71% 4,94% 
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NămÊ2023,ÊCa-na-đaÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊ địnhÊ hìnhÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊHoaÊKỳ.ÊKimÊ ngạchÊ củaÊCa-na-đaÊ đạtÊ 1,3Ê tỷÊ

USD,ÊchiếmÊ27,89%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊ

Kỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ595,5ÊtriệuÊUSD,Ê

chiếmÊ13,18%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊMê

-hi-côÊđứngÊthứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ570,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊ

đứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊnhấtÊsangÊHoaÊKỳ,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊTrungÊQuốcÊđạtÊ307,6ÊtriệuÊ

USD,Ê chiếmÊ6,81%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ sảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊ

Kỳ.ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ213ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊCa-na-đaÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊ

địnhÊ hìnhÊ lớnÊ nhấtÊ sangÊ HoaÊ Kỳ,Ê đạtÊ 1,2Ê tỷÊ USD,Ê chiếmÊ 28,17%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊCô-lôm-bi-aÊvẫnÊđứngÊthứÊ

haiÊ vớiÊ kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ đạtÊ 616,7Ê triệuÊUSD,Ê chiếmÊ 13,91%Ê tổngÊ kimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2024,ÊMê-hi-côÊxếpÊvịÊ
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tríÊ thứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊlớnÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳ,Ê

đạtÊ533,3Ê triệuÊUSD.ÊBênÊcạnhÊđó,Ê trongÊnămÊ2024,ÊmộtÊsốÊquốcÊgiaÊcóÊkimÊ

ngạchÊxuấtÊ khẩuÊ tăngÊ vàÊnằmÊ trongÊ danhÊ sáchÊ cácÊ nguồnÊ cungÊứngÊ lớnÊmặtÊ

hàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊphảiÊkểÊđếnÊTrungÊQuốcÊ(331,9ÊtriệuÊ

USD)ÊvàÊViệtÊNamÊ(219ÊtriệuÊUSD).Ê 

BiểuÊđồÊ3:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳÊnămÊ

2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

HoaÊKỳÊgiảmÊ27,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊhơnÊ283ÊtriệuÊUSD.Ê

Ca-na-đaÊvẫnÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊ

sangÊHoaÊKỳ,ÊđạtÊ66,8ÊtriệuÊUSD,ÊtuyÊnhiênÊgiảmÊ32,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó.ÊCô-lôm-bi-aÊ tiếpÊtụcÊgiữÊvịÊ tríÊ thứÊhai,ÊgiảmÊ27,8%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊ

nămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ46,4ÊtriệuÊUSD.ÊMê-hi-côÊđứngÊvịÊtríÊthứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ

8Ê nămÊ 2025,Ê đạtÊ 29,3Ê triệuÊUSD.ÊViệtÊNamÊ vượtÊ lênÊ đứngÊ vịÊ tríÊ thứÊ tưÊ cácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊ

trongÊ thángÊ8ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ18,1Ê triệuÊUSD,Ê tăngÊ11%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ

trướcÊđó.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊtríÊthứÊnămÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊ

khẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊtrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025.Ê 
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BảngÊ2:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊHoaÊKỳÊthángÊ8/2024ÊvàÊthángÊ8/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

2.2.ÊThịÊtrườngÊEU 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊvàoÊEUÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ

lênÊđếnÊ5ÊtỷÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ4:ÊTổngÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEUÊtừÊnămÊ2022Ê

đếnÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊ cungÊ
ứngÊvàoÊHoaÊKỳ 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ8/2024 

TrịÊgiáÊNK 

thángÊ8/2025 

T8/2025Ê
soÊvớiÊT8/2024 

Ca-na-đa 99.336.918 66.796.252 -32,76% 

Cô-lôm-bi-a 64.199.316 46.357.419 -27,79% 

Mê-hi-cô 51.303.986 29.261.455 -42,96% 

ViệtÊNamÊ 16.261.753 18.067.936 11,11% 

TrungÊQuốc 30.256.128 17.351.341 -42,65% 
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NămÊ2023,Ê trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ nàyÊ vàoÊEUÊ giảmÊ 7,3%Ê soÊ vớiÊ nămÊ

2022ÊxuốngÊcònÊ4,2ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊnămÊ2024,ÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊ

vàoÊEUÊ tiếpÊ tụcÊgiảmÊxuốngÊmứcÊ3,9Ê tỷÊUSD,ÊmứcÊgiảmÊ8.23%ÊsoÊvớiÊnămÊ

trước. 

BảngÊ3:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊnămÊ2023ÊvàÊnămÊ2024 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2023,ÊThổÊNhĩÊKỳÊdẫnÊđầuÊdanhÊsáchÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU.ÊKimÊngạchÊcủaÊThổÊNhĩÊKỳÊđạtÊ1,4ÊtỷÊ

USD,ÊchiếmÊ34,55%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.Ê

TrungÊQuốcÊđứngÊthứÊhaiÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ917,1ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

21,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊThụyÊSĩÊđứngÊ

thứÊbaÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ333,8ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-

naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

lớnÊ nhấtÊ sangÊ EU,Ê kimÊ ngạchÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ Bô-xni-aÊ Héc-xê-gô-vi-naÊ đạtÊ

246,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ5,88%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊ

củaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊđứngÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ176,7Ê

triệuÊUSD.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊ khácÊ đạtÊ 1Ê tỉÊ USD,Ê chiếmÊ 25,55%Ê tổngÊ kimÊ ngạchÊ nhậpÊ khẩuÊ củaÊ EU,Ê

trongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(145,2ÊtriệuÊUSD),ÊNaÊUyÊ(111,1ÊtriệuÊUSD),ÊXéc

Nguồn 
cungÊứng 
vàoÊEU 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2023 

TrịÊgiáÊNKÊ
nămÊ2024 

NămÊ2024Ê
soÊvới 

nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2023 

TỷÊtrọngÊ
nămÊ2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 1.449.957.217 1.241.671.796 -14,36% 34,55% 32,24% 

TrungÊQuốc 917.134.701 944.846.621 3,02% 21,85% 24,53% 

ThụyÊSĩ 333.792.426 274.606.828 -17,73% 7,95% 7,13% 

Bô-xni-aÊHéc
-xê-gô-vi-na 

246.875.172 245.032.419 -0,75% 5,88% 6,36% 

VươngÊQuốcÊ
Anh 

176.749.635 180.875.019 2,33% 4,21% 4,70% 
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-bi-aÊ (102,5Ê triệuÊ USD),Ê ẤnÊ ĐộÊ (73,5Ê triệuÊ USD)Ê vàÊ HànÊ QuốcÊ (68,5Ê triệuÊ

USD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊchínÊ trongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊ

kimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.56%ÊtổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ23,6ÊtriệuÊUSD. 

BiểuÊđồÊ5:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊnămÊ2024,ÊThổÊNhĩÊKỳÊtiếpÊtụcÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊ lớnÊnhấtÊ sangÊEU,Ê đạtÊ1,2Ê tỷÊUSD,Ê chiếmÊ32,24%Ê tổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊvẫnÊđứngÊ thứÊhaiÊ

vớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ944,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ24,53%ÊtổngÊkimÊngạchÊ

nhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊNămÊ2024,ÊThụyÊSĩÊvẫnÊtiếpÊtụcÊxếpÊvịÊ

tríÊ thứÊbaÊcácÊnguồnÊcungÊ lớnÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU,ÊđạtÊ

274,6ÊtriệuÊUSD.ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđứngÊthứÊtưÊtrongÊsốÊcácÊquốcÊgiaÊ

cóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊEU,ÊkimÊngạchÊxuấtÊ

khẩuÊcủaÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊđạtÊ245ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ6,36%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊsảnÊphẩmÊcùngÊloạiÊcủaÊEU.ÊVươngÊQuốcÊAnhÊvẫnÊduyÊtrìÊởÊ

vịÊtríÊthứÊnămÊvớiÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊđạtÊ180,9ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ2,33%ÊsoÊvớiÊ

nămÊtrước.ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊcácÊnguồnÊcungÊ

ứngÊkhácÊđạtÊ964,3ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ25,04%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊ

EU,ÊtrongÊđóÊphảiÊkểÊđếnÊHoaÊKỳÊ(126,9ÊtriệuÊUSD).ÊViệtÊNamÊđứngÊthứÊmườiÊ

baÊtrongÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊvàoÊEUÊvớiÊkimÊngạchÊrấtÊnhỏÊchỉÊchiếmÊ0.85%Ê

tổngÊkimÊngạch,ÊđạtÊ32,8ÊtriệuÊUSD. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊTỷÊtrọngÊcácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊEUÊnămÊ2024 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025,ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

EUÊgiảmÊ10,32%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ301,9ÊtriệuÊUSD.ÊThổÊ

NhĩÊKỳÊlàÊquốcÊgiaÊcóÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊlớnÊnhấtÊsangÊ

EU,ÊđạtÊ118,6ÊtriệuÊUSD.ÊTrungÊQuốcÊđứngÊvịÊ tríÊ thứÊhaiÊgiảmÊ28,7%ÊsoÊvớiÊ

cùngÊkỳÊnămÊtrướcÊđó,ÊđạtÊ69,5ÊtriệuÊUSD.ÊThụyÊSĩ,ÊBô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-naÊ

vàÊVươngÊquốcÊAnhÊlầnÊlượtÊđứngÊvịÊtríÊthứÊba,ÊthứÊtưÊvàÊthứÊnămÊcácÊnguồnÊ

cungÊ ứngÊ chínhÊ xuấtÊ khẩuÊ mặtÊ hàngÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ hìnhÊ sangÊ EUÊ trongÊ

thángÊ8ÊnămÊ2025,ÊđạtÊ19,2ÊtriệuÊUSD,Ê14,7ÊtriệuÊUSDÊvàÊ13,7ÊtriệuÊUSD.Ê 

BảngÊ4:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊvàoÊEUÊthángÊ8/2024ÊvàÊthángÊ8/2025 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NguồnÊcungÊứngÊvàoÊEU 
TrịÊgiáÊNK 
thángÊ8/2024 

TrịÊgiáÊNK 
thángÊ8/2025 

T8/2025ÊsoÊ
vớiÊT8/2024 

ThổÊNhĩÊKỳ 116.658.757 118.604.382 1,67% 

TrungÊQuốc 97.440.120 69.497.948 -28,68% 

ThụyÊSĩ 17.113.901 19.212.213 12,26% 

Bô-xni-aÊHéc-xê-gô-vi-na 15.394.892 14.686.991 -4,6% 

VươngÊquốcÊAnh 14.815.215 13.734.578 -7,29% 



64 Trang 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊViệtÊNam 

NhìnÊchung,ÊHoaÊKỳÊlàÊthịÊtrườngÊxuấtÊkhẩuÊchínhÊcủaÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊ

địnhÊhình.ÊNămÊ2022,Ê trịÊ giáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊ

ViệtÊNamÊđạtÊ355,9ÊtriệuÊUSDÊvàÊchiếmÊ7,3%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ

hàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊNămÊ2023,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊ

nàyÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊsụtÊgiảmÊxuốngÊcònÊ213ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ4,71%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊ củaÊHoaÊKỳ.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,Ê

tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊcóÊsựÊ

giaÊtăngÊtrởÊlạiÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ218,9ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ4,94%ÊtổngÊ

kimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊHoaÊKỳ.ÊTrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊnămÊ2022Ê

đếnÊnămÊ2024,ÊViệtÊNamÊlàÊmộtÊ trongÊnămÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊHoaÊKỳ. 

BiểuÊđồÊ7:ÊTổngÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊvàÊEUÊtừÊnămÊ2022ÊđếnÊnămÊ2024 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

NămÊ2022,ÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊđạtÊ

20,6Ê triệuÊUSDÊvàÊ chiếmÊ0,41%Ê tổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊ hàngÊnhômÊ

thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊEU.ÊNămÊ2023,Ê trịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊViệtÊ

NamÊtăngÊnhẹÊlênÊmứcÊ23,6ÊtriệuÊUSDÊchiếmÊ0,56%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊ
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mặtÊhàngÊcùngÊ loạiÊcủaÊEU.ÊSangÊđếnÊnămÊ2024,Ê tổngÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊtăngÊsoÊvớiÊnămÊtrướcÊđóÊvàÊđạtÊ

32,8ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ0,85%ÊtổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊnàyÊcủaÊEUÊ

vàÊ đứngÊ thứÊmườiÊ baÊ trongÊ cácÊ nguồnÊ cungÊ ứngÊ chínhÊ xuấtÊ khẩuÊmặtÊ hàngÊ

nhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊsangÊEU.Ê 

TrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊ

HoaÊKỳÊởÊmứcÊ18,1ÊtriệuÊUSD,ÊtăngÊ1,1ÊlầnÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊtrước.Ê 

BiểuÊđồÊ8:ÊTrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊHoaÊKỳÊ

vàÊEUÊthángÊ8/2024ÊvàÊthángÊ8/2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

XuấtÊkhẩuÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊcủaÊViệtÊNamÊsangÊEUÊ trongÊ thángÊ8ÊnămÊ

2025ÊgiảmÊ4,75%ÊsoÊvớiÊcùngÊkìÊnămÊtrướcÊxuốngÊcònÊ2,8ÊUSD,ÊtuyÊnhiênÊtrịÊ

giáÊxuấtÊkhẩuÊsangÊEUÊvẫnÊcònÊrấtÊhạnÊchếÊsoÊvớiÊHoaÊKỳ. 

3.ÊCácÊ vụÊ việcÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ đốiÊ vớiÊ nhômÊ thanhÊ địnhÊ

hình 

NhiềuÊquốcÊgiaÊnhưÊÚc,ÊLiênÊminhÊ châuÊÂuÊ (EU),ÊHoaÊKỳÊvàÊViệtÊNamÊđãÊ

khởiÊxướngÊcácÊvụÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊ

nhằmÊbảoÊvệÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước. 
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TrungÊQuốcÊlàÊquốcÊgiaÊthườngÊxuyênÊbịÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđốiÊvớiÊ

mặtÊhàngÊnhômÊthanhÊđịnhÊhình.ÊVàoÊngàyÊ31Ê thángÊ3ÊnămÊ2021,ÊLiênÊminhÊ

châuÊÂuÊ (EU)ÊđãÊ ápÊdụngÊ thuếÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ vớiÊnhômÊ thanhÊđịnhÊ

hìnhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊvớiÊmứcÊ thuếÊdaoÊđộngÊtừÊ21,2%ÊđếnÊ32,1%Ê

trongÊvòngÊ05Ênăm.ÊVàoÊngàyÊ23Ê thángÊ9ÊnămÊ2024,ÊBộÊCôngÊThươngÊViệtÊ

NamÊbanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ2531/QĐ-BCTÊvềÊkếtÊquảÊràÊsoátÊcuốiÊkỳÊviệcÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊsảnÊphẩmÊnhômÊxuấtÊxứÊtừÊ

CộngÊhòaÊnhânÊdânÊTrungÊHoa.ÊTheoÊđó,ÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊgiaÊ

hạnÊthêmÊ05ÊnămÊvớiÊmứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊápÊdụngÊtừÊ2,85%ÊđếnÊ

35,58%.ÊCũngÊvàoÊ thángÊ9ÊnămÊ2024,ÊBộÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ (USITC)ÊđãÊ

đưaÊraÊkếtÊluậnÊcuốiÊcùngÊvềÊviệcÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊ

cấpÊđốiÊvớiÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ14ÊquốcÊgia,ÊtrongÊđóÊbaoÊgồmÊ

TrungÊQuốc,ÊViệtÊNam,ÊẤnÊĐộ,Ê In-đô-nê-xi-aÊvàÊMê-hi-cô.ÊMứcÊ thuếÊ chốngÊ

bánÊpháÊgiáÊdaoÊđộngÊtừÊ2,02%ÊđếnÊ376,85%,ÊtrongÊkhiÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊtừÊ

1,44%ÊđếnÊ168,81%.ÊTuyÊnhiên,ÊvàoÊthángÊ10ÊnămÊ2024,ÊUSITCÊđãÊxácÊđịnhÊ

rằngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊnhômÊthanhÊđịnhÊhìnhÊtrongÊnướcÊkhôngÊbịÊ thiệtÊhạiÊ

đángÊkểÊdoÊnhậpÊkhẩuÊtừÊcácÊquốcÊgiaÊnày,ÊdoÊđó,ÊcácÊlệnhÊápÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊgiáÊvàÊchốngÊtrợÊcấpÊđãÊbịÊhủyÊbỏ. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TrongÊbốiÊ cảnhÊ thờiÊgianÊvừaÊqua,ÊnhômÊ thanhÊđịnhÊhìnhÊ liênÊ tụcÊnằmÊ trongÊ

diệnÊbịÊxemÊxétÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊnguyênÊnhânÊchủÊ

yếuÊxuấtÊphátÊtừÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊsảnÊphẩmÊnàyÊtrongÊhệÊthốngÊcungÊứngÊ

côngÊnghiệpÊcũngÊnhưÊápÊlựcÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊgiaÊtăngÊgiữaÊcácÊnhàÊsảnÊ

xuất.ÊTrướcÊtìnhÊhìnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊtậpÊtrungÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊsảnÊ

phẩmÊbằngÊviệcÊđầuÊ tưÊđổiÊmớiÊcôngÊnghệ,ÊhoànÊ thiệnÊquyÊ trìnhÊsảnÊxuấtÊvàÊ

phátÊtriểnÊcácÊsảnÊphẩmÊcóÊgiáÊ trịÊgiaÊ tăngÊcaoÊhơn.ÊHướngÊđiÊnàyÊkhôngÊchỉÊ

gópÊphầnÊcủngÊcốÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊlâuÊdàiÊmàÊcònÊgiúpÊgiảmÊthiểuÊnguyÊcơÊ

bịÊcáoÊbuộcÊbánÊpháÊgiá,ÊkhiÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊkhôngÊcònÊdựaÊchủÊyếuÊvàoÊyếuÊ

tốÊgiá.ÊĐồngÊthời,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊlưuÊtrữÊhồÊsơÊchặtÊchẽ,Ê

đầyÊđủÊcácÊtàiÊliệuÊliênÊquanÊđếnÊhoạtÊđộngÊtàiÊchính,ÊsảnÊxuấtÊvàÊtiêuÊthụÊnhằmÊ

đápÊứngÊkịpÊthờiÊyêuÊcầuÊcungÊcấpÊthôngÊtinÊcủaÊcơÊquanÊđiềuÊtra. 
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SongÊsongÊvớiÊviệcÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊ–ÊkinhÊdoanh,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

chủÊđộngÊtheoÊdõi,ÊcậpÊnhậtÊcácÊquyÊđịnhÊvàÊxuÊhướngÊliênÊquanÊđếnÊphòngÊvệÊ

thươngÊmại,ÊcũngÊnhưÊdiễnÊbiếnÊcủaÊ thịÊ trườngÊquốcÊ tế;ÊđồngÊ thờiÊchúÊ trọngÊ

đàoÊtạo,ÊbồiÊdưỡngÊkiếnÊthứcÊchuyênÊmônÊchoÊđộiÊngũÊnhânÊsựÊđểÊnângÊcaoÊkhảÊ

năngÊứngÊphó.ÊTrongÊquáÊtrìnhÊchuẩnÊbịÊchoÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊtra,ÊviệcÊthuÊthậpÊ

vàÊhệÊthốngÊhóaÊcácÊtàiÊliệu,ÊchứngÊcứÊquanÊtrọngÊlàÊyếuÊtốÊthenÊchốt,ÊbaoÊgồmÊ

thôngÊtinÊvềÊgiáÊbánÊtrongÊnước,ÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊvàÊmứcÊchênhÊlệchÊgiá;ÊcácÊbằngÊ

chứngÊthểÊhiệnÊmứcÊđộÊthiệtÊhạiÊnhưÊdoanhÊthuÊsuyÊgiảm,ÊthịÊphầnÊbịÊthuÊhẹp,Ê

lợiÊnhuậnÊsụtÊgiảm;ÊcùngÊvớiÊcácÊhồÊsơÊtàiÊchínhÊnhưÊbáoÊcáoÊtàiÊchính,ÊbảngÊ

cânÊđốiÊkếÊtoánÊvàÊbáoÊcáoÊlưuÊchuyểnÊtiềnÊtệ. 

BênÊcạnhÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊđượcÊkhuyếnÊnghịÊtăngÊcườngÊphốiÊhợpÊvớiÊcácÊcơÊ

quanÊchứcÊnăngÊđểÊbảoÊđảmÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊdiễnÊraÊminhÊbạch,ÊkháchÊquanÊ

vàÊ đúngÊ quyÊ định.Ê CụÊ thể,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ thiếtÊ lậpÊ kênhÊ liênÊ lạcÊ thườngÊ

xuyênÊvớiÊCụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ vàÊBộÊCôngÊThương,Ê chủÊđộngÊ trảÊ lờiÊ

bảngÊcâuÊhỏi,ÊcungÊcấpÊthôngÊtin,ÊtàiÊliệuÊtheoÊyêuÊcầuÊvàÊthamÊgiaÊđầyÊđủÊcácÊ

phiênÊ điềuÊ trầnÊnhằmÊbảoÊ vệÊquanÊđiểmÊ củaÊmình.ÊĐồngÊ thời,Ê việcÊ sửÊ dụngÊ

dịchÊvụÊtưÊvấnÊphápÊlýÊtừÊcácÊđơnÊvị,ÊluậtÊsưÊcóÊchuyênÊmônÊsâuÊtrongÊlĩnhÊvựcÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊsẽÊhỗÊtrợÊdoanhÊnghiệpÊchuẩnÊbịÊhồÊsơ,ÊđạiÊdiệnÊlàmÊviệcÊ

vớiÊcơÊquanÊđiềuÊtraÊvàÊbảoÊđảmÊtuânÊthủÊphápÊluật.ÊTrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊđiềuÊ

tra,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ theoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiến,ÊnắmÊbắtÊcácÊmốcÊ thờiÊgian,ÊkếtÊ

luậnÊsơÊbộÊvàÊphảnÊhồiÊtừÊcơÊquanÊcóÊthẩmÊquyềnÊđểÊkịpÊthờiÊđiềuÊchỉnhÊchiếnÊ

lược,ÊcũngÊnhưÊchủÊđộngÊgiảiÊtrình,ÊbổÊsungÊthôngÊtinÊkhiÊcầnÊthiết. 



68 Trang 

I.ÊPhôiÊthép 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóaÊ 

PhôiÊ thépÊ làÊhợpÊkimÊcủaÊ sắtÊvàÊCacbon,Ê chứaÊhàmÊ lượngÊCacbonÊdướiÊ2%,Ê

hàmÊlượngÊManganÊ(Mn)ÊdướiÊ1%ÊvàÊbaoÊgồmÊmộtÊsốÊnguyênÊtốÊhóaÊhọcÊkhácÊ

nhưÊLưuÊHuỳnh(S),ÊPhotphoÊ(P),ÊSilicÊ(Si)ÊvàÊOxi,ÊthépÊlàÊvậtÊliệuÊkhôngÊthểÊ

thiếuÊ trongÊ quáÊ trìnhÊ xâyÊ dựng.Ê ThếÊ nhưng loạiÊ vậtÊ chấtÊ trungÊ gianÊ củaÊ quáÊ

trìnhÊ sảnÊxuấtÊ raÊ thépÊ làÊphôiÊ thépÊ thìÊkháÊ ítÊ ngườiÊbiết,Ê kểÊ cảÊ cácÊkĩÊ sưÊxâyÊ

dựng. 

 

HiệnÊnay,Ê2ÊphươngÊphápÊsảnÊxuấtÊthépÊđượcÊsửÊdụngÊtrênÊtoànÊthếÊgiớiÊđóÊlàÊ

sảnÊxuấtÊ thôngÊquaÊlòÊ thổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊvàÊthôngÊquaÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ

(EAF).Ê 

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)  

B.ÊPHÂNÊTÍCHÊTÌNHÊHÌNHÊNHẬPÊKHẨUÊMỘTÊSỐÊMẶTÊHÀNGÊCÓÊ

NGUYÊCƠÊẢNHÊHƯỞNGÊĐẾNÊNGÀNHÊSẢNÊXUẤTÊTRONGÊNƯỚC 



 TRAV www.trav.gov.vn 69 Trang 

CôngÊ nghệÊ BOFÊ sảnÊ xuấtÊ khoảngÊ 70%Ê sảnÊ lượngÊ thépÊ thôÊ trênÊ thếÊ giới.Ê

NguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊquặngÊsắt,ÊđáÊvôiÊvàÊthanÊcốc.ÊQuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊ

thépÊbằngÊlòÊthổiÊoxyÊcơÊbảnÊ(BOF)ÊbaoÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

Þ BướcÊ1: QuặngÊsắtÊđượcÊnungÊchảyÊtrongÊlòÊcaoÊđểÊtạoÊraÊgangÊlỏng.ÊGangÊ

lỏngÊcóÊ thànhÊphầnÊchínhÊ làÊsắtÊvàÊcacbon,ÊcùngÊmộtÊ sốÊ tạpÊchấtÊnhưÊ lưuÊ

huỳnh,Êphotpho,Êsilic…  

Þ BướcÊ2: GangÊlỏngÊđượcÊchuyểnÊsangÊlòÊBOFÊđểÊthổiÊoxyÊvào.ÊOxyÊsẽÊkếtÊ

hợpÊvớiÊcacbonÊvàÊcácÊtạpÊchấtÊđểÊtạoÊraÊkhíÊCO2ÊvàÊxỉ.ÊXỉÊlàÊmộtÊloạiÊchấtÊ

rắnÊcóÊthànhÊphầnÊchủÊyếuÊ làÊcanxiÊoxitÊ(CaO),ÊsilicÊoxitÊ (SiO2)ÊvàÊnhômÊ

oxitÊ (Al2O3).ÊXỉÊ cóÊ thểÊ đượcÊ táiÊ sửÊ dụngÊ trongÊ cácÊ đểÊ sảnÊ xuấtÊ cácÊ chếÊ

phẩmÊkhácÊnhưÊxiÊmăng,ÊnhựaÊđường,…  

Þ BướcÊ3: ThépÊlỏngÊthuÊđượcÊsauÊkhiÊthổiÊoxyÊcóÊthànhÊphầnÊchínhÊlàÊsắtÊvàÊ

mộtÊlượngÊnhỏÊcacbonÊ(khoảngÊ0,1Ê–Ê0,2%).ÊThépÊlỏngÊđượcÊtiềnÊxửÊlýÊvàÊ

điềuÊchỉnhÊthànhÊphầnÊđểÊđạtÊtiêuÊchuẩnÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

Þ BướcÊ4: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  

QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)  

CôngÊnghệÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊsảnÊxuấtÊkhoảngÊ

30%ÊsảnÊlượngÊthépÊthôÊtrênÊthếÊgiới.ÊNguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊlàÊthépÊphếÊliệuÊvàÊ

cácÊchấtÊphụÊgiaÊnhưÊniken,Êcrom,ÊlưuÊhuỳnh…ௗ   

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊbằngÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊ(EAF)ÊgồmÊcácÊbướcÊsau:   

Þ BướcÊ1: ThépÊphếÊliệuÊđượcÊđưaÊvàoÊlòÊEAFÊđểÊnungÊchảyÊbằngÊhồÊquangÊ

điện.ÊHồÊquangÊđiệnÊlàÊmộtÊdòngÊđiệnÊcóÊnhiệtÊđộÊrấtÊcaoÊ(khoảngÊ3000ÊđộÊ

C)ÊđượcÊtạoÊraÊgiữaÊhaiÊđiệnÊcựcÊbằngÊthanÊchì.ÊHồÊquangÊđiệnÊsẽÊlàmÊnóngÊ

vàÊnungÊchảyÊthépÊphếÊliệuÊthànhÊthépÊlỏng.  

Þ BướcÊ 2: ThépÊ lỏngÊ đượcÊ tiềnÊ xửÊ lýÊ vàÊ điềuÊ chỉnhÊ thànhÊ phầnÊ bằngÊ cáchÊ

thêmÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊđểÊđạtÊcácÊmácÊthépÊmongÊmuốn.  

Þ BướcÊ3: ThépÊlỏngÊđượcÊđưaÊvàoÊdâyÊchuyềnÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊ

phôiÊthépÊkhácÊnhau.  
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MặcÊdùÊ cóÊ sựÊkhácÊbiệtÊ vềÊ nguyênÊvậtÊ liệuÊ thamÊgiaÊ vàoÊqúaÊ trìnhÊ sảnÊxuấtÊ

làÊ  quặngÊsắt,Ê thanÊđá,Ê thépÊphếÊ liệuÊnhưngÊmụcÊđíchÊchungÊđềuÊ làÊ tiếnÊhànhÊ

đúcÊđểÊtạoÊraÊcácÊloạiÊphôiÊthép. 

70%Ê sảnÊlượngÊthépÊtrênÊthếÊgiớiÊđượcÊsảnÊxuấtÊthôngÊquaÊlòÊOxiÊcơÊbảnÊgồm: 

QuặngÊsauÊkhiÊđượcÊkhaiÊthácÊtừÊcácÊmỏÊsẽÊđượcÊchuyểnÊvềÊcácÊnhàÊmáyÊthép,Ê

trảiÊquaÊquáÊtrìnhÊluyệnÊgangÊvớiÊcácÊbướcÊnhưÊsau: 

QuặngÊkimÊloạiÊđượcÊnungÊnóngÊởÊmộtÊnhiệtÊđộÊcaoÊnhấtÊđịnhÊthôngÊthườngÊlàÊ

1300ÊđộÊCÊtrởÊthànhÊcácÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảy. 

DòngÊkimÊloạiÊnàyÊđượcÊdẫnÊtớiÊlòÊhồÊquangÊđiệnÊđểÊxửÊlýÊ(cácÊtạpÊchấtÊđượcÊ

táchÊraÊkhỏiÊvàÊvàÊcácÊthànhÊphầnÊhoáÊhọcÊtrongÊđóÊđượcÊđiềuÊchỉnh 

CuốiÊcùng,ÊdòngÊkimÊloạiÊnóngÊchảyÊđượcÊđúcÊliênÊtụcÊđểÊtạoÊthànhÊcácÊphôiÊ

thép 

QuyÊtrìnhÊtạoÊraÊphôiÊthépÊkhépÊkín 

 

SauÊđóÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊcánÊvàÊgiaÊcôngÊthànhÊthépÊthànhÊphẩm.ÊĐâyÊchínhÊlàÊ

quyÊtrìnhÊchungÊtrongÊmọiÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊtạiÊbấtÊkìÊnhàÊmáyÊnào.ÊDoÊ

đó,ÊcóÊ thểÊhiểuÊmộtÊcáchÊđơnÊgiảnÊnhấtÊphôiÊ thépÊ làÊ sảnÊphẩmÊcủaÊqúaÊ trìnhÊ
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luyệnÊphôiÊnằmÊtrongÊdâyÊchuyềnÊsảnÊxuấtÊsắtÊthépÊvàÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊ

củaÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊphẩm. 

SauÊkhiÊsảnÊxuấtÊxongÊphôiÊthépÊcóÊthểÊtồnÊtạiÊởÊ2ÊtrạngÊtháiÊkhácÊnhauÊnhư: 

TrạngÊtháiÊnóng:ÊSauÊkhiÊhìnhÊthànhÊphôiÊthépÊđượcÊduyÊtrìÊphôiÊởÊ1ÊnhiệtÊđộÊ

caoÊđểÊđưaÊtrựcÊtiếpÊvàoÊnhàÊmáyÊcánÊthépÊnhằmÊcánÊraÊthépÊxâyÊdựngÊthànhÊ

phẩm. 

TrạngÊtháiÊnguội: NếuÊmuốnÊchuyểnÊtớiÊcácÊnhàÊmáyÊkhác,ÊphôiÊthépÊsẽÊđượcÊ

đểÊởÊ trạngÊtháiÊnguội.ÊĐểÊ thựcÊhiệnÊquáÊtrìnhÊcánÊ thépÊthànhÊphẩmÊphôiÊ thépÊ

phảiÊđượcÊlàmÊnóngÊlại. 

HiệnÊnayÊởÊnướcÊta,ÊhầuÊhếtÊcácÊsốÊnhàÊmáyÊsảnÊxuấtÊthépÊlớnÊnhưÊPomina,ÊViệtÊ

NhậtÊThépÊHòaÊPhátÊđềuÊkhôngÊngừngÊđầuÊtưÊmáyÊmóc,ÊdâyÊchuyềnÊcôngÊnghệÊ

đểÊxâyÊdựngÊnênÊnhữngÊkhuÊliênÊhợpÊsảnÊxuấtÊgangÊthépÊkhépÊkín,ÊđồngÊbộ,ÊtạoÊ

raÊchuỗiÊliênÊhoànÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊtheoÊcôngÊnghệÊhiệnÊđạiÊcủaÊthếÊgiới. 

PhôiÊthépÊđượcÊchiaÊthànhÊnhiềuÊloạiÊvớiÊnhữngÊmụcÊđíchÊsửÊdụngÊkhácÊnhauÊ

nhưngÊchủÊyếuÊlàÊ3ÊloạiÊdướiÊđây: 

PhôiÊthépÊvuôngÊ(Billet):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊvuông,ÊphổÊbiếnÊnhấtÊđểÊcánÊraÊthépÊ

xâyÊdựng.ÊQuyÊcáchÊphổÊbiếnÊcủaÊloạiÊphôiÊthépÊnàyÊthườngÊlà:Ê100ÊxÊ100mm,Ê

125Ê xÊ 125mm,Ê 150Ê xÊ 150mm,Ê chiềuÊ dàiÊ từÊ 6Ê đếnÊ 12Êmét,Ê khốiÊ lượngÊ riêngÊ

khoảngÊ7.85Êtấn/m³. 
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PhôiÊthépÊtấmÊ(Slab):ÊCóÊmặtÊcắtÊhìnhÊchữÊnhật,ÊdùngÊđểÊcánÊraÊthépÊcuộnÊcánÊ

nóng,Ê thépÊ tấm.ÊKíchÊ thướcÊphổÊbiếnÊ thườngÊcóÊchiềuÊdàyÊ (thickness)Ê150Ê–Ê

250Êmm,Ê chiềuÊ rộngÊ (width)Ê 800Ê–Ê 2000Êmm,Ê chiềuÊdàiÊ (length)Ê6Ê–Ê 12ÊmétÊ

(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu).ÊMộtÊphôiÊslabÊcóÊthểÊnặngÊtừÊvàiÊtấnÊđếnÊhơnÊ20ÊtấnÊtùyÊ

kíchÊthước.Ê 

PhôiÊthépÊbloom:ÊMặtÊcắtÊvuôngÊhoặcÊgầnÊvuông,ÊlàÊmộtÊdạngÊphôiÊtrungÊgianÊ

giữaÊphôiÊthépÊbilletÊ(vuông)ÊvàÊphôiÊthépÊslabÊ(tấm),ÊdùngÊtrongÊsảnÊxuấtÊthépÊ

hình,Ê rayÊđườngÊsắt,ÊcóÊkíchÊthướcÊlớnÊhơnÊbillet,ÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊ150ÊxÊ

150ÊmmÊ trởÊ lên,Ê thườngÊ160×160Êmm,Ê180×180Êmm,Ê250×250Êmm…,ÊchiềuÊ

dài:Ê6Ê-Ê12ÊmétÊ(hoặcÊtheoÊyêuÊcầu),ÊtrọngÊlượngÊthườngÊnặngÊhơnÊbillet,ÊcóÊthểÊ

lênÊđếnÊvàiÊtấnÊmỗiÊphôi. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩu 

TheoÊsốÊliệuÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtrongÊthángÊ8ÊđạtÊ1,34Ê

triệuÊtấn,ÊtăngÊ0,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoáiÊvàÊtangÊ17%ÊsoÊvớiÊthángÊ7.ÊĐâyÊ

cũngÊlàÊthángÊđầuÊtiênÊghiÊnhậnÊlượngÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊsauÊbaÊthángÊtăngÊ

liênÊtiếp.ÊTínhÊchungÊ8ÊthángÊqua,ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊhơnÊ10ÊtriệuÊtấn,ÊgiảmÊ

6%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái.ÊTrongÊđó,ÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ-ÊthịÊ

trườngÊchiếmÊtỷÊ trọngÊ lớnÊnhấtÊ -ÊgiảmÊmạnhÊ19%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoáiÊ

xuốngÊ5,8ÊtriệuÊtấn.ÊMặcÊdùÊvẫnÊlàÊthịÊtrườngÊnướcÊngoàiÊcungÊcấpÊnhiềuÊthépÊ

choÊViệtÊNamÊnhấtÊnhưngÊtỷÊtrọngÊcủaÊTrungÊQuốcÊthuÊhẹpÊtừÊ67%ÊcủaÊcùngÊ

kỳÊxuốngÊcònÊ58% 
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BiểuÊđồÊ1:ÊLượngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊthángÊ1/2024ÊđếnÊ

thángÊ8/2025 

ĐơnÊvị:ÊtriệuÊtấn 

 

Nguồn:ÊCụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam 

BiểuÊđồÊ2:ÊTỷÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊthépÊtừÊ4ÊthịÊtrườngÊlớnÊnhấtÊtrongÊ8ÊthángÊ

2024Ê(vòngÊtrong)ÊvàÊ8ÊthángÊ2025Ê(vòngÊngoài) 

ĐơnÊvị:ÊtriệuÊtấn 

 

Nguồn:ÊCụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam 

LượngÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊmộtÊsốÊthịÊtrườngÊkhácÊtrongÊkhuÊvựcÊchâuÊÁÊcóÊxuÊ

hướngÊ tăngÊmạnh.ÊTrongÊđó,ÊđangÊchúÊýÊnhấtÊ làÊ In-đô-nê-xi-aÊkhiÊ thịÊ trườngÊ

nàyÊghiÊnhậnÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊtớiÊ78%ÊlênÊ816.000Êtấn.ÊĐâyÊlàÊhiệnÊ

tượngÊchuyểnÊdịchÊ thịÊ trườngÊnhậpÊkhẩuÊsauÊkhiÊViệtÊNamÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊ

phápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊthépÊcủaÊTrungÊQuốc.ÊKhiÊápÊdụngÊcácÊchínhÊ
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sáchÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊTrungÊQuốc,ÊnhiềuÊdoanhÊnghiệpÊcóÊnhuÊcầuÊ

sẽÊtìmÊđếnÊnhữngÊnguồnÊkhác.ÊRiêngÊđốiÊvớiÊIn-đô-nê-xi-a,ÊđâyÊlàÊmộtÊnguồnÊ

rấtÊtiềmÊnăngÊvìÊmộtÊsốÊkhoảnÊđầuÊtưÊcủaÊTrungÊQuốcÊcũngÊchảyÊvàoÊthịÊtrườngÊ

nàyÊ đểÊ xâyÊ dựngÊ khuÊ liênÊ hợpÊ sảnÊ xuấtÊ thép.Ê TrongÊ khiÊ đó,Ê trongÊ nộiÊ khốiÊ

ASEANÊlạiÊkhôngÊtínhÊthuếÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊmộtÊsốÊmặtÊhàngÊdoÊhiệpÊđịnhÊ

thươngÊmạiÊtựÊdo.ÊDoÊđó,ÊlượngÊthépÊcũngÊtăngÊcườngÊđiÊvàoÊthịÊtrườngÊViệtÊ

Nam. 

BiểuÊđồÊ3:ÊNhậpÊkhẩuÊthépÊtừÊ4ÊthịÊtrườngÊlớnÊnhất 

 

Nguồn:ÊCụcÊHảiÊquanÊViệtÊNam 

ThángÊ 8/2025,Ê TrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ vàoÊViệtÊNamÊ đạtÊ gầnÊ 5,4Ê triệuÊ

USD.ÊCóÊ thểÊ thấy,ÊTrịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ phôiÊ thépÊ vàoÊViệtÊNamÊ thángÊ 8/2025Ê

chứngÊkiếnÊsựÊphụcÊhồiÊđángÊkểÊsoÊvớiÊ02ÊthángÊtrướcÊđóÊ(tăngÊgầnÊ5,2ÊlầnÊsoÊ

vớiÊthángÊ7/2025). 

BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ8ÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ThờiÊgian 
ThángÊ
8/2021 

ThángÊ
8/2022 

ThángÊ
8/2023 

ThángÊ
8/2024 

ThángÊ
8/2025 

TrịÊgiáÊ 344.359 414.832 6.261.840 1.030.993 5.377.750 
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SoÊvớiÊthángÊ8/2024,ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊ5,2ÊlầnÊtừÊhơnÊ1ÊtriệuÊUSDÊlênÊhơnÊ

5,4ÊtriệuÊUSD.Ê 

BiểuÊđồÊ4:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ7ÊnămÊ2025ÊvàÊthángÊ8ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:ÊUSD 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TrongÊthángÊ8/2025,ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊvàoÊViệtÊNamÊđạtÊgầnÊ

5,4ÊtriệuÊUSDÊvớiÊ03ÊnguồnÊcungÊchủÊlựcÊlàÊIn-đô-nê-xi-a,ÊTrungÊQuốcÊvàÊNhậtÊ

Bản.Ê In-đô-nê-xi-aÊ trởÊ lạiÊvịÊ tríÊđầuÊtiênÊvàÊ làÊnguồnÊcungÊchủÊ lực,ÊchiếmÊtớiÊ

86,6%ÊtổngÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩu,ÊtươngÊđươngÊgầnÊ4,7ÊtriệuÊUSD.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊ

ánhÊvaiÊtròÊquanÊtrọngÊcủaÊIn-đô-nê-xi-aÊngàyÊcàngÊgiữÊvịÊtríÊquanÊtrọngÊtrênÊthịÊ

trườngÊthépÊViệtÊNam,ÊnhờÊlợiÊthếÊvềÊưuÊđãiÊthuếÊquanÊvàÊràoÊcảnÊthươngÊmại,Ê

chấtÊ lượngÊổnÊđịnhÊvàÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊthấp.ÊTrungÊQuốcÊlàÊnhàÊcungÊcấpÊ

lớnÊthứÊhai,ÊchiếmÊ10,4%ÊtổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊ557,8ÊnghìnÊUSD.ÊSảnÊphẩmÊ

phôiÊthépÊtừÊTrungÊQuốcÊcóÊlợiÊthếÊvềÊgiáÊcả,ÊhơnÊnữaÊnhuÊcầuÊnộiÊđịaÊsuyÊyếu,Ê

đểÊgiảmÊápÊlựcÊtồnÊkhoÊvàÊduyÊtrìÊhoạtÊđộngÊsảnÊxuất,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊthépÊ

TrungÊQuốcÊ đãÊ đẩyÊmạnhÊ xuấtÊ khẩu.ÊNhậtÊBảnÊ làÊ nhàÊ cungÊ cấpÊ lớnÊ thứÊ ba,Ê

chiếmÊgầnÊ1%ÊtổngÊTrịÊgiá,ÊtươngÊứngÊ51,2ÊnghìnÊUSD.ÊĐâyÊlàÊnguồnÊcungÊổnÊ

định,Ê vớiÊ ưuÊ thếÊ vềÊ sảnÊ phẩmÊ chấtÊ lượngÊ vàÊmứcÊ giáÊ tươngÊ đốiÊ cạnhÊ tranh.Ê

NhómÊcácÊquốcÊgiaÊkhácÊchiếmÊ2,1%,ÊtươngÊứngÊ112,4ÊnghìnÊUSD.ÊCácÊquốcÊ
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giaÊnàyÊbaoÊgồmÊnhiềuÊthịÊtrườngÊnhỏÊlẻ,ÊđóngÊgópÊvàoÊsựÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊ

nhậpÊkhẩuÊphôiÊthép.ÊMặcÊdùÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊnhómÊnàyÊkhôngÊlớn,ÊnhưngÊ

việcÊduyÊtrìÊcácÊnguồnÊcungÊnhỏÊlẻÊgiúpÊViệtÊNamÊgiảmÊthiểuÊrủiÊroÊtừÊsựÊphụÊ

thuộcÊquáÊmứcÊvàoÊmộtÊsốÊ thịÊ trườngÊ lớnÊvàÊđảmÊbảoÊ tínhÊổnÊđịnhÊ trongÊdàiÊ

hạn. 

BảngÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphôiÊthépÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

BảngÊ3:ÊCácÊcôngÊtyÊsảnÊxuấtÊphôiÊthépÊtrongÊnước 

 

STT TênÊcôngÊty 

1 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊHòaÊPhátÊHảiÊDương 

2 CôngÊtyÊTNHHÊMộtÊthànhÊviênÊThépÊMiềnÊNamÊ-ÊVNSTEEL 

3 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊVicasaÊ-ÊVNSTEEL 

4 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊThủÊĐứcÊ-ÊVNSTEEL 

5 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊHòaÊphátÊHưngÊYên 

6 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊđặcÊbiệtÊShengli 

7 CôngÊtyÊTNHHÊGangÊthépÊHưngÊnghiệpÊFormosa 

8 CôngÊtyÊKhoángÊsảnÊvàÊLuyệnÊkimÊViệtÊTrung 

9 CôngÊtyÊTNHHÊThépÊTunghoÊViệtÊNam 

10 CôngÊtyÊCổÊphầnÊThépÊPomina 

11 CôngÊtyÊCổÊphầnÊGangÊThépÊTháiÊNguyên 

NguồnÊnhậpÊkhẩu TrịÊgiáÊ(USD) TỷÊtrọngÊ(%) 

In-đô-nê-xi-a 4.656.320 86,58 

TrungÊQuốc 557.846 10,37 

NhậtÊBản 51.164 0,95 

CácÊquốcÊgiaÊkhác 112.420 2,09 

TổngÊcộng 5.377.750 100 
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TìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊphôiÊ thépÊ trongÊnướcÊcóÊkhảÊnăngÊđangÊđượcÊcủngÊcốÊvàÊ

tiềmÊnăngÊtăng,ÊnhấtÊlàÊvớiÊviệcÊthépÊthôÊcủaÊHòaÊPhátÊtăngÊmạnhÊvàÊcácÊlòÊcaoÊ

mớiÊđiÊvàoÊhoạtÊđộng. 

TheoÊ sốÊ liệuÊ củaÊ HiệpÊ hộiÊ ThépÊ ViệtÊ NamÊ (VSA),Ê trongÊ thángÊ 8/2025,Ê sảnÊ

lượngÊ thépÊ thànhÊphẩmÊđạtÊhơnÊ2,69Ê triệuÊ tấn,Ê tăngÊ7%ÊsoÊvớiÊ cùngÊkỳÊnămÊ

trước.ÊTínhÊchungÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊsảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊđạtÊhơnÊ

21,25ÊtriệuÊtấn,ÊtăngÊ9%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳÊnămÊngoái. 

BảngÊ4:ÊSảnÊlượngÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊthángÊ8ÊvàÊ8ÊthángÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊVSA 

TheoÊVSA,Ê trongÊ8Ê thángÊđầuÊnămÊ2025,ÊgiáÊnguyênÊ liệuÊsảnÊxuấtÊ thépÊnhìnÊ

chungÊtươngÊđốiÊổnÊđịnh,ÊdùÊnhuÊcầuÊthépÊtrongÊnướcÊnhữngÊthángÊ4ÊvàÊ5ÊcóÊ

chiềuÊhướngÊtăngÊtrưởngÊtốt.ÊSựÊgiaÊtăngÊcácÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊcũngÊnhưÊ

sựÊthayÊđổiÊtrongÊnguồnÊcungÊnguyênÊliệu,ÊđãÊảnhÊhưởngÊđếnÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

vàÊgiáÊthànhÊsảnÊphẩmÊthép.ÊGiáÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊthépÊcóÊđiềuÊchỉnhÊtăngÊ

từÊđầuÊquýÊII/2025.ÊNhìnÊchung,ÊgiáÊnguyênÊliệuÊsảnÊxuấtÊthépÊgiaoÊdịchÊbìnhÊ

quânÊ trongÊ thángÊ08/2025ÊđiềuÊchỉnhÊ tăngÊ soÊvớiÊ cùngÊkìÊ thángÊ8ÊnămÊ2024Ê

nhưngÊđãÊtăngÊsoÊvớiÊthángÊ7/2025. 
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BảngÊ5:ÊXuấtÊkhẩuÊthépÊthànhÊphẩmÊtrongÊthángÊ8ÊvàÊ8ÊthángÊnămÊ2025 

Nguồn:ÊVSA 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

BảngÊ6:ÊTiếnÊtrìnhÊđiềuÊtraÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊ

thépÊdàiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam 

 

TheoÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-BCT,ÊBộÊtrưởngÊBộÊCôngÊThươngÊkhôngÊgiaÊhạnÊ

ápÊdụngÊbiệnÊphápÊ tựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊ thépÊcóÊmãÊHS:Ê7207.11.00;Ê

7207.19.00;Ê 7207.20.29;Ê 7207.20.99;Ê 7224.90.00;Ê vàÊ 9811.00.10Ê đượcÊ dẫnÊ

chiếuÊ tớiÊmãÊHSÊ7224.90.00.ÊTheoÊđó,Ê tạiÊ thờiÊ điểmÊ thángÊ8ÊnămÊ2025,ÊmặtÊ

hàngÊphôiÊthépÊnhậpÊkhẩuÊvàÊViệtÊNamÊkhôngÊphảiÊchịuÊthuếÊtựÊvệ. 

PhôiÊthépÊlàÊsảnÊphẩmÊtrungÊgianÊquanÊtrọngÊtrongÊchuỗiÊsảnÊxuấtÊthép,ÊlàmÊnềnÊ

tảngÊ choÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thépÊ xâyÊ dựngÊ vàÊ hạÊ tầng,Ê từÊ nhàÊ caoÊ tầngÊ đếnÊ cầuÊ

ThờiÊgian TiếnÊtrìnhÊđiềuÊtra 

18/12/2016 
BanÊhànhÊQuyếtÊ địnhÊ sốÊ 2968/QĐ-BCTÊvềÊ việcÊ ápÊ dụngÊ
biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ đốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊphôiÊ thépÊ vàÊ thépÊ dàiÊ
nhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNam 

20/3/2020 
BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ918/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊphôiÊthépÊvàÊthépÊ
dàiÊnhậpÊkhẩu 

21/3/2023 
BanÊhànhÊQuyếtÊđịnhÊsốÊ691/QĐ-BCTÊvềÊviệcÊgiaÊhạnÊápÊ
dụngÊbiệnÊphápÊtựÊvệÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊthépÊdàiÊnhậpÊkhẩu 
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đường.ÊNhậnÊ thứcÊđượcÊvaiÊ tròÊchiếnÊ

lượcÊ củaÊ ngànhÊ thépÊ đốiÊ vớiÊ toànÊ bộÊ

nềnÊkinhÊtế,ÊChínhÊphủÊViệtÊNamÊluônÊ

khuyếnÊkhíchÊphátÊtriểnÊsảnÊxuấtÊthépÊ

từÊ thượngÊ nguồnÊ đểÊnângÊ caoÊ tựÊ chủÊ

nguồnÊ nguyênÊ liệu,Ê giảmÊ phụÊ thuộcÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊduyÊ trìÊnguồnÊ thuÊngânÊ

sáchÊcũngÊnhưÊviệcÊlàmÊchoÊngườiÊlaoÊ

động.Ê ThépÊ đồngÊ thờiÊ làÊ mặtÊ hàngÊ

nhậpÊ khẩuÊ lớnÊ vàÊ làÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊcốtÊlõi,ÊcóÊtácÊđộngÊlanÊtỏaÊđếnÊ

nhiềuÊngànhÊkinhÊtếÊkhác. 

TrongÊbốiÊcảnhÊcácÊnướcÊtrênÊthếÊgiớiÊ

giaÊ tăngÊ hàngÊ ràoÊ kỹÊ thuậtÊ vàÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊnhằmÊbảoÊ

vệÊ sảnÊ xuấtÊ nộiÊ địa,ÊViệtÊNamÊ lạiÊ ápÊ

dụngÊ thuếÊ suấtÊ nhậpÊ khẩuÊ bằngÊ 0%Ê

choÊ hầuÊ hếtÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ thép,Ê vàÊ

biệnÊphápÊ tựÊvệÊđốiÊvớiÊphôiÊ thépÊđãÊ

bịÊ dỡÊ bỏ.Ê ĐiềuÊ nàyÊ đặtÊ ngànhÊ thépÊ

trongÊ nướcÊ trướcÊ ápÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ

lớn,ÊđặcÊbiệtÊtừÊthépÊgiáÊrẻÊnhậpÊkhẩu. 

HiệnÊtại,ÊnhậpÊkhẩuÊphôiÊ thépÊduyÊ trìÊ

ởÊmứcÊ thấpÊvàÊkhóÊcóÊkhảÊnăngÊ tăngÊ

mạnhÊ doÊ nguồnÊ cungÊ nộiÊ địaÊ ngàyÊ

càngÊ ổnÊ địnhÊ vàÊ chiÊ phíÊ nhậpÊ khẩuÊ

khôngÊcònÊnhiềuÊlợiÊthế.ÊCácÊnhàÊmáyÊ

trongÊ nướcÊ thườngÊ ưuÊ tiênÊ sửÊ dụngÊ

phôiÊthépÊnộiÊđịaÊđểÊgiảmÊchiÊphíÊvậnÊ

chuyển,Ê bảoÊđảmÊ tiếnÊđộÊ sảnÊxuấtÊvàÊ

kiểmÊ soátÊ chấtÊ lượng.Ê NhiềuÊ doanhÊ

nghiệpÊ đãÊ đầuÊ tưÊ môÊ hìnhÊ sảnÊ xuấtÊ

khépÊkín,Ê từÊ luyệnÊphôiÊđếnÊ sảnÊxuấtÊ

thépÊ thànhÊ phẩm,Ê làmÊ giảmÊ nhuÊ cầuÊ

nhậpÊkhẩuÊvàÊcủngÊcốÊtínhÊtựÊchủÊcủaÊ

ngành. 

TuyÊ nhiên,Ê khiÊ ViệtÊ NamÊ khôngÊ cònÊ

biệnÊ phápÊ tựÊ vệÊ vớiÊ phôiÊ thépÊ từÊ

TrungÊQuốc,ÊnguyÊcơÊbánÊpháÊgiáÊcóÊ

thểÊgiaÊtăng.ÊDoÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊ

thườngÊxuyênÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊgiáÊ

nhậpÊ khẩu,Ê chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước,Ê giáÊ thépÊ quốcÊ tếÊ vàÊ biếnÊ độngÊ

khốiÊ lượngÊ nhậpÊ khẩuÊ đểÊ kịpÊ thờiÊ

nhậnÊdiệnÊhànhÊviÊbánÊpháÊgiá.ÊKhiÊcóÊ

dấuÊ hiệuÊ rõÊ ràng,Ê hiệpÊ hộiÊ vàÊ doanhÊ

nghiệpÊ cầnÊ phốiÊ hợpÊ gửiÊ đềÊ nghịÊBộÊ

CôngÊ ThươngÊ khởiÊ xướngÊ điềuÊ traÊ

chốngÊ bánÊ pháÊ giá,Ê chuẩnÊ bịÊ hồÊ sơÊ

chứngÊ minhÊ thiệtÊ hạiÊ vàÊ cungÊ cấpÊ

thôngÊ tinÊ minhÊ bạchÊ đểÊ hỗÊ trợÊ quáÊ

trìnhÊđiềuÊtra. 

SongÊsongÊvớiÊbiệnÊphápÊphápÊlý,Êdo-

anhÊ nghiệpÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊ nộiÊ lựcÊ

bằngÊ cáchÊ đầuÊ tưÊ côngÊ nghệ,Ê tốiÊ ưuÊ

chiÊphí,ÊphátÊtriểnÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊ

tăngÊ vàÊmởÊ rộngÊ thịÊ trườngÊ tiêuÊ thụ,Ê

trongÊđóÊ cóÊxuấtÊ khẩuÊ sangÊASEAN,Ê

EUÊhayÊMỹ.ÊViệcÊnângÊcaoÊchấtÊlượngÊ

nguồnÊnhânÊlực,ÊtựÊđộngÊhóaÊsảnÊxuấtÊ

vàÊápÊdụngÊcôngÊnghệÊxanhÊcũngÊgiúpÊ

doanhÊ nghiệpÊ tăngÊ sứcÊ cạnhÊ tranhÊ

trongÊ dàiÊ hạn.Ê SựÊ phốiÊ hợpÊ chặtÊ chẽÊ

giữaÊ doanhÊ nghiệp,Ê hiệpÊ hộiÊ vàÊ cơÊ

quanÊ quảnÊ lýÊ sẽÊ gópÊ phầnÊ bảoÊ vệÊ
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ngànhÊthépÊtrướcÊsứcÊépÊtừÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊvàÊhướngÊtớiÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊ

trongÊmôiÊtrườngÊhộiÊnhập. 

II.ÊPhânÊbónÊDAP,ÊMAP 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

a) MôÊtảÊmặtÊhàngÊ 

MặtÊhàngÊnghiênÊcứuÊlàÊcácÊloạiÊphânÊbónÊvôÊcơÊphứcÊhợpÊhoặcÊhỗnÊhợpÊvớiÊ

haiÊthànhÊphầnÊchínhÊlàÊĐạmÊ(Ni-tơÊhoặcÊN)ÊvàÊLânÊ(P2O5),ÊtrongÊđóÊlượngÊNi

-tơÊchiếmÊítÊnhấtÊ7%ÊvàÊlượngÊP2O5ÊchiếmÊítÊnhấtÊ30%. 

CácÊsảnÊphẩmÊnàyÊthuộcÊcácÊmãÊHS:Ê 

3105.1020;Ê 3105.1090;Ê 3105.2000;Ê 3105.3000;Ê 3105.4000;Ê 3105.5100;Ê

3105.5900;Ê3105.9000. 

Ø PhânÊbónÊDAPÊ(diammoniumÊphosphate): 

PhânÊ bónÊDAPÊ cóÊ cácÊ đặcÊ tínhÊ nhưÊ sau:ÊCôngÊ thứcÊhóaÊhọc:Ê (NH4)2HPO4.Ê

HìnhÊdạng:ÊdạngÊhạt.ÊHàmÊ lượngÊ lânÊ trongÊ1ÊkgÊDAPÊcóÊgiáÊ trịÊbằngÊ2,8ÊkgÊ

supeÊlânÊhoặcÊlânÊnungÊchảy.ÊDAPÊlàÊloạiÊphânÊtrungÊtính,ÊlânÊtrongÊDAPÊtanÊ

nhanhÊtrongÊnướcÊnênÊcâyÊdễÊhấpÊthu.ÊMàuÊsắc:Êvàng,Êxanh,Êđen,Ênâu. 

Ø PhânÊbónÊMAPÊ(monoammoniumÊphosphate): 

PhânÊbónÊMAPÊcóÊcácÊđặcÊtínhÊnhưÊsau:ÊCôngÊthứcÊhóaÊhọc:ÊNH4H2PO4.ÊKhốiÊ

lượngÊphânÊtử:115,02g/mol.ÊNhiệtÊđộÊnóngÊchảy:Ê190oC.ÊHìnhÊdạng:ÊdạngÊbột.Ê

MàuÊsắc:ÊtrắngÊtrong,ÊtrắngÊngà,ÊtrắngÊxanh. 

b) QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbón 

Ø NguyênÊliệuÊđầuÊvào: 

PhânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđềuÊlàÊphânÊlânÊamoni,ÊsảnÊxuấtÊtừÊphảnÊứngÊgiữaÊaxitÊ

photphoricÊ(H₃PO₄)ÊvàÊamoniacÊ(NH₃). 

NguyênÊliệuÊchínhÊgồm: 
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-ÊAxitÊphotphoricÊ(H₃PO₄):ÊChiếtÊxuấtÊtừÊquặngÊapatitÊhoặcÊphốtphoritÊquaÊquáÊ

trìnhÊhòaÊtanÊvớiÊaxitÊsulfuric. 

-ÊAmoniacÊ(NH₃):ÊDạngÊlỏngÊhoặcÊkhí,ÊcungÊcấpÊnguồnÊđạm. 

-ÊNướcÊvàÊphụÊgia:ÊĐiềuÊchỉnhÊđộÊẩm,ÊkiểmÊsoátÊpH. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊDAP: 

DAPÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊquặngÊapatit,ÊamoniacÊvàÊH3PO4.ÊAxítÊH3PO4ÊđượcÊlấyÊ

từÊ phânÊ xưởngÊ sảnÊ xuấtÊ phốtphoric,Ê NH3Ê đượcÊ lấyÊ từÊ khuÊ lưuÊ trữÊ amoniac,Ê

nướcÊcôngÊnghệÊđượcÊđưaÊ sangÊ thiếtÊbịÊphảnÊứngÊkiểuÊống.ÊTạiÊ thiếtÊbịÊnày,Ê

toànÊbộÊH3PO4ÊvàÊkhoảngÊ70%ÊlượngÊNH3ÊcầnÊthiếtÊđượcÊđưaÊvàoÊtrongÊthiếtÊ

bịÊphảnÊứngÊtrungÊhoàÊđểÊtrungÊhoàÊsơÊbộÊvàÊtạoÊraÊbùnÊamoniÊphốtÊphátÊvớiÊ

22%Ênước.ÊBùnÊnàyÊsauÊđóÊđượcÊđưaÊtớiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP.Ê 

TạiÊthiếtÊbịÊtạoÊhạtÊDAP,ÊbùnÊđượcÊphânÊphốiÊđềuÊvàoÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊvàÊ30%Ê

NH3ÊcònÊlạiÊcũngÊđượcÊcấpÊvàoÊthiếtÊbịÊnày.ÊĐâyÊlàÊthiếtÊbịÊvêÊviênÊthùngÊquay,Ê

bênÊtrongÊthùngÊcóÊlắpÊcácÊcánhÊvàoÊthânÊhìnhÊtrụ.ÊDoÊlựcÊtrọngÊtrường,ÊbùnÊdiÊ

chuyểnÊvềÊđầuÊphíaÊsauÊvàÊđượcÊvêÊthànhÊviên.ÊCácÊhạtÊDAPÊẩmÊsauÊđóÊđượcÊ

đưaÊtớiÊthiếtÊbịÊsấyÊthùngÊquay,ÊtạiÊđâyÊnướcÊtrongÊhạtÊDAPÊẩmÊbịÊbayÊhơiÊvàÊ

phảnÊứngÊtạoÊDAPÊcònÊtiếpÊtụcÊtrongÊsuốtÊquáÊtrìnhÊsấy.ÊHạtÊDAPÊđápÊứngÊtiêuÊ

chuẩnÊkỹÊthuậtÊđượcÊđưaÊsangÊcôngÊđoạnÊđóngÊbao.Ê 

TrongÊquáÊtrìnhÊsảnÊxuất,ÊbụiÊvàÊmộtÊsốÊkhíÊđộcÊthoátÊraÊnhưÊNH3,ÊHF,ÊSiF4ÊởÊ

tấtÊcảÊcácÊnguồnÊphátÊthảiÊnhưÊthiếtÊbịÊtrungÊhoàÊsơÊbộ,ÊthiếtÊbịÊtạoÊhạt,ÊmáyÊsấy,Ê

gầuÊtải,ÊsàngÊphânÊloại,ÊthiếtÊbịÊlàmÊnguộiÊDAPÊđềuÊđượcÊthuÊlạiÊvàÊđượcÊxửÊlýÊ

bằngÊhệÊthốngÊxửÊlýÊướt. 

Ø QuyÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊMAP: 

QuáÊtrìnhÊsảnÊxuấtÊphânÊbónÊMAPÊđiÊtừÊ2ÊnguyênÊliệuÊchínhÊlàÊAmoniacÊvàÊaxitÊ

photphoricÊ(H3PO4)Ê50%.ÊAxitÊH3PO4Ê50%ÊđượcÊgiaÊnhiệtÊtớiÊ60oÊ–Ê70oCÊnhờÊ

thiếtÊbịÊgiaÊnhiệtÊaxitÊvớiÊtácÊnhânÊnhiệtÊlàÊhơiÊnướcÊởÊđiềuÊkiệnÊápÊsuấtÊ(P)Ê10Ê

3atm.ÊAxitÊH3PO4ÊsauÊgiaÊnhiệtÊđượcÊbơmÊcaoÊápÊbơmÊ lênÊốngÊphảnÊứngÊởÊ

điềuÊkiệnÊnhiệtÊđộÊ60oÊ–Ê70oC,ÊápÊsuấtÊ13atm.Ê 
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AmoniacÊđượcÊnhậpÊvềÊbằngÊxeÊbồnÊvàÊđượcÊnạpÊvàoÊbồnÊchứaÊAmoniacÊhìnhÊ

cầuÊcóÊkhảÊnăngÊchịuÊápÊsuấtÊcao.ÊAmoniacÊlỏngÊđượcÊbơmÊsangÊthiếtÊbịÊhóaÊ

hơiÊamoniac.ÊTạiÊđâyÊammoniacÊlỏngÊđượcÊgiaÊnhiệtÊhóaÊhơiÊbằngÊhơiÊnướcÊtớiÊ

điềuÊkiệnÊápÊsuấtÊcaoÊ13atm,ÊnhiệtÊđộÊ40oÊ -Ê50oC.ÊKhíÊAmoniacÊđượcÊđẩyÊ tựÊ

nhiênÊ tớiÊ ốngÊ phảnÊứngÊ tiếpÊ xúcÊ trựcÊ tiếpÊ vớiÊ axitÊH3PO4Ê đểÊ tạoÊ thànhÊ sảnÊ

phẩmÊMAPÊtrongÊđiềuÊkiệnÊápÊcaoÊ6-10Êatm,ÊnhiệtÊđộÊ180oÊ-Ê200oC.ÊSảnÊphẩmÊ

sauÊđóÊđượcÊphânÊloạiÊđểÊđạtÊcỡÊhạtÊnhỏÊhơnÊ2ÊmmÊrồiÊchứaÊtrongÊxiloÊtrướcÊ

khiÊđiÊđóngÊbaoÊvàÊđượcÊchứaÊtrongÊkhoÊthànhÊphẩm.Ê 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

TìnhÊhìnhÊchungÊvềÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbón: 

TheoÊ sốÊ liệuÊ sơÊ bộÊ củaÊ CụcÊ HảiÊ quan,Ê thángÊ 8/2025Ê ViệtÊ NamÊ nhậpÊ khẩuÊ

584.335ÊtấnÊphânÊbón,ÊtrịÊgiáÊ222,28ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ380,4ÊUSD/tấn,Ê

giảmÊ2,2%ÊvềÊ lượng,Ê giảmÊ8,4%ÊvềÊ kimÊngạchÊ vàÊgiảmÊ6,3%ÊvềÊ giáÊ soÊ vớiÊ

thángÊ7/2025;ÊsoÊvớiÊthángÊ8/2024ÊthìÊtăngÊmạnhÊ30,2%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ41,1%Ê

vềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ8,4%ÊvềÊgiá.ÊTínhÊchungÊ8ÊthángÊnămÊ2025,ÊnhậpÊkhẩuÊ

phânÊbónÊđạtÊgầnÊ4,34ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊtrênÊ1,51ÊtỷÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ348,1Ê

USD/tấn,ÊtăngÊ24,1%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ33,1%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ7,2%ÊvềÊgiáÊ

soÊvớiÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

CácÊloạiÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊchủÊyếuÊlàÊphânÊKali,ÊSAÊ(SunphatÊamon),ÊMAP,Ê

DAPÊvàÊmộtÊphầnÊphânÊhữuÊcơÊtừÊcácÊnướcÊnhưÊTrungÊQuốc,ÊIsrael,ÊCanada,Ê

Lào,ÊNga,ÊIndonesia…ÊTrongÊđó,ÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊvềÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊ

làÊtừÊthịÊtrườngÊTrungÊQuốcÊvớiÊ1,97ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ679,98ÊtriệuÊUSD,ÊchiếmÊ

trênÊ 45%Ê cảÊ vềÊ lượngÊ vàÊ kimÊ ngạchÊ trongÊ tổngÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ củaÊ cảÊ

nước,ÊtăngÊ38,3%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ54,9%ÊvềÊkimÊngạchÊsoÊvớiÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ

2024.Ê 

TheoÊHiệpÊhộiÊPhânÊbónÊViệtÊNam,ÊhiệnÊnayÊnhuÊcầuÊphânÊbónÊởÊViệtÊNamÊvàoÊ

khoảngÊtrênÊ11ÊtriệuÊtấnÊcácÊloạiÊtrênÊnăm,ÊtrongÊkhiÊđóÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊtrongÊ

nướcÊđápÊứngÊkhoảngÊ8ÊtriệuÊtấn/năm;ÊcùngÊvớiÊđóÊlàÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊgầnÊ50Ê

ngànÊtấnÊthuốcÊbảoÊvệÊthựcÊvật.ÊDoÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊvẫnÊchưaÊđápÊứngÊđượcÊ

nhuÊcầuÊtrên,ÊnênÊhàngÊnămÊViệtÊNamÊvẫnÊphảiÊnhậpÊkhẩuÊtrênÊ4ÊtriệuÊtấnÊphânÊ

bónÊvàÊhơnÊ100ÊngànÊtấnÊthuốcÊbảoÊvệÊthựcÊvậtÊcácÊloại,ÊvớiÊtổngÊgiáÊtrịÊhơnÊ2,3Ê

tỷÊUSD. 
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VềÊcơÊcấuÊthịÊtrườngÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊcủaÊViệtÊNam: 

PhânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊvềÊViệtÊNamÊnhiềuÊnhấtÊtừÊthịÊtrườngÊTrungÊQuốc,ÊchiếmÊ

trênÊ 45%Ê cảÊ vềÊ lượngÊ vàÊ kimÊ ngạchÊ trongÊ tổngÊ nhậpÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ củaÊ cảÊ

nước,ÊđạtÊ1,97ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ679,98ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ344,4ÊUSD/

tấn;ÊtăngÊ38,3%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ54,9%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ12%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ

8ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊNgaÊchiếmÊ13,5%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ17,7%ÊvềÊkimÊ

ngạch,ÊđạtÊ585.268Ê tấn,Ê trịÊgiáÊ266,65Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ455,6ÊUSD/

tấn;ÊtăngÊ34,7%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ41,9%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ5,3%ÊvềÊgiá; 

TiếpÊđếnÊthịÊ trườngÊLàoÊchiếmÊ6,4%ÊvềÊlượngÊvàÊchiếmÊ5,4%ÊvềÊkimÊngạch,Ê

đạtÊ 277.226Ê tấn,Ê trịÊ giáÊ 80,66Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 291ÊUSD/tấn;Ê tăngÊ

15,2%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ29,8%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ12,7%ÊvềÊgiá.Ê 

TìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊnhưÊsau: 

TrongÊthángÊ8/2025,ÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊđạtÊkhoảngÊ

111,59ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊứngÊ199,16ÊnghìnÊtấn,ÊgiảmÊrõÊrệtÊsauÊgiaiÊđoạnÊtăngÊ

mạnhÊởÊđầuÊvàÊgiữaÊquýÊIII. 

HìnhÊ1:ÊKhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊvàoÊViệtÊ

NamÊtrongÊthángÊ8ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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SoÊvớiÊthángÊ7/2025,ÊnhậpÊkhẩuÊthángÊ8/2025ÊgiảmÊmạnhÊcảÊvềÊtrịÊgiáÊlẫnÊsảnÊ

lượng.ÊCụÊ thể,Ê trịÊgiáÊgiảmÊ31,84%Ê(từÊ163,71Ê triệuÊUSDÊxuốngÊ111,59Ê triệuÊ

USD),Ê trongÊkhiÊ sảnÊ lượngÊgiảmÊ27,26%Ê (từÊ273,78ÊnghìnÊ tấnÊxuốngÊ199,16Ê

nghìnÊtấn).ÊĐiểmÊđángÊchúÊýÊlàÊmứcÊgiảmÊtrịÊgiáÊlớnÊhơnÊmứcÊgiảmÊsảnÊlượng,Ê

choÊ thấyÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ bìnhÊ quânÊ cũngÊ giảmÊ theoÊ tháng:Ê ướcÊ tínhÊ giáÊ bìnhÊ

quânÊthángÊ8/2025ÊkhoảngÊ560ÊUSD/tấn,ÊthấpÊhơnÊkhoảngÊ6,30%ÊsoÊvớiÊthángÊ

7/2025Ê (khoảngÊ598ÊUSD/tấn).ÊBênÊcạnhÊyếuÊ tốÊgiá,Ê sựÊsuyÊgiảmÊ theoÊ thángÊ

cũngÊcóÊthểÊgắnÊvớiÊnhịpÊmùaÊvụÊ(nhuÊcầuÊbónÊthúc/bónÊlótÊthayÊđổiÊtheoÊlịchÊ

gieoÊtrồng),ÊkhiếnÊlượngÊđặtÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊkhôngÊduyÊtrìÊởÊmứcÊđỉnhÊliênÊtục. 

SoÊvớiÊcùngÊkỳÊthángÊ8/2024,ÊnhậpÊkhẩuÊDAPÊvàÊMAPÊthángÊ8/2025ÊchoÊthấyÊ

xuÊhướngÊgiảmÊvềÊlượngÊnhưngÊtrịÊgiáÊgiảmÊnhẹ,ÊdẫnÊđếnÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊ

quânÊtăng.ÊCụÊthể,ÊtrịÊgiáÊgiảmÊ4,46%Ê(từÊ116,80ÊtriệuÊUSDÊxuốngÊ111,59ÊtriệuÊ

USD),Ê trongÊkhiÊ sảnÊ lượngÊgiảmÊ14,83%Ê (từÊ233,84ÊnghìnÊ tấnÊxuốngÊ199,16Ê

nghìnÊtấn).ÊTừÊđóÊkéoÊtheoÊgiáÊbìnhÊquânÊtăngÊkhoảngÊ12,17%:ÊthángÊ8/2024Ê

ướcÊkhoảngÊ500ÊUSD/tấn,ÊtrongÊkhiÊthángÊ8/2025ÊkhoảngÊ560ÊUSD/tấn.ÊĐâyÊlàÊ

tínÊhiệuÊquanÊtrọngÊchoÊthấyÊrủiÊroÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊcủaÊngànhÊphânÊbón/chuỗiÊ

nôngÊnghiệpÊvẫnÊhiệnÊhữu,ÊdùÊlượngÊnhậpÊđãÊđượcÊđiềuÊtiết. 

HìnhÊ2:ÊTrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊvàoÊ 

ViệtÊNamÊtrongÊthángÊ8ÊcácÊnămÊ2024,Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 
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TừÊcácÊsoÊsánhÊtrênÊcóÊthểÊthấyÊxuÊhướngÊthángÊ8/2025:Ê(i)ÊgiảmÊmạnhÊsoÊvớiÊ

thángÊ liềnÊ kềÊdoÊ bướcÊ raÊ khỏiÊ nhịpÊ nhậpÊ cao,Ê (ii)Ê giảmÊvềÊ sảnÊ lượngÊ soÊ vớiÊ

cùngÊkỳ,ÊnhưngÊ(iii)ÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊvẫnÊcaoÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊnămÊ

trước.ÊVềÊnguyênÊnhân,ÊngoàiÊyếuÊtốÊmùaÊvụÊvàÊđiềuÊtiếtÊtồnÊkho,ÊbiếnÊđộngÊgiáÊ

bìnhÊquânÊtheoÊnămÊthườngÊchịuÊảnhÊhưởngÊđồngÊthờiÊbởi:ÊmặtÊbằngÊgiáÊquốcÊ

tếÊ củaÊ nhómÊ phânÊ lânÊ (chịuÊ tácÊ độngÊ từÊ chiÊ phíÊ nguyênÊ liệuÊ nhưÊ quặngÊ

photphat,Ê lưuÊhuỳnh,ÊnăngÊ lượngÊvàÊcướcÊvậnÊ tải),Ê cấuÊ trúcÊnguồnÊcungÊ theoÊ

từngÊthờiÊđiểm,ÊbiếnÊđộngÊtỷÊgiáÊUSD/VND,ÊvàÊcơÊcấuÊchủngÊloạiÊnhậpÊkhẩuÊ

(tỷÊtrọngÊMAP/DAP,ÊquyÊcách/hàmÊlượng,ÊđiềuÊkiệnÊgiaoÊhàng),ÊcácÊyếuÊtốÊnàyÊ

cóÊthểÊlàmÊgiáÊbìnhÊquânÊtăngÊngayÊcảÊkhiÊlượngÊnhậpÊgiảm. 
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BảngÊ1:ÊTrịÊgiáÊvàÊkhốiÊlượngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAP,ÊMAPÊ

vàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

CơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊDAP/MAPÊcủaÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ8/2025ÊchoÊthấyÊmứcÊ

độÊ tậpÊ trungÊnguồnÊcungÊ rấtÊ cao.ÊTổngÊnhậpÊkhẩuÊđạtÊ 111,59Ê triệuÊUSDÊvớiÊ

ThịÊtrường TrịÊgiáÊ(USD) SảnÊlượngÊ(kg) 

TrungÊQuốc 98.180.949,50 175.836.684,00 

Na-uy 2.351.457,00 3.486.770,00 

Nga 2.229.104,00 4.418.200,00 

Bỉ 1.693.005,89 3.170.291,52 

HàÊLan 1.419.908,17 4.659.967,18 

Italy 1.135.451,63 1.527.177,47 

HoaÊKỳ 649.167,80 292.196,61 

Đức 628.737,48 608.413,12 

BaÊLan 612.130,87 301.892,01 

HànÊQuốc 542.662,00 1.985.454,66 

TâyÊBanÊNha 438.269,51 378.471,89 

Israel 432.840,00 336.000,00 

Chile 262.170,00 254.000,00 

AiÊCập 256.541,00 356.001,00 

VươngÊquốcÊAnh 113.647,85 382.992,19 

Bulgaria 112.840,00 78.000,00 

ẤnÊĐộ 101.306,37 103.007,03 

Pháp 88.371,50 149.190,21 

TháiÊLan 71.159,70 195.136,76 

Jordan 54.720,00 48.000,00 

NhậtÊBản 50.645,90 441.000,00 

ThổÊNhĩÊKỳ 47.116,00 23.356,30 

HyÊLạp 44.308,90 13.352,62 

Úc 37.906,43 25.069,94 

Malaysia 34.458,00 85.265,12 

Singapore 2.564,87 1.555,89 

ViệtÊNam 361,19 1.451,96 

Indonesia 1,00 2,54 

Tổng 111.591.802,56 199.158.900,02 
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199,16ÊnghìnÊtấn;ÊriêngÊTrungÊQuốcÊcungÊcấpÊ175,84ÊnghìnÊtấn,Ê trịÊgiáÊ98,18Ê

triệuÊUSD,ÊtươngÊứngÊkhoảngÊ88,29%ÊvềÊlượngÊvàÊ87,98%ÊvềÊtrịÊgiá.ÊĐiềuÊnàyÊ

khẳngÊđịnhÊvaiÊtròÊápÊđảoÊcủaÊnguồnÊhàngÊTrungÊQuốcÊtrongÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊ

DAP/MAPÊcủaÊthángÊ8,ÊvàÊcũngÊphảnÊánhÊmộtÊđặcÊđiểmÊcóÊtínhÊcấuÊtrúcÊcủaÊ

nhómÊhàngÊnày:ÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊthườngÊưuÊtiênÊnguồnÊcungÊgần,ÊchiÊ

phíÊlogisticsÊthấp,ÊgiaoÊhàngÊlinhÊhoạtÊvàÊquyÊmôÊlớn. 

NhómÊthịÊtrườngÊcònÊlạiÊđóngÊvaiÊtròÊbổÊsung,ÊquyÊmôÊnhỏÊvàÊphânÊtán.ÊXếpÊ

sauÊTrungÊQuốcÊlàÊNa-uyÊ(khoảngÊ3,49ÊnghìnÊtấn,Ê2,35ÊtriệuÊUSD),ÊNgaÊ(4,42Ê

nghìnÊ tấn,Ê 2,23Ê triệuÊUSD),ÊBỉÊ (3,17Ê nghìnÊ tấn,Ê 1,69Ê triệuÊUSD)Ê vàÊHàÊLanÊ

(4,66ÊnghìnÊtấn,Ê1,42ÊtriệuÊUSD).ÊNếuÊgộpÊ5ÊnguồnÊnhậpÊlớnÊnhấtÊ(TrungÊQuốc,Ê

Na-uy,ÊNga,ÊBỉ,ÊHàÊLan)ÊthìÊđãÊchiếmÊtớiÊkhoảngÊ96,19%ÊsảnÊlượngÊvàÊ94,88%Ê

trịÊgiá;ÊnếuÊtínhÊ10ÊnguồnÊđầu,ÊtỷÊtrọngÊvượtÊ98%ÊcảÊvềÊlượngÊlẫnÊtrịÊgiá.ÊNhưÊ

vậy,ÊhơnÊ20ÊthịÊtrườngÊcònÊlạiÊchỉÊchiếmÊmộtÊ tỷÊ trọngÊrấtÊnhỏ,ÊchủÊyếuÊmangÊ

tínhÊchấtÊlôÊhàngÊnhỏ,ÊbổÊsungÊhoặcÊmangÊđặcÊthùÊthươngÊmạiÊtừngÊthờiÊđiểm. 

HìnhÊ3:ÊTỉÊtrọngÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊvàoÊViệtÊNamÊtừÊcácÊthịÊ

trườngÊtrongÊthángÊ8ÊnămÊ2025 

ĐơnÊvị:Ê% 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TừÊcơÊcấuÊtrênÊcóÊthểÊthấy,ÊkhiÊcơÊcấuÊquáÊtậpÊtrungÊ(mộtÊthịÊtrườngÊchiếmÊgầnÊ

88%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊtrịÊgiá)ÊđồngÊnghĩaÊdoanhÊnghiệpÊvàÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊ

dễÊbịÊ tácÊđộngÊnếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊxuấtÊkhẩu,Êgiá,Ê logisticsÊhoặcÊ
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điềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊtừÊnguồnÊcungÊchủÊđạo.ÊDoÊđó,ÊmuốnÊổnÊđịnhÊchiÊphíÊvàÊ

giảmÊ sốcÊnguồnÊ cung,Ê doanhÊnghiệpÊ cầnÊ theoÊdõiÊ sátÊ cácÊ tínÊ hiệuÊgiá/nguồnÊ

hàngÊtừÊthịÊtrườngÊchiÊphốiÊvàÊcânÊnhắcÊchiếnÊlượcÊđaÊdạngÊhóaÊcóÊchọnÊlọcÊkhiÊ

điềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊchoÊphép. 

VềÊcơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊDAPÊvàÊMAPÊtheoÊmãÊHS: 

HìnhÊ4:ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊmặtÊhàngÊphânÊbónÊtheoÊmãÊHSÊtrongÊ 

thángÊ8ÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

ÊCơÊcấuÊnhậpÊkhẩuÊDAP,ÊMAPÊvàoÊViệtÊNamÊtrongÊthángÊ8/2025ÊtheoÊmãÊHSÊ

choÊthấyÊbứcÊtranhÊtậpÊtrungÊtheoÊmộtÊsốÊmãÊchủÊlực,ÊđồngÊthờiÊphảnÊánhÊrõÊsựÊ

khácÊbiệtÊvềÊ cơÊcấuÊgiữaÊnhómÊhàngÊđơnÊchất/chuẩnÊvàÊnhómÊphânÊbónÊhỗnÊ

hợp/giáÊtrịÊgiaÊtăngÊ(thểÊhiệnÊquaÊchênhÊlệchÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊtheoÊmã).ÊTổngÊ

kimÊngạchÊđạtÊ111,59ÊtriệuÊUSDÊvớiÊ199,16ÊnghìnÊtấn;ÊtrongÊđóÊchỉÊ03ÊmãÊHSÊ

đứngÊđầuÊđãÊchiếmÊkhoảngÊ70,68%ÊtrịÊgiáÊvàÊ68,40%ÊsảnÊlượng,ÊchoÊthấyÊnhậpÊ

khẩuÊ thángÊ 8Ê chủÊ yếuÊ xoayÊ quanhÊmộtÊ sốÊ dòngÊ sảnÊ phẩmÊ nhấtÊ địnhÊ thayÊ vìÊ

phânÊtánÊđều. 

NổiÊbậtÊnhấtÊlàÊHSÊ31053000ÊvớiÊ45,31ÊtriệuÊUSDÊvàÊ61,74ÊnghìnÊtấn,ÊtươngÊ

ứngÊ40,61%ÊtrịÊgiáÊvàÊ31,00%ÊsảnÊlượngÊcủaÊtoànÊtháng.ÊMãÊnàyÊvừaÊđứngÊđầuÊ

vềÊ trịÊgiá,ÊvừaÊđứngÊđầuÊvềÊkhốiÊ lượng,ÊđóngÊvaiÊ tròÊchủÊđạoÊcủaÊnhậpÊkhẩuÊ

DAP/MAPÊtrongÊkỳ.ÊĐơnÊgiáÊbìnhÊquânÊcủaÊnhómÊnàyÊvàoÊkhoảngÊ734ÊUSD/
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tấn,Ê caoÊhơnÊđángÊkểÊ soÊvớiÊmứcÊbìnhÊquânÊchungÊcủaÊ toànÊnhómÊmặtÊhàngÊ

thángÊ8Ê(khoảngÊ560ÊUSD/tấn),ÊchoÊthấyÊđâyÊlàÊnhómÊsảnÊphẩmÊcóÊgiáÊtrịÊcao,Ê

thườngÊkéoÊmặtÊbằngÊgiáÊchungÊtăngÊlên. 

ĐứngÊthứÊhaiÊlàÊHSÊ31051020,ÊđạtÊ19,88ÊtriệuÊUSDÊvớiÊ45,38ÊnghìnÊtấn,ÊchiếmÊ

khoảngÊ17,81%ÊtrịÊgiáÊvàÊ22,79%ÊsảnÊlượng.ÊĐiểmÊđángÊchúÊýÊ làÊmãÊnàyÊcóÊ

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊchỉÊkhoảngÊ438ÊUSD/tấnÊ-ÊthấpÊhơnÊđángÊkểÊsoÊvớiÊmãÊđứngÊ

đầu.ÊĐiềuÊđóÊchoÊthấy,ÊbênÊcạnhÊnhómÊhàngÊđơnÊgiáÊcao,ÊnhậpÊkhẩuÊthángÊ8Ê

cònÊcóÊtỷÊtrọngÊlớnÊcácÊdòngÊđơnÊgiáÊthấpÊhơn,ÊcóÊthểÊlàÊdoÊđặcÊtínhÊhàngÊhóaÊ

(cấuÊphầnÊdinhÊdưỡng/tiêuÊchuẩnÊkỹÊ thuật/đóngÊgói/điềuÊkiệnÊ thươngÊmại…)Ê

hoặcÊdoÊcơÊcấuÊhợpÊđồng/nguồnÊcungÊtrongÊtháng. 

TiếpÊ theo,ÊHSÊ31055900ÊđạtÊ13,68Ê triệuÊUSDÊvàÊ29,10ÊnghìnÊ tấn,Ê tươngÊứngÊ

12,26%Ê trịÊgiáÊvàÊ14,61%ÊsảnÊ lượng,ÊvớiÊđơnÊgiáÊkhoảngÊ470ÊUSD/tấn.ÊNếuÊ

gộpÊ3ÊmãÊlớnÊnhấtÊ(31053000,Ê31051020,Ê31055900),ÊnhómÊnàyÊđãÊchiếmÊhơnÊ

2/3ÊtổngÊnhậpÊkhẩuÊcảÊvềÊlượngÊlẫnÊtrịÊgiáÊ-ÊphảnÊánhÊcơÊcấuÊtậpÊtrungÊtươngÊ

đốiÊcaoÊởÊnhómÊhàngÊlõiÊchủÊđạo. 

MộtÊđiểmÊđángÊlưuÊýÊkhácÊlàÊHSÊ31054000Ê(11,15ÊtriệuÊUSD;Ê15,23ÊnghìnÊtấn)Ê

chiếmÊ9,99%ÊtrịÊgiáÊnhưngÊchỉÊ7,65%ÊsảnÊlượng,ÊvớiÊđơnÊgiáÊxấpÊxỉÊ732ÊUSD/

tấnÊ-ÊgầnÊtươngÊđươngÊmứcÊcaoÊcủaÊ31053000.ÊNhưÊvậy,ÊriêngÊhaiÊmãÊcóÊđơnÊ

giáÊcaoÊ(31053000ÊvàÊ31054000)ÊcộngÊlạiÊchiếmÊkhoảngÊ50,60%ÊtrịÊgiá,ÊnhưngÊ

chỉÊkhoảngÊ38,65%ÊsảnÊlượng.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊmộtÊnửaÊkimÊngạchÊthángÊ8Ê

đếnÊtừÊcácÊdòngÊhàngÊcóÊđơnÊgiáÊcao,ÊcóÊvaiÊtròÊquyếtÊđịnhÊđếnÊchiÊphíÊnhậpÊ

khẩuÊ vàÊ chínhÊ sáchÊgiáÊ bánÊ củaÊ doanhÊ nghiệp,Ê dùÊkhốiÊ lượngÊ khôngÊ ápÊ đảoÊ

tươngÊứng. 

TừÊcơÊcấuÊtrênÊcóÊthểÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊthườngÊkếtÊhợpÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊ

khácÊnhauÊđểÊđápÊứngÊnhuÊcầuÊphânÊkhúcÊ(loạiÊcâyÊtrồng,ÊmùaÊvụ,ÊtiêuÊchuẩnÊ

chấtÊlượng,ÊkênhÊphânÊphối),ÊđồngÊthờiÊtốiÊưuÊchiÊphíÊvàÊtồnÊkho. 

VềÊphíaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnhậpÊkhẩu,ÊCTCPÊDAP-ÊVinachem,ÊCTCPÊDAPÊsốÊ2Ê

-ÊVinachemÊvàÊCTCPÊHóaÊchấtÊĐứcÊGiang,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊPhânÊbónÊDầuÊkhíÊ

CàÊMau,ÊCôngÊtyÊcổÊphầnÊTậpÊđoànÊVinacam,…ÊlàÊnhữngÊcôngÊtyÊnhậpÊkhẩuÊ

phânÊbónÊDAPÊlớnÊnhấtÊtạiÊViệtÊNam. 
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TừÊcácÊtínÊhiệuÊtrên,ÊxuÊhướngÊngắnÊhạnÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtiếpÊtheoÊcóÊthểÊđượcÊ

nhìnÊnhậnÊtheoÊhướngÊthịÊtrườngÊbướcÊvàoÊtrạngÊtháiÊcânÊbằngÊhơn:ÊlượngÊnhậpÊ

khẩuÊcóÊthểÊduyÊtrìÊquanhÊvùngÊtrungÊbìnhÊ200Ê-Ê240ÊnghìnÊtấn/tháng,ÊcònÊgiáÊ

cóÊxuÊhướngÊdaoÊđộngÊtrongÊbiênÊđộÊtươngÊđốiÊhẹpÊnếuÊkhôngÊxuấtÊhiệnÊcúÊsốcÊ

mớiÊtừÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊhoặcÊnguồnÊcungÊquốcÊtế.ÊTuyÊnhiên,ÊrủiÊroÊlớnÊnhấtÊ

đốiÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊlạiÊnằmÊởÊkhảÊnăngÊgiáÊquayÊđầuÊtăngÊnếuÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊ

neoÊcaoÊhoặcÊnguồnÊcungÊtoànÊcầuÊthắtÊchặtÊtheoÊthờiÊđiểm;ÊkhiÊđóÊtrịÊgiáÊnhậpÊ

khẩuÊcóÊ thểÊ tăngÊnhanhÊhơnÊsảnÊ lượng,Ê làmÊgiaÊ tăngÊápÊ lựcÊvốnÊ lưuÊđộngÊvàÊ

buộcÊ doanhÊ nghiệpÊ phảiÊ tínhÊ toánÊ lạiÊ chínhÊ sáchÊ giáÊ bán,Ê chiếtÊ khấuÊ vàÊ kếÊ

hoạchÊtồnÊkho.ÊNgượcÊlại,ÊnếuÊtiêuÊthụÊnộiÊđịaÊchậmÊhoặcÊtồnÊkhoÊkênhÊphânÊ

phốiÊcao,ÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊgiảmÊnhậpÊtrongÊngắnÊhạnÊđểÊtốiÊưuÊdòngÊtiền;Ê

nhưngÊgiáÊchưaÊchắcÊgiảmÊsâuÊnếuÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊvẫnÊgiữÊởÊmứcÊcao. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

TìnhÊhìnhÊsảnÊxuất:Ê 

TrongÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊgiáÊphânÊbónÊthếÊgiớiÊtăngÊ42,5%ÊsoÊvớiÊcùngÊkỳ.Ê

NguyênÊnhânÊchínhÊđếnÊtừÊviệcÊTrungÊQuốcÊhạnÊchếÊxuấtÊkhẩuÊnhằmÊđảmÊbảoÊ

nguồnÊcungÊnộiÊđịa.ÊGiáÊtrongÊnướcÊthườngÊvậnÊđộngÊtheoÊthịÊtrườngÊquốcÊtế,Ê

doÊđó,Ê cácÊ doanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊhưởngÊ lợiÊ rõÊ rệtÊnhờÊgiáÊ bánÊ caoÊvàÊ sảnÊ

lượngÊtiêuÊthụÊtíchÊcực,ÊkéoÊbiênÊlợiÊnhuậnÊgộpÊcảiÊthiệnÊđángÊkể. 

TuyÊgiáÊphânÊbónÊđãÊđạtÊđỉnhÊvàoÊthángÊ8ÊvàÊđangÊcóÊxuÊhướngÊhạÊnhiệtÊkhiÊ

TrungÊQuốcÊnốiÊ lạiÊxuấtÊkhẩu,Ê cácÊ chuyênÊgiaÊvẫnÊdựÊbáoÊ lợiÊnhuậnÊcảÊnămÊ

2025ÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊsẽÊtăngÊtrưởngÊmạnhÊsoÊvớiÊnămÊ2024.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊurêÊvàÊDAPÊđượcÊhưởngÊlợiÊnhiềuÊnhấtÊnhờÊgiáÊbánÊcaoÊ

cùngÊchiÊphíÊkhiÊđầuÊvàoÊgiảm. 

TìnhÊhìnhÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón:Ê 

TheoÊsốÊliệuÊsơÊbộÊcủaÊCụcÊHảiÊquan,ÊthángÊ8/2025,ÊViệtÊNamÊxuấtÊkhẩuÊđượcÊ

204.697Ê tấnÊphânÊbón,Ê trịÊ giáÊ93,54Ê triệuÊUSD,ÊgiáÊ trungÊbìnhÊ457ÊUSD/tấn,Ê

tăngÊ13,6%ÊvềÊ lượng,Ê tăngÊ15,1%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊ tăngÊ1,3%ÊvềÊgiáÊ soÊvớiÊ

thángÊ7/2025;ÊsoÊvớiÊ thángÊ8/2024Ê thìÊcũngÊtăngÊmạnhÊ55,4%ÊvềÊlượng,Ê tăngÊ

59,9%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ2,9%ÊvềÊgiá. 
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TínhÊchungÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ2025,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊđạtÊ1,5ÊtriệuÊtấn,ÊtrịÊgiáÊ

624,16Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ 415,1Ê USD/tấn,Ê tăngÊ 29%Ê vềÊ lượng,Ê tăngÊ

30,4%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ1,1%ÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

 

Nguồn:Êvinachem.com.vn 

VềÊcơÊcấuÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbón: 

ÊPhânÊ bónÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ xuấtÊ khẩuÊ nhiềuÊ nhấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊ Campuchia,Ê

chiếmÊ 32,5%ÊvềÊ lượngÊ vàÊ chiếmÊ 31,3%ÊvềÊ kimÊ ngạchÊ trongÊ tổngÊ xuấtÊ khẩuÊ

phânÊbónÊcủaÊcảÊnước,ÊđạtÊ489.212Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ195,16ÊtriệuÊUSD,ÊgiáÊtrungÊbìnhÊ

398,9ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ32,8%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ27,5%ÊvềÊtrịÊgiáÊnhưngÊgiảmÊ4%ÊvềÊ

giáÊsoÊvớiÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ2024. 

ĐứngÊthứÊ2ÊlàÊthịÊtrườngÊHànÊQuốcÊđạtÊ109.909Êtấn,ÊtrịÊgiáÊ45,26ÊtriệuÊUSD,Ê

giáÊ trungÊ bìnhÊ 411,8Ê USD/tấn;Ê giảmÊ 10,7%Ê vềÊ lượng,Ê giảmÊ 11,4%Ê vềÊ kimÊ

ngạchÊvàÊgiảmÊ0,8%ÊvềÊgiá,ÊchiếmÊtrênÊ7%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch;ÊTiếpÊđếnÊ

thịÊ trườngÊMalaysiaÊ đạtÊ 93.819Ê tấn,Ê trịÊ giáÊ 39,48Ê triệuÊ USD,Ê giáÊ trungÊ bìnhÊ

420,8ÊUSD/tấn;ÊtăngÊ10,5%ÊvềÊlượng,ÊtăngÊ21%ÊvềÊkimÊngạchÊvàÊtăngÊ9,5%ÊvềÊ

giá,ÊchiếmÊtrênÊ6%ÊcảÊvềÊlượngÊvàÊkimÊngạch. 

NhìnÊchung,ÊxuấtÊkhẩuÊphânÊbónÊsangÊhầuÊhếtÊcácÊthịÊtrườngÊtrongÊ8ÊthángÊđầuÊ

nămÊ 2025Ê đềuÊ tăngÊ cảÊ lượngÊ vàÊ kimÊ ngạchÊ soÊ vớiÊ cùngÊ kỳÊ nămÊ 2024.Ê CácÊ

chuyênÊgiaÊđánhÊgiáÊ triểnÊvọngÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊngànhÊ trongÊnămÊ2025Ê làÊkhảÊ

quan,ÊnhờÊchiếnÊlượcÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊnhuÊ

cầuÊcaoÊtừÊnhữngÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊlớn. 
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MộtÊsốÊdiễnÊbiếnÊnổiÊbậtÊchoÊ thấyÊsựÊchủÊđộngÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam.Ê

ĐạmÊCàÊMauÊ (DCM)Ê vừaÊ đượcÊBộÊNôngÊ nghiệp,Ê ThủyÊ sảnÊ vàÊLâmÊ nghiệpÊ

AustraliaÊ (DAFF)Ê cấpÊ chứngÊ chỉÊ LevelÊ One,Ê choÊ phépÊ xuấtÊ khẩuÊ phânÊ bónÊ

hàngÊrờiÊđếnÊthángÊ3/2028.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊĐạmÊPhúÊMỹÊ(DPM)ÊđangÊchuẩnÊbịÊ

giaoÊ45.000ÊtấnÊurêÊsangÊẤnÊĐộÊquốcÊgiaÊnhậpÊkhẩuÊurêÊlớnÊnhấtÊthếÊgiới. 

TuyÊnhiên,ÊcơÊhộiÊtừÊcácÊthịÊtrườngÊmới,ÊđiểnÊhìnhÊlàÊẤnÊĐộ,ÊcóÊthểÊchưaÊthựcÊ

sựÊbềnÊvững.ÊBênÊcạnhÊđó,ÊnguồnÊcungÊtoànÊcầuÊdựÊkiếnÊphụcÊhồiÊtừÊnămÊ2026Ê

cóÊthểÊtạoÊápÊlựcÊgiảmÊlênÊhoạtÊđộngÊxuấtÊkhẩuÊtừÊmứcÊnềnÊcaoÊcủaÊnămÊ2025. 

Ø ĐánhÊgiáÊchung: 

NgànhÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊthờiÊgianÊgầnÊđâyÊnhìnÊchungÊđangÊvậnÊhànhÊtrongÊ

trạngÊtháiÊvừaÊcóÊdưÊđịaÊphátÊtriển,ÊvừaÊchịuÊsứcÊépÊcạnhÊtranhÊvàÊtuânÊthủÊngàyÊ

càngÊlớn.ÊMộtÊmặt,ÊnhuÊcầuÊsửÊdụngÊphânÊbónÊcủaÊnôngÊnghiệpÊViệtÊNamÊvẫnÊ

duyÊtrìÊởÊmứcÊcaoÊvàÊcóÊtínhÊổnÊđịnhÊtheoÊmùaÊvụ,ÊtạoÊnềnÊthịÊtrườngÊđủÊlớnÊ

choÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước.ÊMặtÊkhác,ÊcấuÊtrúcÊnhuÊcầuÊđangÊthayÊđổi:ÊngườiÊsửÊ

dụngÊcóÊxuÊhướngÊđòiÊhỏiÊsảnÊphẩmÊcóÊhiệuÊquảÊcaoÊhơn,ÊphùÊhợpÊtừngÊloạiÊ

câyÊtrồng,ÊthổÊnhưỡng,ÊkhíÊhậu,ÊđồngÊthờiÊquanÊtâmÊhơnÊtớiÊyếuÊtốÊmôiÊtrường,Ê

anÊtoànÊvàÊchấtÊlượng.ÊChínhÊsựÊchuyểnÊdịchÊnàyÊkhiếnÊngànhÊphânÊbónÊkhôngÊ

chỉÊcạnhÊtranhÊbằngÊgiáÊvàÊsảnÊlượng,ÊmàÊngàyÊcàngÊphảiÊcạnhÊtranhÊbằngÊcôngÊ

nghệ,ÊtiêuÊchuẩn,ÊdịchÊvụÊkỹÊthuậtÊvàÊnăngÊlựcÊthíchÊứngÊvớiÊcácÊquyÊđịnhÊmới. 

VềÊxuÊhướng,Ê thịÊ trườngÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊđangÊthểÊhiệnÊbaÊchuyểnÊđộngÊ

lớn.ÊThứÊnhấtÊlàÊxuÊhướngÊtốiÊưuÊhiệuÊquảÊđầuÊvàoÊcủaÊnôngÊdânÊvàÊcácÊtrangÊ

trạiÊquyÊmôÊ lớn,ÊkéoÊ theoÊnhuÊcầuÊvềÊcácÊdòngÊphânÊbónÊcóÊhàmÊlượngÊdinhÊ

dưỡngÊổnÊđịnh,ÊđộÊtanÊtốt,Ê ítÊ tạpÊchấtÊvàÊphùÊhợpÊvớiÊcanhÊtácÊtiếtÊkiệmÊ(bónÊ

theoÊgiaiÊđoạn,ÊbónÊ theoÊkhuyếnÊcáo).ÊThứÊhaiÊ làÊxuÊhướngÊchuyểnÊđổiÊxanhÊ

trongÊnôngÊnghiệp,ÊthúcÊđẩyÊmảngÊphânÊbónÊhữuÊcơ,ÊphânÊbónÊsinhÊhọc,ÊhoặcÊ

cácÊsảnÊphẩmÊthânÊthiệnÊmôiÊ trường;ÊdùÊquyÊmôÊchưaÊthểÊthayÊthếÊhoànÊtoànÊ

phânÊvôÊcơ,ÊnhưngÊđangÊtạoÊápÊlựcÊbuộcÊdoanhÊnghiệpÊphânÊbónÊphảiÊcơÊcấuÊlạiÊ

danhÊmụcÊsảnÊphẩmÊvàÊnângÊtiêuÊchuẩnÊquảnÊtrịÊchấtÊlượng.ÊThứÊbaÊlàÊsựÊgiaÊ

tăngÊvaiÊtròÊcủaÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊvàÊlogisticsÊtrongÊcạnhÊtranh:ÊvớiÊmặtÊhàngÊ

cóÊđặcÊtínhÊnặng,ÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊlớn,ÊdoanhÊnghiệpÊnàoÊkiểmÊsoátÊtốtÊkhoÊ

vậnÊvàÊkênhÊbánÊsẽÊcóÊlợiÊthếÊrõÊrệtÊtrongÊviệcÊgiữÊthịÊphầnÊvàÊtốiÊưuÊgiáÊbánÊ

theoÊvùng. 
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TrongÊbốiÊcảnhÊđó,ÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊvừaÊlàÊyếuÊtốÊbổÊsungÊnguồnÊcung,ÊvừaÊ

làÊnguồnÊgâyÊ sứcÊépÊ lớnÊ lênÊngànhÊ sảnÊxuấtÊ trongÊnước.ÊTheoÊcácÊphânÊ tíchÊ

trước,ÊmộtÊđặcÊđiểmÊđángÊlưuÊýÊlàÊnhậpÊkhẩuÊ-ÊđặcÊbiệtÊởÊnhómÊDAP,ÊMAPÊcóÊ

xuÊhướngÊnhạyÊtheoÊchuÊkỳÊmùaÊvụÊvàÊhànhÊviÊtồnÊkhoÊcủaÊdoanhÊnghiệp:ÊcóÊ

giaiÊđoạnÊnhậpÊtăngÊmạnhÊđểÊđónÊnhuÊcầu,ÊsauÊđóÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊđểÊtiêuÊthụÊ

hàngÊtồn.ÊKhiÊ lượngÊnhậpÊbiếnÊđộngÊ theoÊ thángÊnhưÊvậy,ÊmặtÊbằngÊgiáÊ trongÊ

nướcÊcũngÊdễÊdaoÊđộng,ÊtạoÊraÊápÊlựcÊchoÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊtrongÊviệcÊxâyÊ

dựngÊkếÊhoạchÊsảnÊxuất,ÊcânÊđốiÊtồnÊkhoÊvàÊgiữÊổnÊđịnhÊgiáÊbánÊchoÊhệÊthốngÊ

đạiÊ lý.ÊNếuÊdoanhÊnghiệpÊ trongÊnướcÊkhôngÊcóÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊ tốtÊvàÊkhôngÊ

linhÊhoạtÊsảnÊlượng,ÊrấtÊdễÊrơiÊvàoÊtrạngÊtháiÊdưÊcung,ÊdẫnÊtớiÊgiảmÊgiá,Ê tăngÊ

tồnÊkhoÊvàÊsuyÊgiảmÊdòngÊtiền. 

NguyÊcơÊvàÊtháchÊthứcÊtiềmÊẩnÊtừÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊtrướcÊhếtÊnằmÊởÊmứcÊđộÊ

tậpÊ trungÊ nguồnÊ cungÊ vàÊ rủiÊ roÊ phụÊ thuộc.ÊKhiÊ cơÊ cấuÊ nhậpÊ khẩuÊ tậpÊ trungÊ

mạnhÊvàoÊmộtÊvàiÊ thịÊ trườngÊ lớn,Ê thịÊ trườngÊnộiÊđịaÊ sẽÊnhạyÊcảmÊvớiÊbấtÊkỳÊ

biếnÊ độngÊ nàoÊ từÊ nguồnÊ cungÊ chủÊ đạo:Ê thayÊ đổiÊ chínhÊ sáchÊ xuấtÊ khẩu,Ê điềuÊ

chỉnhÊthuế/phí,ÊsiếtÊhạnÊngạch,ÊbiếnÊđộngÊlogistics,ÊhoặcÊbiếnÊđộngÊgiáÊnguyênÊ

liệuÊđầuÊvào.ÊChỉÊcầnÊnguồnÊcungÊchủÊlựcÊgặpÊgiánÊđoạnÊhoặcÊnângÊgiá,ÊchiÊphíÊ

nhậpÊkhẩuÊsẽÊphảnÊánhÊrấtÊnhanhÊvàoÊgiáÊbánÊtrongÊnước,ÊtácÊđộngÊtrựcÊtiếpÊđếnÊ

chiÊphíÊsảnÊxuấtÊnôngÊnghiệpÊvàÊlàmÊtăngÊrủiÊroÊlạmÊphátÊchiÊphíÊởÊnhómÊnôngÊ

sản.ÊTừÊgócÊđộÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,ÊphụÊthuộcÊnhậpÊkhẩuÊcũngÊ

cóÊthểÊlàmÊsaiÊlệchÊtínÊhiệuÊthịÊtrường:ÊkhiÊhàngÊnhậpÊrẻÊbấtÊthườngÊxuấtÊhiệnÊ

theoÊthờiÊđiểm,ÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊkhóÊcạnhÊtranhÊvềÊgiáÊtrongÊngắnÊhạn,ÊdùÊ

vềÊdàiÊhạnÊhọÊcóÊthểÊcóÊlợiÊthếÊổnÊđịnh. 

MộtÊtháchÊthứcÊkhácÊlàÊrủiÊroÊcạnhÊtranhÊkhôngÊlànhÊmạnhÊvàÊbiếnÊđộngÊgiáÊdoÊ

nhậpÊkhẩuÊtăngÊnóng.ÊTrongÊthựcÊtiễn,ÊcácÊgiaiÊđoạnÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊđộtÊbiến,Ê

giáÊ thấpÊhoặcÊchênhÊlệchÊ lớnÊsoÊvớiÊ thôngÊ lệÊ thườngÊkéoÊ theoÊhaiÊhệÊquả:Ê(i)Ê

gâyÊsứcÊépÊmạnhÊlênÊgiáÊnộiÊđịa,ÊlàmÊgiảmÊbiênÊlợiÊnhuậnÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊvàÊtácÊđộngÊđếnÊhoạtÊđộngÊduyÊtuÊ-ÊđầuÊtưÊcôngÊnghệ;Ê(ii)ÊtạoÊ

nguyÊcơÊbịÊcơÊquanÊquảnÊlýÊvàÊthịÊtrườngÊeÊngạiÊvềÊtínhÊhợpÊlýÊcủaÊgiáÊnhập,Ê

cấuÊ trúcÊ thươngÊmại,Ê thậmÊchíÊ làÊcácÊdấuÊhiệuÊgianÊ lậnÊ thươngÊmạiÊhoặcÊ lẩnÊ

tránhÊ(tùyÊtừngÊmặtÊhàng).ÊVớiÊnhómÊphânÊbón,ÊnếuÊkhôngÊcóÊcơÊchếÊgiámÊsátÊ

đủÊ tốt,ÊnguyÊcơÊđẩyÊhàngÊ -Ê xảÊhàngÊ theoÊchuÊkỳÊcóÊ thểÊ làmÊ thịÊ trườngÊ trongÊ
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nướcÊbấtÊổn,ÊgâyÊ thiệtÊ choÊ cảÊ nhàÊ sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊ lẫnÊngườiÊ tiêuÊdùngÊ cuốiÊ

cùngÊkhiÊgiáÊlênÊxuốngÊmạnh. 

BênÊcạnhÊcạnhÊtranhÊgiá,ÊphânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊcònÊđặtÊraÊtháchÊthứcÊvềÊquảnÊtrịÊ

chấtÊlượng,ÊtiêuÊchuẩnÊvàÊkiểmÊsoátÊthịÊtrường.ÊKhiÊnguồnÊhàngÊđếnÊtừÊnhiềuÊ

nướcÊvàÊnhiềuÊkênhÊ thươngÊmại,Ê rủiÊ roÊvềÊchấtÊ lượngÊkhôngÊđồngÊđều,ÊnhãnÊ

mác,ÊquyÊchuẩnÊkỹÊthuật,ÊtạpÊchất,ÊhoặcÊsaiÊlệchÊthànhÊphầnÊcóÊthểÊtăngÊlênÊnếuÊ

khâuÊ kiểmÊ tra,Ê giámÊ sátÊ khôngÊ theoÊ kịp.Ê TrongÊ dàiÊ hạn,Ê nếuÊ phânÊ bónÊ nhậpÊ

khẩuÊchấtÊlượngÊthấpÊlenÊlỏiÊvàoÊthịÊtrường,ÊtácÊđộngÊtiêuÊcựcÊkhôngÊchỉÊlàÊcạnhÊ

tranhÊkhôngÊcôngÊbằngÊvớiÊhàngÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊmàÊcònÊlàmÊgiảmÊhiệuÊ

quảÊcanhÊtác,ÊgâyÊtổnÊhạiÊđấtÊđaiÊvàÊuyÊtínÊcủaÊhệÊthốngÊphânÊphối.ÊĐiềuÊnàyÊ

buộcÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊmuốnÊphátÊtriểnÊbềnÊvữngÊphảiÊđiÊtheoÊhướngÊchuẩnÊ

hóaÊchấtÊlượngÊ-ÊminhÊbạchÊtruyÊxuấtÊ-ÊdịchÊvụÊkỹÊthuật,ÊthayÊvìÊchỉÊcạnhÊtranhÊ

giá. 

ĐặtÊtrongÊxuÊhướngÊhộiÊnhậpÊvàÊbiếnÊđộngÊthươngÊmạiÊquốcÊtế,ÊmộtÊrủiÊroÊnữaÊ

làÊkhảÊnăngÊphátÊsinhÊhoặcÊgiaÊ tăngÊcácÊbiệnÊphápÊquảnÊ lýÊđốiÊvớiÊphânÊbónÊ

nhậpÊkhẩu,ÊcũngÊnhưÊnhữngÊtácÊđộngÊdâyÊchuyềnÊtừÊthịÊtrườngÊbênÊngoài.ÊKhiÊ

thịÊtrườngÊquốcÊtếÊbiếnÊđộngÊmạnh,ÊcácÊnướcÊcóÊthểÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊquảnÊlýÊ

xuấtÊkhẩuÊđểÊbảoÊđảmÊnguồnÊcungÊtrongÊnước,ÊlàmÊtăngÊbấtÊđịnhÊđốiÊvớiÊViệtÊ

Nam.ÊNgượcÊlại,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊtăngÊnóngÊvàoÊmộtÊsốÊthờiÊđiểm,ÊcũngÊcóÊthểÊ

làmÊgiaÊ tăngÊsứcÊépÊlênÊcơÊchếÊđiềuÊhành,ÊgiámÊsátÊ thịÊ trườngÊvàÊyêuÊcầuÊcóÊ

côngÊ cụÊ điềuÊ tiếtÊ kịpÊ thờiÊ đểÊ bảoÊ vệÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ nướcÊmàÊ vẫnÊ bảoÊ đảmÊ

nguồnÊcungÊchoÊnôngÊnghiệp. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

TừÊnhữngÊphânÊtíchÊtrên,ÊcóÊthểÊđánhÊgiáÊngànhÊphânÊbónÊtrongÊnướcÊtrongÊgiaiÊ

đoạnÊtớiÊvẫnÊcóÊdưÊđịaÊphátÊtriển,ÊnhưngÊquỹÊđạoÊtăngÊtrưởngÊsẽÊphụÊthuộcÊvàoÊ

năngÊ lựcÊnângÊchấtÊ lượngÊvàÊ tốiÊưuÊchuỗiÊ cungÊứngÊhơnÊ làÊ chỉÊmởÊ rộngÊ sảnÊ

lượng.ÊPhânÊbónÊnhậpÊkhẩuÊ tiếpÊ tụcÊđóngÊvaiÊ tròÊbổÊsungÊvàÊ tạoÊcạnhÊ tranh,Ê

songÊcũngÊ tiềmÊẩnÊ rủiÊ roÊ lớnÊvềÊbiếnÊđộngÊgiá,ÊphụÊ thuộcÊnguồnÊcung,Ê cạnhÊ

tranhÊgâyÊbấtÊổnÊthịÊtrườngÊvàÊtháchÊthứcÊquảnÊlýÊchấtÊlượng.ÊĐểÊứngÊphó,Êdo-

anhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊcầnÊtăngÊnăngÊlựcÊdựÊbáo,ÊlinhÊhoạtÊkếÊhoạchÊ

sảnÊxuấtÊtheoÊmùaÊvụ;ÊđầuÊtưÊcôngÊnghệÊvàÊquảnÊtrịÊchấtÊlượngÊđểÊkhácÊbiệtÊhóaÊ

sảnÊphẩm;ÊđồngÊthờiÊcủngÊcốÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊvàÊdịchÊvụÊkỹÊthuậtÊnhằmÊgiữÊ
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thịÊphầnÊtheoÊhướngÊbềnÊvững.ÊVềÊphíaÊquảnÊlýÊnhàÊnước,ÊtrọngÊtâmÊkhôngÊchỉÊ

làÊtheoÊdõiÊlượngÊnhậpÊvàÊgiáÊnhập,ÊmàÊcònÊlàÊtăngÊcườngÊgiámÊsátÊchấtÊlượng,Ê

cảnhÊbáoÊsớmÊbiếnÊđộngÊcungÊ-ÊcầuÊvàÊcóÊcơÊchếÊđiềuÊtiếtÊphùÊhợpÊđểÊvừaÊổnÊ

địnhÊthịÊtrường,ÊvừaÊtạoÊmôiÊtrườngÊcạnhÊtranhÊlànhÊmạnhÊchoÊngànhÊphânÊbónÊ

nộiÊđịa. 

DoanhÊnghiệpÊcầnÊchuyểnÊtrọngÊtâmÊtừÊcạnhÊtranhÊthuầnÊtúyÊvềÊgiáÊsangÊcạnhÊ

tranhÊbằngÊhiệuÊquảÊsửÊdụngÊvàÊđộÊ tinÊ cậyÊchấtÊ lượng.ÊTrongÊbốiÊ cảnhÊhàngÊ

nhậpÊkhẩuÊcóÊthểÊvàoÊmạnhÊtheoÊthờiÊđiểmÊvàÊtạoÊsóngÊgiáÊngắnÊhạn,ÊviệcÊchạyÊ

theoÊgiáÊthườngÊkhiếnÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊdễÊrơiÊvàoÊvòngÊxoáyÊgiảmÊbiênÊlợiÊ

nhuận,ÊtăngÊtồnÊkhoÊvàÊsuyÊyếuÊdòngÊtiền.Ê 

SongÊsong,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊnângÊnăngÊlựcÊdựÊbáoÊ-ÊđiềuÊtiếtÊsảnÊlượngÊ-ÊquảnÊ

trịÊtồnÊkhoÊtheoÊmùaÊvụ,ÊcoiÊđâyÊlàÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcốtÊlõiÊtrướcÊhàngÊnhậpÊ

khẩu.ÊTrênÊcơÊsởÊđó,ÊdoanhÊnghiệpÊxâyÊkếÊhoạchÊsảnÊxuấtÊ linhÊhoạtÊhơnÊ(sảnÊ

xuấtÊtheoÊđợt,ÊtốiÊưuÊcôngÊsuất,ÊgiảmÊtồnÊkhoÊthànhÊphẩm),ÊtránhÊbịÊđộngÊkhiÊ

hàngÊnhậpÊvềÊdồnÊdập. 

VềÊchiÊphí,ÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊcầnÊưuÊtiênÊtốiÊưuÊhóaÊgiáÊvốnÊtheoÊcấuÊphầnÊ

thayÊ vìÊ giảmÊgiáÊ bánÊmộtÊ cáchÊ cơÊ học.Ê TrongÊ ngànhÊ phânÊ bón,Ê lợiÊ thếÊ cạnhÊ

tranhÊbềnÊthườngÊđếnÊtừÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊnguyênÊliệuÊđầuÊvào,ÊnăngÊlượng,Ê

logisticsÊvàÊhaoÊhụtÊsảnÊxuất.ÊDoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊràÊsoátÊlạiÊhợpÊđồngÊnguyênÊ

liệu,ÊđaÊdạngÊhóaÊnhàÊcungÊcấpÊtrongÊnướcÊvàÊkhuÊvực,Ê tốiÊưuÊđịnhÊmứcÊtiêuÊ

haoÊnăngÊ lượng,ÊvàÊđặcÊbiệtÊ làÊ tốiÊưuÊchiÊphíÊvậnÊchuyểnÊ theoÊvùngÊ tiêuÊ thụÊ

(khoÊtrungÊchuyển,ÊtuyếnÊvậnÊtải,ÊhợpÊtácÊlogistics).Ê 

VềÊquảnÊtrịÊrủiÊro,ÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊnângÊmứcÊchuẩnÊhóaÊhồÊsơ,ÊchấtÊlượngÊvàÊ

truyÊxuấtÊđểÊvừaÊbảoÊvệÊuyÊtínÊvừaÊgiảmÊrủiÊroÊkhiÊthịÊtrườngÊbịÊsiếtÊquảnÊlý.Ê

TrongÊbốiÊcảnhÊcạnhÊtranhÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊcơÊquanÊquảnÊlýÊsẽÊquanÊtâmÊhơnÊ

tớiÊchấtÊlượng,ÊnguồnÊgốcÊvàÊtuânÊthủ;ÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊđịaÊnênÊchủÊđộngÊhệÊ

thốngÊhóaÊhồÊsơÊchấtÊlượngÊtheoÊlô,ÊkiểmÊnghiệmÊđịnhÊkỳ,ÊcôngÊbốÊtiêuÊchuẩnÊ

rõÊ ràng,Ê quảnÊ trịÊ nhãnÊ mácÊ vàÊ truyÊ xuấtÊ nguồnÊ gốc.Ê ĐiềuÊ nàyÊ giúpÊ doanhÊ

nghiệpÊtạoÊniềmÊtinÊvớiÊkháchÊhàngÊvàÊcóÊlợiÊthếÊsoÊvớiÊcácÊnguồnÊhàngÊnhậpÊ

khẩuÊkhôngÊđồngÊđềuÊchấtÊlượng. 
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CuốiÊ cùng,Ê doanhÊ nghiệpÊ cầnÊ tăngÊ cườngÊ phốiÊ hợpÊ vớiÊ hiệpÊhộiÊ vàÊ cơÊquanÊ

quảnÊlýÊđểÊtậnÊdụngÊcảnhÊbáoÊsớmÊvàÊđóngÊgópÊdữÊliệuÊthịÊtrường.ÊKhiÊcóÊdấuÊ

hiệuÊ nhậpÊ khẩuÊ tăngÊ nóng,Ê giáÊ thấpÊ bấtÊ thườngÊ hoặcÊ cạnhÊ tranhÊ gâyÊ rốiÊ thịÊ

trường,ÊviệcÊchiaÊsẻÊthôngÊtinÊkịpÊthờiÊsẽÊgiúpÊcơÊquanÊquảnÊlýÊcóÊcơÊsởÊgiámÊ

sátÊvàÊđiềuÊtiếtÊphùÊhợp,ÊđồngÊthờiÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊchủÊđộngÊđiềuÊchỉnhÊkếÊ

hoạchÊsảnÊxuấtÊ-ÊbánÊhàng.ÊỞÊchiềuÊngượcÊlại,ÊdoanhÊnghiệpÊcũngÊnênÊchủÊđộngÊ

tiếpÊcậnÊcácÊbảnÊ tin,ÊphânÊtích,ÊcảnhÊbáoÊsớmÊđểÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊraÊquyếtÊ

địnhÊmộtÊcáchÊkịpÊthờiÊvàÊhiệuÊquả. 

III.ÊVánÊgỗÊMDF 

1.ÊMôÊtảÊhàngÊhóa 

 

VánÊgỗÊMDFÊlàÊvánÊsợiÊgỗÊmậtÊđộÊtrungÊbìnhÊ(MediumÊDensityÊFibreboardÊ–Ê

MDF),ÊlàÊsảnÊphẩmÊgỗÊcôngÊnghiệpÊđượcÊsảnÊxuấtÊtừÊcácÊsợiÊgỗÊhoặcÊvậtÊliệuÊ

cóÊchứaÊcelluloseÊđượcÊnghiềnÊnhỏ,ÊtrộnÊvớiÊchấtÊkếtÊdínhÊ(nhựaÊtổngÊhợpÊnhưÊ

urê-formaldehyde,Êmelamine,Êphenol-formaldehyde)ÊvàÊcácÊchấtÊphụÊgiaÊkhác,Ê

sauÊđóÊđượcÊépÊnóngÊởÊápÊsuấtÊvàÊnhiệtÊđộÊcaoÊđểÊtạoÊthànhÊtấmÊvánÊcóÊđộÊdày,Ê

mậtÊđộÊvàÊcấuÊtrúcÊđồngÊnhất. 

HàngÊhóaÊcóÊthểÊởÊdạngÊchưaÊphủÊbềÊmặtÊhoặcÊđãÊđượcÊphủÊbềÊmặtÊ(melamine,Ê

veneer,Êlaminate,ÊsơnÊPU,Êv.v.). 

CácÊtấmÊMDFÊcóÊđộÊdàyÊthôngÊthườngÊtừÊ2,5ÊmmÊđếnÊ30Êmm,ÊmậtÊđộÊtừÊ450Ê

kg/m³ÊđếnÊdướiÊ1.000Êkg/m³,ÊvàÊkíchÊthướcÊphổÊbiếnÊlàÊ1.220ÊmmÊ×Ê2.440ÊmmÊ

hoặcÊ1.830ÊmmÊ×Ê2.750Êmm. 
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SảnÊphẩmÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊtrongÊngànhÊsảnÊxuấtÊđồÊnộiÊthất,Êtủ,Êkệ,Êsàn,Ê

cửa,ÊváchÊngăn,ÊvàÊcácÊsảnÊphẩmÊtrangÊtríÊnộiÊthấtÊkhác. 

CácÊmãÊHSÊápÊdụngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊbịÊđiềuÊtraÊgồm:Ê4411.12.00,Ê4411.13.00,Ê

4411.14.00,Ê4411.92.00,Ê4411.93.00ÊvàÊ4411.94.00. 

2.ÊTìnhÊhìnhÊnhậpÊkhẩuÊ 

NămÊ2024,ÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊGỗÊvàÊSảnÊphẩmÊGỗÊ(G&SPG)ÊViệtÊNamÊđạtÊ

trênÊ2,81ÊtỷUSD,ÊtăngÊ28,1%ÊsoÊvớiÊnămÊ2023,ÊngànhÊhàngÊgỗÊtrongÊnămÊ2024Ê

đãÊxuấtÊsiêuÊ13,06Ê tỷÊUSD.ÊCácÊmặtÊhàngÊG&SPGÊViệtÊNamÊnhậpÊkhẩuÊđềuÊ

tăngÊtrongÊnăm,ÊcácÊmặtÊhàngÊcóÊxuÊhướngÊnhậpÊtăngÊmạnhÊgồm:ÊgỗÊtròn,ÊgỗÊ

xẻ,ÊgỗÊdán,Êveneer,ÊvánÊdăm,ÊvánÊsợi,ÊgỗÊdán,…ÊĐâyÊlàÊcácÊnguyênÊliệuÊchínhÊ

phụcÊvụÊchoÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊxuấtÊkhẩuÊvàÊtiêuÊdùngÊtrongÊnước.ÊBiểuÊđồÊ1ÊchỉÊ

raÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNamÊtheoÊcácÊnămÊtrongÊgiaiÊđoạnÊtừÊ

nămÊ2021ÊtớiÊnămÊ2024ÊvàÊsoÊsánhÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊtheoÊthángÊnămÊ2023ÊvàÊ

nămÊ2024. 

BiểuÊđồÊ1:ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊcủaÊViệtÊNam 

 

Nguồn:ÊTổngÊcụcÊHảiÊquan 

NămÊ2024,ÊcóÊ119ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổÊcungÊcấpÊG&SPGÊchoÊViệtÊNam,Ê

tuyÊnhiên,ÊgiáÊtrịÊnhậpÊkhẩuÊG&SPGÊvẫnÊtậpÊtrungÊởÊnămÊthịÊtrườngÊchínhÊlàÊ

TrungÊQuốc,ÊMỹ,ÊCa-mơ-run,ÊLàoÊvàÊTháiÊLan.ÊTổngÊkimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊtừÊ

nămÊthịÊtrườngÊnàyÊtrongÊnămÊ2024ÊđạtÊ1,81ÊtỷÊUSD,ÊchiếmÊ64,4%ÊtổngÊkimÊ

ngạchÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊcảÊnước.Ê 
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ThịÊtrườngÊvánÊgỗÊMDFÊđangÊchứngÊkiếnÊsựÊphátÊtriểnÊvớiÊmứcÊtăngÊtrưởngÊổnÊ

định,Ê tuyÊnhiên,ÊđểÊtiếpÊtụcÊduyÊ trìÊđàÊtăngÊtrưởng,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊcầnÊđốiÊ

mặtÊvàÊkhắcÊphụcÊcácÊtháchÊthứcÊvềÊgiáÊnguyênÊliệu,ÊmôiÊtrườngÊvàÊcạnhÊtranhÊ

côngÊnghệ.ÊSựÊđổiÊmới,ÊđầuÊtưÊvàoÊcôngÊnghệÊtiênÊtiếnÊvàÊviệcÊtuânÊthủÊcácÊtiêuÊ

chuẩnÊbềnÊvữngÊsẽÊlàÊchìaÊkhóaÊmởÊraÊcơÊhộiÊphátÊtriểnÊdàiÊhạnÊchoÊthịÊtrườngÊ

MDF. 

TrongÊbốiÊcảnhÊtoànÊcầuÊhóaÊvàÊcạnhÊtranhÊthươngÊmạiÊngàyÊcàngÊgayÊgắt,ÊnhậpÊ

khẩuÊvánÊgỗÊMDFÊđãÊtrởÊthànhÊmộtÊyếuÊtốÊcóÊtácÊđộngÊlớnÊđếnÊngànhÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

a.ÊSảnÊlượngÊ–ÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊvánÊgỗÊMDFÊ 

BiểuÊđồÊ2:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê8ÊthángÊ

đầuÊnămÊ2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

TổngÊ hợpÊ 8Ê thángÊ đầuÊ nămÊ 2025Ê choÊ thấyÊ nhậpÊ khẩuÊ nhómÊ HSÊ 4411Ê đạtÊ

626.986Êm³ÊvớiÊkimÊngạchÊ179,55ÊtriệuÊUSD,ÊphảnÊánhÊquyÊmôÊnhậpÊkhẩuÊlớnÊ

vàÊdiễnÊbiếnÊtheoÊthángÊcóÊtínhÊdaoÊđộng.ÊThángÊ8/2025ÊghiÊnhậnÊ67.249Êm³ÊvàÊ

19,43ÊtriệuÊUSD,ÊtươngÊứngÊkhoảngÊ10,7%ÊsảnÊlượngÊvàÊ10,8%ÊkimÊngạchÊcủaÊ

toànÊgiaiÊđoạnÊT1–T8;ÊxétÊvềÊcơÊcấu,ÊđâyÊlàÊmứcÊđóngÊgópÊđángÊkểÊvàÊtươngÊ
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đốiÊđúngÊnhịpÊ(khôngÊphảiÊthángÊbấtÊthườngÊdoÊmộtÊlôÊhàngÊduyÊnhất).ÊĐángÊ

chúÊý,ÊsoÊvớiÊthángÊ7/2025,ÊsảnÊlượngÊtăngÊ12,7%ÊtrongÊkhiÊkimÊngạchÊchỉÊtăngÊ

5,8%,ÊchoÊthấyÊrõÊràngÊrằngÊđộngÊlựcÊtăngÊthángÊ8ÊchủÊyếuÊđếnÊtừÊkhốiÊlượng,Ê

cònÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊcóÊxuÊhướngÊgiảm.ÊNhìnÊtheoÊcôngÊthứcÊkimÊngạchÊ=Ê

sảnÊ lượngÊ×Êgiá,ÊmứcÊ tăngÊkimÊngạchÊbịÊkéoÊxuốngÊbởiÊ yếuÊ tốÊ giá,Ê làmÊchoÊ

đườngÊkimÊngạchÊkhôngÊtăngÊtỷÊlệÊthuậnÊvớiÊđườngÊsảnÊlượng.ÊVớiÊchênhÊlệchÊ

giữaÊhaiÊđườngÊ(lượngÊvàÊtrịÊgiá)ÊthườngÊlàÊtínÊhiệuÊsớmÊcủaÊthayÊđổiÊcơÊcấuÊ

nguồnÊ cungÊhoặcÊ thayÊ đổiÊ chủngÊ loại/độÊdày/đặcÊ tínhÊhàngÊhóaÊ trongÊ rổÊHSÊ

4411,ÊdoÊđóÊcầnÊđốiÊchiếuÊthêmÊvớiÊbiểuÊđồÊgiáÊvàÊcơÊcấuÊthịÊtrường. 

BiểuÊđồÊ3:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊcùngÊkỳÊthángÊ8ÊnămÊ

2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ3ÊcungÊcấpÊbằngÊchứngÊrõÊhơnÊvềÊthayÊđổiÊđộngÊlựcÊtăngÊtrưởngÊtheoÊ

thờiÊgianÊ(giảmÊnhiễuÊmùaÊvụÊgiữaÊcácÊtháng).ÊCụÊthể,ÊT8/2023:Ê32.792Êm³Ê |-

12,25ÊtriệuÊUSD;ÊT8/2024:Ê47.150Êm³Ê-Ê16,44ÊtriệuÊUSD;ÊT8/2025:Ê67.249Êm³Ê-

19,43Ê triệuÊ USD.Ê TừÊ 2024Ê sangÊ 2025,Ê sảnÊ lượngÊ tăngÊ +42,6%Ê nhưngÊ kimÊ

ngạchÊchỉÊtăngÊ+18,2%,ÊchênhÊlệchÊlớnÊnàyÊchoÊthấyÊtăngÊtrưởngÊkimÊngạchÊđãÊ

bịÊ giớiÊ hạnÊ đángÊ kểÊ bởiÊ yếuÊ tốÊ giáÊ giảm.Ê NóiÊ cáchÊ khác,Ê dùÊ quyÊ môÊ nhậpÊ

(lượng)ÊmởÊrộngÊnhanh,ÊphầnÊgiáÊtrịÊtạoÊthêmÊkhôngÊtheoÊkịpÊdoÊđơnÊgiáÊbìnhÊ
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quânÊgiảm,ÊlàmÊhiệuÊquảÊtăngÊkimÊngạchÊthấpÊhơnÊhiệuÊquảÊtăngÊlượng.ÊĐiềuÊ

nàyÊchoÊthấyÊthángÊ8/2025ÊtăngÊtrưởngÊtheoÊhướngÊmởÊrộngÊkhốiÊlượng,ÊkhôngÊ

phảiÊtăngÊgiáÊtrịÊđơnÊvị.ÊVớiÊcáchÊtiếpÊcậnÊphânÊrãÊ(decomposition),ÊphầnÊtăngÊ

kimÊngạchÊcủaÊthángÊ8/2025ÊsoÊvớiÊ2024ÊcóÊthểÊxemÊlàÊtổngÊhợpÊcủaÊtácÊđộngÊ

tăngÊlượngÊvàÊtácÊđộngÊgiảmÊgiá. 

BiểuÊđồÊ4:ÊSảnÊlượngÊvàÊKimÊngạchÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-Ê8ÊthángÊđầuÊnămÊ

2023Ê-Ê2025 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SoÊsánhÊtheoÊgiaiÊđoạnÊ8ÊthángÊchoÊthấyÊxuÊhướngÊtăngÊnhanhÊvềÊquyÊmôÊnhậpÊ

khẩu:Ê8T/2023:Ê232.652Êm³Ê(93,22ÊtriệuÊUSD);Ê8T/2024:Ê357.947Êm³Ê(124,16Ê

triệuÊUSD);Ê8T/2025:Ê626.986Êm³Ê(179,55ÊtriệuÊUSD).ÊMứcÊtăngÊnămÊ2025ÊthểÊ

hiệnÊrõÊởÊcảÊhaiÊchỉÊtiêu,ÊtuyÊnhiênÊtốcÊđộÊtăngÊsảnÊlượngÊvượtÊtrộiÊsoÊvớiÊtốcÊđộÊ

tăngÊ kimÊngạch,Ê choÊ thấyÊ rằngÊ giáÊ bìnhÊquânÊ đangÊ giảmÊhoặcÊ rổÊ hàngÊ nhậpÊ

chuyểnÊ dịchÊ theoÊhướngÊ đơnÊgiáÊ thấpÊhơn.ÊĐâyÊ làÊ điểmÊ thenÊ chốt:Ê nếuÊ tăngÊ

trưởngÊkimÊngạchÊđượcÊdẫnÊdắtÊbởiÊgiá,ÊthườngÊsẽÊthấyÊkimÊngạchÊtăngÊtươngÊ

xứngÊhoặcÊnhanhÊhơnÊsảnÊlượng;ÊnhưngÊtrongÊtrườngÊhợpÊnày,ÊxuÊhướngÊngượcÊ

lạiÊchoÊthấyÊtăngÊtrưởngÊkimÊngạchÊchủÊyếuÊđượcÊkéoÊbởiÊlượng.ÊVớiÊphạmÊviÊ

HSÊ4411ÊgồmÊcảÊMDFÊ(441112/13/14)ÊvàÊfibreboardÊkhácÊ(441192/93/94),ÊkhảÊ

năngÊthayÊđổiÊcơÊcấuÊMDFÊvsÊfibreboardÊkhácÊcũngÊlàÊmộtÊnguyênÊnhân. 
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b.ÊDiễnÊbiếnÊgiáÊnhậpÊkhẩu 

BiểuÊđồÊ5:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊtheoÊthángÊ–Ê8ÊthángÊđầuÊnămÊ2025Ê(USD/

m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

BiểuÊđồÊ5ÊchoÊ thấyÊđườngÊgiáÊ theoÊ thángÊbiếnÊđộngÊ rõÊ rệtÊvàÊcóÊvaiÊ tròÊgiảiÊ

thíchÊtrựcÊtiếpÊhiệnÊtượngÊlượngÊtăngÊnhanhÊhơnÊtrịÊgiá.ÊTrongÊ8ÊthángÊđầuÊnămÊ

2025,ÊgiáÊbìnhÊquânÊđạtÊđỉnhÊvàoÊthángÊ6/2025Ê(~376,96ÊUSD/m³),ÊsauÊđóÊgiảmÊ

vềÊthángÊ7Ê(~307,85ÊUSD/m³)ÊvàÊtiếpÊtụcÊgiảmÊởÊthángÊ8Ê(~288,96ÊUSD/m³).Ê

NhưÊvậy,ÊriêngÊT8ÊsoÊvớiÊT7ÊgiáÊgiảmÊkhoảngÊ6,1%,ÊtrongÊkhiÊcùngÊgiaiÊđoạnÊ

nàyÊsảnÊlượngÊlạiÊtăngÊmạnh,ÊđiểnÊhìnhÊchoÊmôÊhìnhÊgiáÊgiảmÊ-ÊlượngÊtăng.ÊGiáÊ

bìnhÊquânÊsuyÊraÊtừÊkimÊngạch/khốiÊlượngÊtheoÊcácÊmãÊHSÊ4411Ê(phụÊthuộcÊcơÊ

cấuÊlôÊhàng);ÊdoÊđó,ÊbiếnÊđộngÊgiáÊcóÊthểÊđếnÊtừÊthayÊđổiÊthịÊtrườngÊcungÊcấp,Ê

thayÊđổiÊnhómÊmã/độÊdàyÊ trongÊHSÊ4411,ÊhoặcÊ thayÊđổiÊđiềuÊkiệnÊmuaÊhàngÊ

theoÊkỳ. 
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BiểuÊđồÊ6:ÊGiáÊnhậpÊkhẩuÊMDFÊ-ÊCùngÊkỳÊthángÊ8ÊnămÊ2023Ê-Ê2025Ê(USD/

m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

GiáÊ cùngÊ kỳÊ thángÊ 8Ê giảmÊ rõÊ theoÊ thờiÊ gian:Ê T8/2023Ê ~Ê 373,68Ê USD/m³,Ê

T8/2024Ê~Ê348,71ÊUSD/m³,ÊT8/2025Ê~Ê288,96ÊUSD/m³.ÊTừÊ2024ÊsangÊ2025,Ê

giáÊ giảmÊ khoảngÊ -17,1%,Ê vàÊ đâyÊ chínhÊ làÊ nguyênÊ nhânÊ trựcÊ tiếpÊ khiếnÊ kimÊ

ngạchÊ thángÊ 8/2025Ê khôngÊ tăngÊ tươngÊ ứngÊ vớiÊ mứcÊ tăngÊ rấtÊ mạnhÊ củaÊ sảnÊ

lượng.Ê KhiÊ kếtÊ hợpÊ biểuÊ đồÊ 3,Ê choÊ thấyÊ chênhÊ lệchÊ tăngÊ trưởngÊ lượng–kimÊ

ngạchÊ trongÊ thángÊ8ÊchủÊyếuÊđếnÊ từÊgiảmÊgiáÊbìnhÊquân,Ê chứÊkhôngÊphảiÊdoÊ

biếnÊđộngÊ lượng.ÊĐồngÊ thời,Ê xuÊhướngÊgiảmÊquaÊ3Ê nămÊchoÊ thấyÊ rủiÊ roÊ đảoÊ

chiềuÊ giáÊ (nếuÊ điềuÊ kiệnÊ cungÊ thayÊ đổi)Ê cóÊ thểÊ ảnhÊ hưởngÊ đángÊ kểÊ đếnÊ kimÊ

ngạchÊngayÊcảÊkhiÊsảnÊlượngÊgiữÊổnÊđịnh.Ê 



 TRAV www.trav.gov.vn 103 Trang 

BiểuÊđồÊ7:ÊGiáÊbìnhÊquânÊMDFÊ-Ê8ÊthángÊđầuÊnămÊ2023Ê-Ê2025Ê(USD/m3) 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

GiáÊbìnhÊquânÊ8Ê thángÊgiảmÊliênÊ tụcÊvàÊkháÊsâu:Ê8T/2023Ê~Ê400,68ÊUSD/m³,Ê

8T/2024Ê~Ê346,87ÊUSD/m³,Ê8T/2025Ê~Ê286,37ÊUSD/m³.ÊĐiềuÊnàyÊxácÊnhậnÊxuÊ

hướngÊgiảmÊgiáÊkhôngÊchỉÊlàÊbiếnÊđộngÊnhấtÊthờiÊcủaÊmộtÊvàiÊthángÊmàÊlàÊxuÊ

hướngÊởÊcấpÊđộÊgiaiÊđoạn.ÊMứcÊgiảmÊtừÊ2024ÊsangÊ2025ÊxấpÊxỉÊ-17,4%,ÊtươngÊ

ứngÊvớiÊviệcÊkimÊngạchÊtăngÊchậmÊhơnÊsoÊvớiÊsảnÊlượngÊtrongÊcùngÊkỳÊ8Êtháng.Ê

XuÊhướngÊgiáÊbìnhÊquânÊgiảmÊcóÊthểÊtạoÊlợiÊthếÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊchoÊngànhÊsửÊ

dụngÊtấmÊ(nộiÊthất,ÊvậtÊliệu),ÊnhưngÊđồngÊthờiÊđặtÊraÊyêuÊcầuÊtheoÊdõiÊbaoÊgồm:Ê

cơÊcấuÊnguồnÊcungÊ(thịÊtrườngÊnàoÊtăngÊtỷÊtrọng),ÊcơÊcấuÊhàngÊ(MDFÊvsÊfibre-

boardÊkhácÊtrongÊHSÊ4411),ÊvàÊtínhÊổnÊđịnhÊcủaÊgiáÊ(tránhÊphụÊthuộcÊquáÊmứcÊ

vàoÊmộtÊnguồnÊcung/điềuÊkiệnÊgiáÊngắnÊhạn). 

c.ÊThịÊtrườngÊcungÊứng 

CơÊcấuÊthángÊ8/2025ÊchoÊthấyÊmứcÊđộÊtậpÊtrungÊrấtÊcaoÊtheoÊkimÊngạch:ÊTrungÊ

QuốcÊ~Ê50,43%,ÊTháiÊLanÊ~Ê31,95%,ÊNewÊZealandÊ~Ê10,74%;ÊTopÊ3Ê~Ê93,12%Ê

tổngÊkimÊngạch.ÊĐâyÊ làÊđiểmÊrủiÊ roÊcấuÊ trúc:ÊkhiÊnguồnÊcungÊtậpÊtrung,ÊbiếnÊ

độngÊvềÊgiá/chiÊphí/điềuÊkiệnÊthươngÊmạiÊởÊ1–2ÊthịÊtrườngÊchủÊlựcÊcóÊthểÊtácÊ

độngÊmạnhÊđếnÊgiáÊbìnhÊquânÊvàÊkimÊngạchÊtoànÊthịÊ trường.ÊĐồngÊthời,ÊmứcÊ

tậpÊ trungÊcaoÊcũngÊgiúpÊ lýÊgiảiÊvìÊ saoÊgiáÊcóÊ thểÊbiếnÊđộngÊ tươngÊđốiÊnhanhÊ

theoÊtháng:ÊchỉÊcầnÊthayÊđổiÊtỷÊtrọngÊnhậpÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊlựcÊhoặcÊthayÊđổiÊ

chủngÊloạiÊhàngÊcủaÊthịÊtrườngÊđó,ÊgiáÊbìnhÊquânÊchungÊsẽÊdịchÊchuyển. 
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TrongÊcơÊcấuÊnày,ÊcácÊthịÊtrườngÊnhưÊTrungÊQuốcÊvàÊTháiÊLanÊgiữÊvaiÊtròÊtrụÊ

cộtÊvềÊnguồnÊcung,Ê trongÊđóÊTrungÊQuốcÊnổiÊbậtÊvớiÊ lợiÊ thếÊgiáÊ thấpÊvàÊkhốiÊ

lượngÊlớn,ÊcònÊTháiÊLanÊvàÊcácÊthịÊ trườngÊnhưÊNewÊZealand,ÊMalaysiaÊcungÊ

cấpÊcácÊdòngÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊhơn.ÊSựÊkếtÊhợpÊgiữaÊnguồnÊhàngÊgiáÊthấpÊ

vàÊnguồnÊhàngÊchấtÊlượngÊcaoÊchoÊthấyÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNamÊđangÊchủÊđộngÊ

đaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊđểÊvừaÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊvừaÊđápÊứngÊyêuÊcầuÊkỹÊthuậtÊvàÊ

nhuÊcầuÊđaÊdạngÊcủaÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊkhẩu. 

BiểuÊđồÊ8:ÊCơÊcấuÊthịÊtrườngÊcungÊcấpÊMDFÊ-ÊThángÊ8/2025Ê 

 

Nguồn:ÊIHSÊMarkit 

SựÊphụÊthuộcÊlớnÊvàoÊmộtÊnguồnÊcungÊchínhÊ(TrungÊQuốc)ÊmangÊlạiÊlợiÊ

thếÊvềÊgiáÊvàÊnguồnÊhàngÊổnÊđịnhÊtrongÊngắnÊhạn,ÊnhưngÊcũngÊtiềmÊẩnÊrủiÊroÊvềÊ

trungÊvàÊdàiÊhạnÊnếuÊcóÊbiếnÊđộngÊvềÊchínhÊsáchÊthươngÊmại,ÊlogisticsÊhoặcÊchiÊ

phíÊđầuÊvào.ÊVìÊvậy,ÊsongÊsongÊvớiÊviệcÊtậnÊdụngÊlợiÊthếÊgiáÊtừÊthịÊtrườngÊchủÊ

lực,ÊViệtÊNamÊcầnÊtừngÊbướcÊđaÊdạngÊhóaÊnguồnÊcungÊvàÊnângÊcaoÊnăngÊlựcÊ

sảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước. 

3.ÊĐánhÊgiáÊchungÊvềÊtìnhÊhìnhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước 

a.ÊQuyÊmôÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 
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TheoÊcácÊbáoÊcáoÊvàÊdanhÊsáchÊtừÊcácÊnguồnÊnhưÊnghiênÊcứuÊvàÊbáoÊchíÊ

trongÊnước,ÊcóÊkhoảngÊ10-15ÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊMDFÊtạiÊViệtÊNam.ÊCácÊ

doanhÊnghiệpÊlớnÊbaoÊgồm: 

ā KimÊTín,ÊvớiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊnhưÊKimÊTínÊMDFÊvàÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊ

Phú. 

ā VRGÊDongwha,ÊmộtÊliênÊdoanhÊgiữaÊVRGÊvàÊDongwhaÊHànÊQuốc. 

ā VRGÊQuảngÊTrị,ÊVRGÊKiênÊGiang,ÊvàÊVRGÊKonÊTum,ÊthuộcÊTậpÊđoànÊ

CôngÊnghiệpÊCaoÊsuÊViệtÊNam. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh,ÊvớiÊnhàÊmáyÊkhởiÊcôngÊtừÊnămÊ2016. 

DanhÊsáchÊnàyÊđượcÊxácÊnhậnÊ thêmÊquaÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊ

pháÊgiá,ÊnhưÊAD21,ÊtrongÊđóÊcóÊ5ÊcôngÊtyÊđạiÊdiệnÊngànhÊsảnÊxuấtÊtrongÊnước,Ê

baoÊgồmÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊDongwha,ÊCôngÊtyÊTNHHÊDongwhaÊ

ViệtÊNam,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊGỗÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊ

TínÊMDF,ÊvàÊCôngÊtyÊCổÊphầnÊKimÊTínÊMDFÊĐồngÊPhú.Ê 

CôngÊsuấtÊcủaÊngành 

DựaÊtrênÊthôngÊtinÊtừÊcácÊnhàÊmáyÊcụÊthể,ÊcôngÊsuấtÊsảnÊxuấtÊcủaÊngànhÊ

đượcÊướcÊtínhÊnhưÊsau: 

ā KimÊ Tín:Ê TheoÊ thôngÊ tinÊ đượcÊ côngÊ tyÊ cungÊ cấp,Ê tổngÊ côngÊ suấtÊ đạtÊ

1,200,000Êm³/nămÊvàoÊnămÊ2022,ÊvàÊcóÊthểÊduyÊtrìÊởÊmứcÊnàyÊvàoÊnămÊ2024-

2025. 

ā VRGÊDongwha:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊVRGÊDongwhaÊMDF,ÊcôngÊ

suấtÊsảnÊxuấtÊlàÊ650,000Êm³/năm. 

ā VRGÊQuảngÊTrị:ÊTheoÊthôngÊtinÊtừÊcôngÊtyÊMDFÊQuảngÊTrịÊ-ÊMDFÊVRGÊ

QuảngÊTrị,ÊcóÊhaiÊnhàÊmáyÊvớiÊcôngÊsuấtÊ60,000Êm³/nămÊvàÊ120,000Êm³/năm,Ê

tổngÊcộngÊ180,000Êm³/năm. 

ā ThanhÊThànhÊĐạtÊHàÊTĩnh:ÊTheoÊthôngÊtinÊđượcÊcôngÊtyÊcungÊcấp,ÊcôngÊ

suấtÊướcÊtínhÊ120,000Êm³/năm. 
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TổngÊcôngÊsuấtÊtừÊcácÊdoanhÊnghiệpÊlớnÊnàyÊlàÊkhoảngÊ2,150,000Êm³/năm.Ê

TuyÊnhiên,ÊcóÊthểÊcóÊthêmÊcácÊdoanhÊnghiệpÊkhácÊnhưÊVRGÊKiênÊGiang,ÊVRGÊ

KonÊTum,ÊvàÊKimÊAn,ÊvớiÊcôngÊsuấtÊbổÊsung,ÊnângÊtổngÊcôngÊsuấtÊngànhÊlênÊ

khoảngÊ2,5-3ÊtriệuÊm³/năm,ÊdựaÊtrênÊxuÊhướngÊmởÊrộngÊsảnÊxuất.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊ

thấyÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊvềÊmặtÊlýÊthuyếtÊhoànÊtoànÊcóÊthểÊđápÊ

ứngÊphầnÊlớnÊnhuÊcầuÊthịÊtrườngÊnếuÊchạyÊđủÊcôngÊsuất. 

SảnÊlượngÊthựcÊtế 

TheoÊthôngÊtinÊdoÊcôngÊtyÊKosmoÊViệtÊNamÊcungÊcấp,ÊsảnÊlượngÊsảnÊxuấtÊ

MDFÊcủaÊViệtÊNamÊnămÊ2020ÊđạtÊkhoảngÊ1,2ÊtriệuÊm³,ÊtăngÊ12%ÊsoÊvớiÊnămÊ

2019.ÊVớiÊsựÊmởÊrộngÊcôngÊsuất,ÊnhưÊnhàÊmáyÊmớiÊcủaÊKimÊTínÊvàÊcácÊdựÊánÊ

khác,ÊsảnÊlượngÊthựcÊtếÊnămÊ2024ÊcóÊthểÊđạtÊ2-2,5ÊtriệuÊm³.ÊĐiềuÊnàyÊdựaÊtrênÊ

giảÊđịnhÊrằngÊcácÊnhàÊmáyÊhoạtÊđộngÊởÊmứcÊ80-90%ÊcôngÊsuất,ÊphùÊhợpÊvớiÊxuÊ

hướngÊtăngÊtrưởngÊngànhÊcôngÊnghiệpÊchếÊbiếnÊgỗ. 

b.ÊTìnhÊhìnhÊtiêuÊthụÊvánÊgỗÊMDFÊtrongÊnước 

MDFÊhiệnÊlàÊvậtÊliệuÊchủÊlựcÊchoÊngànhÊnộiÊthấtÊgiaÊđìnhÊ–ÊvănÊphòng,ÊđồÊ

gỗÊlắpÊghép,ÊtủÊbếp,ÊtủÊáo,ÊváchÊngănÊvàÊmộtÊphầnÊvậtÊliệuÊtrangÊtríÊxâyÊdựng.Ê

TheoÊ báoÊTuổiÊ TrẻÊOnlineÊ nămÊ 2024Ê vềÊ vánÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊ “madeÊ inÊVietÊ

Nam”,ÊkếtÊquảÊkhảoÊsátÊtrựcÊtuyếnÊchoÊthấyÊkhoảngÊ68%ÊngườiÊđượcÊhỏiÊ lựaÊ

chọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(trongÊđóÊMDFÊchiếmÊtỷÊtrọngÊlớn)ÊchoÊnộiÊthất,ÊtrongÊkhiÊ

chỉÊ32%ÊvẫnÊưuÊtiênÊgỗÊtựÊnhiên.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊxuÊhướngÊchuyểnÊdịchÊrõÊ

rệtÊsangÊsửÊdụngÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp,ÊgópÊphầnÊmởÊrộngÊthịÊtrườngÊMDFÊtrongÊ

nước. 

ỞÊkênhÊnộiÊđịa,ÊcácÊtậpÊđoànÊnhưÊKimÊTín,ÊĐồngÊPhúÊ–ÊKES,ÊMDFÊMe-

kong,ÊMDFÊVRGÊQuảngÊTrị…ÊđềuÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊphânÊphốiÊrộngÊkhắpÊvớiÊ

tổngÊkho,ÊđạiÊlýÊcấpÊ1ÊvàÊcấpÊ2ÊtrênÊnhiềuÊtỉnhÊthành,ÊđồngÊthờiÊphátÊtriểnÊhệÊ

sinhÊ tháiÊ từÊvánÊMDFÊthôÊđếnÊvánÊđãÊphủÊbềÊmặt,ÊsànÊgỗ,ÊsảnÊphẩmÊnộiÊ thấtÊ

trọnÊgói.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊthịÊtrườngÊtrongÊnướcÊkhôngÊchỉÊlàÊđầuÊraÊphụÊmàÊ

đangÊtrởÊthànhÊmộtÊtrụÊcộtÊquanÊtrọngÊgiúpÊhấpÊthụÊsảnÊlượngÊMDF. 

VềÊxuấtÊ khẩu,ÊViệtÊNamÊđãÊ trởÊ thànhÊmộtÊ trongÊnhữngÊnướcÊxuấtÊkhẩuÊ

vánÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(baoÊgồmÊMDF)ÊđángÊchúÊýÊtrongÊkhuÊvực.TheoÊđạiÊdiệnÊ

TậpÊđoànÊKESÊchoÊbiếtÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊmỗiÊnămÊxuấtÊkhẩuÊ
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khoảngÊ3.000ÊcontainerÊsảnÊphẩmÊđếnÊhơnÊ30ÊquốcÊgiaÊvàÊvùngÊlãnhÊthổ;ÊriêngÊ

sànÊgỗÊcôngÊnghiệp,Ê sảnÊ lượngÊxuấtÊ sangÊ thịÊ trườngÊMỹÊđạtÊ trênÊ3Ê triệuÊm2/

năm.ÊMộtÊsốÊnhàÊmáyÊMDFÊkhácÊnhưÊVRGÊQuảngÊTrị,ÊMDFÊMekong…ÊcũngÊ

thamÊ giaÊ xuấtÊ khẩuÊ sangÊẤnÊĐộ,Ê TrungÊĐông,ÊNhậtÊ Bản,ÊHànÊQuốcÊ vàÊ cácÊ

nướcÊĐôngÊNamÊÁ. 

ỞÊquyÊmôÊ ngành,ÊViệtÊNamÊ làÊ nướcÊ xuấtÊ khẩuÊgỗÊvàÊ sảnÊ phẩmÊgỗÊ lớnÊ

trongÊkhuÊvực.ÊTheoÊBáoÊĐiệnÊtửÊChínhÊphủ,ÊNămÊ2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊ

gỗÊvàÊsảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊgầnÊ13,4ÊtỷÊUSD,Ê trongÊđóÊnhómÊsảnÊphẩmÊgỗÊchiếmÊ

khoảngÊ9,2ÊtỷÊUSD;ÊnămÊ2024,ÊkimÊngạchÊtăngÊlênÊkhoảngÊ16,25ÊtỷÊUSDÊvàÊ

mụcÊtiêuÊnămÊ2025ÊlàÊtrênÊ18ÊtỷÊUSD.ÊTrongÊcơÊcấuÊnày,ÊvánÊgỗÊ(baoÊgồmÊvánÊ

gỗÊcôngÊnghiệpÊnhưÊMDF)ÊchiếmÊkhoảngÊ8%ÊgiáÊtrịÊxuấtÊkhẩu. 

ThịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcũngÊđượcÊđánhÊgiáÊcóÊtiềmÊnăngÊlớn.ÊMộtÊsốÊphânÊtíchÊ

vềÊthịÊtrườngÊđồÊgỗÊchoÊrằngÊquyÊmôÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊcóÊthểÊđạtÊkhoảngÊ10ÊtỷÊ

USDÊ vàoÊ nămÊ 2025,Ê tăngÊ khoảngÊ 10%Ê soÊ vớiÊ nămÊ trước,Ê trongÊ khiÊ khoảngÊ

90%ÊđồÊnộiÊ thấtÊbánÊtạiÊViệtÊNamÊvẫnÊlàÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊhoặcÊmangÊthươngÊ

hiệuÊnướcÊngoài.ÊĐiềuÊnàyÊchoÊthấyÊdưÊđịaÊrấtÊlớnÊchoÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊMDFÊ

vàÊđồÊgỗÊtrongÊnướcÊkhaiÊthácÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊnếuÊnângÊcaoÊđượcÊnăngÊlựcÊ

cạnhÊtranh. 

VềÊcôngÊnghệ,ÊnhiềuÊnhàÊmáyÊMDFÊmớiÊtạiÊViệtÊNamÊsửÊdụngÊdâyÊchuyềnÊ

épÊliênÊtụcÊhiệnÊđạiÊnhậpÊtừÊchâuÊÂu,ÊđượcÊđánhÊgiáÊthuộcÊnhómÊdâyÊchuyềnÊ

tiênÊ tiếnÊ trênÊ thếÊ giới.Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ nhưÊ KimÊ Tín,Ê ĐồngÊ PhúÊ –Ê KES,Ê

VRG…ÊđềuÊcôngÊbốÊđápÊứngÊcácÊtiêuÊchuẩnÊE1,ÊE0,ÊCARBÊP2ÊvềÊnồngÊđộÊfor-

maldehyde,ÊtuânÊthủÊcácÊquyÊchuẩnÊkỹÊthuậtÊnhưÊQCVNÊ16:2023/BXDÊvàÊcácÊ

yêuÊcầuÊvềÊphátÊthảiÊcủaÊthịÊtrườngÊMỹ,ÊchâuÊÂu.ÊMộtÊsốÊdoanhÊnghiệpÊcònÊđạtÊ

chứngÊnhậnÊFSCÊvềÊnguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊphápÊvàÊbềnÊvững,ÊtăngÊsứcÊcạnhÊtranhÊ

trênÊthịÊtrườngÊquốcÊtế. 

NhưÊ vậy,Ê xétÊ vềÊ năngÊ lựcÊ côngÊ nghệÊ vàÊ tiêuÊ chuẩnÊ chấtÊ lượng,Ê ngànhÊ

MDFÊViệtÊNamÊkhôngÊthuaÊkémÊđángÊkểÊsoÊvớiÊcácÊnướcÊsảnÊxuấtÊ lớnÊtrongÊ

khuÊvực.ÊLợiÊthếÊvềÊchiÊphíÊnguyênÊliệuÊrừngÊtrồng,ÊlaoÊđộngÊvàÊcôngÊnghệÊmớiÊ

giúpÊMDFÊ“madeÊinÊVietÊNam”ÊcóÊtínhÊcạnhÊtranhÊtốt.ÊTuyÊnhiên,ÊngànhÊvẫnÊ

chịuÊápÊlựcÊlớnÊtừÊxuÊhướngÊgiảmÊgiáÊMDFÊtrênÊthịÊtrườngÊquốcÊtếÊvàÊsựÊcạnhÊ

tranhÊtrựcÊtiếpÊtừÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊthấpÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan…,ÊđòiÊhỏiÊ
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cácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊphảiÊtiếpÊtụcÊtốiÊưuÊchiÊphí,ÊđaÊdạngÊhóaÊsảnÊphẩmÊ

vàÊđẩyÊmạnhÊcácÊdòngÊsảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊcaoÊthayÊvìÊchỉÊbánÊvánÊthô. 

4.ÊKhuyếnÊnghị 

a.ÊDựÊbáoÊxuÊhướngÊthịÊtrườngÊVánÊgỗÊMDF 

NhuÊcầuÊthịÊtrườngÊđốiÊvớiÊvánÊgỗÊMDF 

TrongÊtrungÊhạn,ÊnhuÊcầuÊvánÊgỗÊMDFÊtạiÊViệtÊNamÊđượcÊdựÊbáoÊtiếpÊtụcÊtăngÊ

nhờÊcácÊđộngÊlựcÊsau: 

ā TăngÊ trưởngÊ tiêuÊ dùngÊ nộiÊ địaÊ vàÊ đôÊ thịÊ hóa:ÊCácÊ nghiênÊ cứuÊ vềÊ tiêuÊ

dùngÊvàÊbánÊ lẻÊchoÊthấyÊ tầngÊlớpÊ trungÊ lưuÊvàÊchiÊ tiêuÊchoÊnhàÊở/nộiÊ thấtÊ tạiÊ

ViệtÊNamÊtiếpÊtụcÊtăngÊđềuÊđếnÊ2030,ÊkéoÊtheoÊnhuÊcầuÊlớnÊđốiÊvớiÊnộiÊthấtÊgỗÊ

côngÊnghiệp,ÊtrongÊđóÊMDFÊgiữÊvaiÊtròÊchủÊlực. 

ā XuÊhướngÊdịchÊ chuyểnÊ từÊgỗÊ tựÊ nhiênÊ sangÊgỗÊ côngÊnghiệp:ÊKhảoÊ sátÊ

ngườiÊtiêuÊdùngÊchoÊthấyÊtỷÊlệÊlựaÊchọnÊgỗÊcôngÊnghiệpÊ(MDF,ÊMFC,ÊHDF…)Ê

choÊnộiÊthấtÊđãÊvượtÊtrộiÊsoÊvớiÊgỗÊtựÊnhiên,ÊchủÊyếuÊdoÊyếuÊtốÊgiá,ÊtínhÊđồngÊ

đềuÊvềÊchấtÊlượngÊvàÊkhảÊnăngÊthiếtÊkếÊbềÊmặtÊđaÊdạng. 

ā NhuÊcầuÊquốcÊtếÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊgỗÊViệtÊNam:ÊNămÊ2024,ÊkimÊngạchÊ

xuấtÊ khẩuÊgỗÊvàÊ sảnÊphẩmÊgỗÊđạtÊ khoảngÊ16,25Ê tỷÊUSD,Ê tăngÊ20,3%Ê soÊvớiÊ

2023;ÊmụcÊ tiêuÊchoÊnămÊ2025Ê làÊ trênÊ18Ê tỷÊUSD,ÊchoÊ thấyÊchuỗiÊ sảnÊxuấtÊ–Ê

xuấtÊkhẩuÊđồÊgỗÊ(trongÊđóÊMDFÊlàÊnguyênÊliệuÊđầuÊvàoÊquanÊtrọng)ÊđangÊphụcÊ

hồiÊkháÊmạnh. 

ā DữÊliệuÊnhậpÊkhẩuÊMDF:ÊThốngÊkêÊtổngÊhợpÊchoÊthấyÊriêngÊnhómÊvánÊ

sợiÊ (MDF/HDF)ÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊViệtÊNamÊnămÊgầnÊđâyÊđạtÊkhoảngÊ837.900Ê

m³,ÊvớiÊđơnÊgiáÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ201ÊUSD/m³,ÊtăngÊtớiÊ59%ÊvềÊlượngÊsoÊvớiÊ

nămÊtrướcÊđó.ÊĐiềuÊnàyÊphảnÊánhÊrõÊnhuÊcầuÊ tăngÊvềÊMDF,ÊdùÊnăngÊlựcÊsảnÊ

xuấtÊtrongÊnướcÊđãÊđượcÊmởÊrộng. 

NhìnÊchung,ÊcóÊthểÊdựÊbáoÊnhuÊcầuÊMDFÊ(nộiÊđịaÊ+ÊxuấtÊkhẩuÊgiánÊtiếpÊquaÊđồÊ

gỗ)ÊsẽÊtiếpÊtụcÊtăngÊtrongÊgiaiÊđoạnÊ2025–2030,ÊsongÊsongÊvớiÊxuÊhướngÊ“gỗÊ

côngÊnghiệpÊhóa”ÊtrongÊngànhÊnộiÊthấtÊvàÊxâyÊdựng. 
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QuyÊ mô,Ê tốcÊ độÊ tăngÊ trưởngÊ thịÊ trườngÊ vàÊ năngÊ lựcÊ cạnhÊ tranhÊ củaÊ doanhÊ

nghiệpÊViệtÊNam 

ā QuyÊmôÊvàÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởng: 

Þ ThịÊ trườngÊ vánÊ gỗÊ côngÊ nghiệpÊ (wood-basedÊ panels)Ê củaÊ ViệtÊ NamÊ (baoÊ

gồmÊMDF,ÊHDF,ÊPB,ÊOSB,Êplywood…)ÊđượcÊướcÊtínhÊđạtÊkhoảngÊ861ÊtriệuÊ

USDÊnămÊ2024ÊvàÊdựÊbáoÊ tăngÊ lênÊkhoảngÊ1,585Ê tỷÊUSDÊvàoÊnămÊ2030,Ê

tươngÊứngÊtốcÊđộÊtăngÊtrưởngÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ10,8%/nămÊgiaiÊđoạnÊ2025

–2030. 

Þ MDFÊlàÊmộtÊtrongÊcácÊphânÊkhúcÊquanÊtrọngÊcủaÊnhómÊvánÊgỗÊcôngÊnghiệp.Ê

MặcÊdùÊplywoodÊhiệnÊchiếmÊtỷÊtrọngÊdoanhÊthuÊlớnÊnhất,ÊsongÊnhuÊcầuÊvánÊ

sợiÊ(MDF/HDF)ÊđượcÊđánhÊgiáÊlàÊtăngÊnhanhÊnhờÊứngÊdụngÊrộngÊtrongÊnộiÊ

thấtÊphẳng,ÊvánÊsànÊvàÊvậtÊliệuÊtrangÊtrí. 

ÊÊÊÊÊā NăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊViệtÊNam: 

Þ VềÊ côngÊ suất:Ê CácÊ doanhÊ nghiệpÊ lớnÊ nhưÊ KimÊ Tín,Ê ĐồngÊ PhúÊ –Ê KES,Ê

VRG…ÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊthốngÊnhàÊmáyÊMDFÊvớiÊtổngÊcôngÊsuấtÊlênÊtớiÊvàiÊ

triệuÊ m³/năm,Ê trongÊ đóÊ chỉÊ riêngÊ hệÊ thốngÊ nhàÊmáyÊ củaÊ KimÊ TínÊ đãÊ đạtÊ

khoảngÊ 1,2Ê triệuÊm³/nămÊvàÊ cònÊ kếÊhoạchÊmởÊ rộngÊ thêm,Ê nhàÊmáyÊVRGÊ

DONGWHAÊcũngÊđạtÊcôngÊsuấtÊkhoảngÊ650.000Êm³/năm. 

Þ VềÊ côngÊ nghệÊ–Ê chấtÊ lượng:ÊNhiềuÊ dâyÊ chuyềnÊMDFÊmớiÊ sửÊ dụngÊ côngÊ

nghệÊ épÊ liênÊ tụcÊ hiệnÊ đại,Ê đápÊ ứngÊ cácÊ tiêuÊ chuẩnÊ E0/E1,Ê CARBÊ P2Ê vàÊ

QCVNÊ16:2023/BXDÊvềÊnồngÊđộÊformaldehyde,ÊđủÊđiềuÊkiệnÊcungÊứngÊchoÊ

cácÊthịÊtrườngÊkhóÊtínhÊnhưÊMỹ,ÊEU,ÊNhậtÊBản. 

Þ VềÊchuỗiÊgiáÊtrị:ÊMộtÊsốÊtậpÊđoànÊđãÊxâyÊdựngÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊtừÊrừngÊ

trồngÊ–Ê sảnÊxuấtÊMDFÊ–Ê vánÊphủÊbềÊmặtÊ–Ê sànÊgỗÊ–Ê đồÊgỗÊnộiÊ thất,ÊgiúpÊ

giảmÊchiÊphí,ÊchủÊđộngÊnguyênÊ liệuÊvàÊnângÊcaoÊkhảÊnăngÊkiểmÊsoátÊchấtÊ

lượng. 

TuyÊnhiên,ÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊvẫnÊchịuÊsứcÊépÊtừ: 

ā NguồnÊcungÊgiáÊrẻÊtừÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊvớiÊlợiÊthếÊvềÊquyÊ

môÊ vàÊ côngÊ suấtÊ dưÊ thừa,Ê khiếnÊ giáÊMDFÊ nhậpÊ khẩuÊ vàoÊ ViệtÊ NamÊ cóÊ xuÊ
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hướngÊởÊmứcÊ thấpÊ(khoảngÊ200ÊUSD/m³)ÊvàÊbiếnÊđộngÊ theoÊchuÊkỳÊdưÊcungÊ

củaÊkhuÊvực. 

ā ChiÊphíÊtàiÊchínhÊvàÊchiÊphíÊtuânÊthủÊtiêuÊchuẩnÊ(môiÊtrường,ÊphátÊthải,Ê

nguồnÊgốcÊgỗÊhợpÊpháp)ÊtăngÊnhanh,ÊtrongÊkhiÊkhảÊnăngÊchuyểnÊhếtÊchiÊphíÊvàoÊ

giáÊ bánÊ cònÊ hạnÊ chế,Ê đặcÊ biệtÊ vớiÊ cácÊ dòngÊ sảnÊ phẩmÊMDFÊ phổÊ thôngÊ phảiÊ

cạnhÊtranhÊtrựcÊdiệnÊvớiÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

NhìnÊ tổngÊ thể,Ê doanhÊ nghiệpÊMDFÊViệtÊNamÊ cóÊ lợiÊ thếÊ rõÊ vềÊ côngÊ nghệÊ vàÊ

chuỗiÊgiáÊtrị,ÊnhưngÊchịuÊápÊlựcÊrấtÊlớnÊvềÊgiáÊsoÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩu,ÊnhấtÊlàÊởÊ

phânÊkhúcÊsảnÊphẩmÊphổÊthông. 

b.ÊKhuyếnÊnghịÊ 

NguyÊcơÊđeÊdoạÊcủaÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnước 

ā ÁpÊlựcÊlớnÊvềÊgiáÊvàÊcôngÊsuất: 

Þ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊbìnhÊquânÊkhoảngÊ200–210ÊUSD/m³Ê (nămÊgầnÊđây),Ê

trongÊkhiÊnhiềuÊnhàÊmáyÊtrongÊnướcÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊchiÊphíÊđầuÊvàoÊtăngÊ

(gỗÊ nguyênÊ liệu,Ê điện,Ê logistics,Ê chiÊ phíÊ tàiÊ chính,Ê chiÊ phíÊ tuânÊ thủÊ chuẩnÊ

mựcÊmôiÊtrường),ÊkhiếnÊbiênÊlợiÊnhuậnÊbịÊthuÊhẹpÊmạnhÊvớiÊcácÊdòngÊMDFÊ

phổÊthông. 

Þ NăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊđãÊđạtÊtớiÊvàiÊtriệuÊm³/năm,ÊnếuÊcộngÊcảÊ

cácÊdựÊánÊđangÊtriểnÊkhaiÊ(nhưÊdựÊánÊMDFÊTriÊLễÊ–ÊNghệÊAn,ÊdùÊchậmÊtiếnÊ

độ),ÊnguyÊcơÊdưÊcôngÊsuấtÊnộiÊđịaÊ làÊnếuÊkhôngÊquảnÊtrịÊ tốtÊbàiÊ toánÊcạnhÊ

tranhÊvớiÊhàngÊnhập. 

ā TácÊđộngÊphânÊhóaÊgiữaÊcácÊnhómÊdoanhÊnghiệp: 

Þ CácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊlớn,ÊcóÊhệÊsinhÊtháiÊkhépÊkínÊ(rừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ

–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất)ÊvẫnÊcóÊkhảÊnăngÊcạnhÊtranhÊđượcÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ

nhờÊchiÊphíÊbìnhÊquânÊthấpÊvàÊchủÊđộngÊnguồnÊnguyênÊliệu. 

Þ NgượcÊ lại,Ê cácÊdoanhÊnghiệpÊquyÊmôÊnhỏ,ÊchỉÊ sảnÊxuấtÊMDFÊdạngÊ thô,Ê ítÊ

sảnÊphẩmÊgiáÊtrịÊgiaÊtăngÊdễÊbịÊbàoÊmònÊlợiÊnhuận,ÊthậmÊchíÊbịÊđẩyÊraÊkhỏiÊ
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thịÊ trườngÊnếuÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốc,ÊTháiÊLan,ÊMalaysiaÊ tiếpÊtụcÊ

duyÊtrìÊởÊmứcÊthấpÊtrongÊbốiÊcảnhÊdưÊcungÊkhuÊvực. 

ā TácÊđộngÊgiánÊtiếpÊtớiÊchuỗiÊngànhÊgỗ: 

Þ GiáÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊ rẻÊ làÊ lợiÊ thếÊchoÊdoanhÊnghiệpÊchếÊbiếnÊđồÊgỗÊ–ÊnộiÊ

thất,ÊđặcÊbiệtÊlàÊnhómÊsảnÊxuấtÊchoÊxuấtÊkhẩu,ÊvìÊgiúpÊgiảmÊchiÊphíÊnguyênÊ

liệu. 

Þ TuyÊnhiên,ÊnếuÊnhậpÊkhẩuÊquáÊlớnÊvàÊkéoÊgiáÊthịÊtrườngÊxuốngÊthấpÊtrongÊ

thờiÊgianÊdài,ÊmộtÊbộÊphậnÊnăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊMDFÊtrongÊnướcÊcóÊnguyÊcơÊbịÊ

“bópÊnghẹt”,ÊdẫnÊ tớiÊphụÊ thuộcÊvàoÊnguồnÊcungÊbênÊngoàiÊvềÊ trungÊ–ÊdàiÊ

hạn. 

TómÊlại,ÊnguyÊcơÊđeÊdọaÊcủaÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊđốiÊvớiÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊlàÊ

hiệnÊ hữu,Ê nhưngÊ mứcÊ độÊ khácÊ nhauÊ giữaÊ cácÊ nhómÊ doanhÊ nghiệp.Ê VấnÊ đềÊ

khôngÊchỉÊlàÊ“nhậpÊkhẩuÊnhiềuÊhayÊít”ÊmàÊlàÊnhậpÊkhẩuÊvớiÊmứcÊgiáÊnào,ÊtrongÊ

baoÊlâuÊvàÊcấuÊtrúcÊsảnÊphẩmÊraÊsao. 

KhuyếnÊnghịÊvềÊchiếnÊlượcÊchínhÊsách 

(i)ÊVềÊphíaÊcơÊquanÊquảnÊlýÊnhàÊnước 

ā TăngÊcườngÊgiámÊsát,ÊthuÊthậpÊdữÊliệuÊvềÊnhậpÊkhẩuÊMDF 

Þ XâyÊdựngÊbộÊchỉÊbáoÊđịnhÊkỳÊ(theoÊtháng/quý)Êvề:ÊkhốiÊlượng,ÊkimÊngạch,Ê

đơnÊgiáÊbìnhÊquânÊ(USD/m³),ÊcơÊcấuÊthịÊtrường,ÊsoÊsánhÊvớiÊchiÊphíÊsảnÊxuấtÊ

trongÊnước.Ê 

Þ KhiÊxuấtÊ hiệnÊdấuÊ hiệuÊ giáÊ nhậpÊkhẩuÊ liênÊ tụcÊ thấpÊhơnÊ chiÊ phíÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊ trongÊmộtÊkhoảngÊ thờiÊgianÊđủÊdàiÊvàÊgâyÊ thiệtÊhạiÊ rõÊ rệtÊ choÊ

ngành,ÊcầnÊxemÊxétÊkíchÊhoạtÊcơÊchếÊthamÊvấnÊvớiÊdoanhÊnghiệpÊđểÊđánhÊ

giáÊkhảÊnăngÊmởÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

ÊÊÊÊÊā CânÊnhắcÊsửÊdụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊmộtÊcáchÊcóÊchọnÊlọc 

Þ ViệtÊNamÊđãÊ từngÊkhởiÊxướngÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvớiÊMDFÊnhậpÊ

khẩuÊtừÊTháiÊLanÊvàÊMalaysia,ÊđâyÊlàÊtiềnÊlệÊchoÊthấyÊngànhÊMDFÊcóÊthểÊsửÊ

dụngÊcôngÊcụÊphòngÊvệ. 
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Þ TrongÊgiaiÊđoạnÊhiệnÊnay,ÊnênÊưuÊtiênÊhoànÊthiệnÊcơÊchếÊgiámÊsátÊvàÊcảnhÊ

báoÊsớm,ÊtăngÊcườngÊđốiÊthoạiÊvớiÊdoanhÊnghiệp,ÊchỉÊxemÊxétÊkhởiÊxướngÊ

điềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊkhiÊhộiÊtụÊđủÊbằngÊchứngÊvàÊcóÊđánhÊgiáÊtácÊ

độngÊtoànÊchuỗiÊ–ÊtránhÊlạmÊdụngÊcôngÊcụÊnày. 

ā ĐẩyÊmạnhÊ“ràoÊcảnÊkỹÊthuật”ÊtíchÊcựcÊthayÊchoÊbảoÊhộÊthuầnÊtúy 

Þ TăngÊ cườngÊ kiểmÊ tra,Ê giámÊ sátÊ việcÊ tuânÊ thủÊ QCVNÊ 16:2023/BXD,Ê tiêuÊ

chuẩnÊ E0/E1,Ê formaldehyde,Ê anÊ toànÊ sứcÊ khỏeÊ đốiÊ vớiÊ cảÊ hàngÊ sảnÊ xuấtÊ

trongÊnướcÊvàÊhàngÊnhậpÊkhẩu. 

Þ ĐẩyÊnhanhÊlộÊtrìnhÊápÊdụngÊcácÊyêuÊcầuÊvềÊtruyÊxuấtÊnguồnÊgốcÊhợpÊpháp,Ê

chuẩnÊmựcÊmôiÊtrườngÊtươngÊthíchÊvớiÊEUDR,ÊLaceyÊAct…ÊchoÊMDFÊnhậpÊ

khẩu,ÊquaÊđóÊ loạiÊbỏÊcácÊnguồnÊhàngÊ“giáÊ rẻÊbấtÊ thường”ÊkhôngÊđápÊứngÊ

yêuÊcầuÊkỹÊthuật,ÊđồngÊthờiÊkhuyếnÊkhíchÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊnướcÊđầuÊtưÊ

vàoÊcôngÊnghệÊsạch,ÊnângÊcấpÊsảnÊphẩm. 

ā ChínhÊsáchÊhỗÊtrợÊchuyểnÊdịchÊcơÊcấuÊsảnÊphẩmÊcủaÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊ

nước 

Þ HỗÊtrợÊtínÊdụng,Êthuế,ÊđấtÊđai,ÊnghiênÊcứuÊ–ÊphátÊtriển…ÊchoÊcácÊdựÊánÊsảnÊ

xuấtÊMDFÊchấtÊlượngÊcaoÊ(E0,ÊchốngÊẩm,ÊchốngÊcháy,ÊbềÊmặtÊđặcÊbiệt)ÊvàÊ

sảnÊphẩmÊsauÊMDFÊ(vánÊphủ,ÊđồÊnộiÊthất,ÊvánÊsàn),ÊthayÊvìÊchỉÊtậpÊtrungÊvàoÊ

MDFÊphổÊthông. 

Þ KhuyếnÊ khíchÊmôÊ hìnhÊ liênÊ kếtÊ rừngÊ trồngÊ–ÊMDFÊ –Ê nộiÊ thấtÊ trênÊ cơÊ sởÊ

vùngÊnguyênÊliệuÊFSC,ÊnhằmÊgiảmÊchiÊphíÊgỗÊnguyênÊliệu,ÊđảmÊbảoÊnguồnÊ

gốcÊhợpÊphápÊvàÊổnÊđịnhÊcungÊứng. 

(ii)ÊVềÊphíaÊdoanhÊnghiệpÊMDFÊtrongÊnước 

ā KhôngÊcạnhÊtranhÊ“thuầnÊgiá”ÊvớiÊMDFÊnhậpÊkhẩuÊphổÊthông 

Þ ThayÊvìÊlaoÊvàoÊcuộcÊđuaÊgiảmÊgiáÊđếnÊđáy,ÊdoanhÊnghiệpÊnênÊdịchÊchuyểnÊ

dầnÊ sangÊ phânÊ khúcÊ cóÊ giáÊ trịÊ giaÊ tăngÊ caoÊ (MDFÊ chốngÊ ẩm,Ê chịuÊ nước,Ê

chốngÊcháy,ÊsiêuÊmịnÊchoÊsơnÊphủ,ÊMDFÊxanhÊthânÊthiệnÊmôiÊtrường…),ÊnơiÊ

hàngÊnhậpÊkhẩuÊgiáÊrẻÊkhóÊcạnhÊtranhÊtrựcÊdiện. 
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ā ĐẩyÊmạnhÊtíchÊhợpÊdọcÊvàÊliênÊkếtÊchuỗi 

Þ ƯuÊtiênÊchiếnÊlượcÊtíchÊhợpÊtừÊrừngÊtrồngÊ–ÊMDFÊ–ÊvánÊphủÊ–ÊnộiÊthất,ÊhoặcÊ

liênÊkếtÊvớiÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnộiÊthấtÊxuấtÊkhẩuÊđểÊđảmÊbảoÊđầuÊraÊổnÊđịnh,Ê

giảmÊphụÊthuộcÊvàoÊthịÊtrườngÊMDFÊthô. 

ā ĐầuÊtưÊvàoÊchứngÊchỉ,ÊtiêuÊchuẩnÊquốcÊtế 

Þ ChủÊđộngÊđạtÊvàÊduyÊtrìÊcácÊchứngÊchỉÊFSC,ÊCARBÊP2,ÊE0/E1,ÊISO…,ÊđểÊ

cóÊthểÊbánÊvàoÊphânÊkhúcÊtrungÊ–ÊcaoÊcấpÊtrênÊcảÊthịÊtrườngÊnộiÊđịaÊvàÊxuấtÊ

khẩu,ÊtránhÊrơiÊvàoÊthếÊ“hàngÊphổÊthôngÊ–ÊbiênÊlợiÊnhuậnÊthấpÊ–ÊdễÊbịÊđàoÊ

thảiÊkhiÊgiáÊbiếnÊđộng”. 

ā TheoÊdõiÊsátÊdiễnÊbiếnÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊquốcÊtế 

Þ CácÊvụÊviệcÊMDFÊViệtÊNamÊbịÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊ(nhưÊtạiÊẤnÊĐộ)Ê

làÊcảnhÊbáoÊchoÊdoanhÊnghiệpÊvềÊrủiÊroÊphápÊlýÊkhiÊphụÊthuộcÊquáÊnhiềuÊvàoÊ

mộtÊsốÊthịÊtrường.ÊDoanhÊnghiệpÊcầnÊchuẩnÊbịÊtốtÊhồÊsơÊchiÊphí,ÊhệÊthốngÊsổÊ

sách,ÊdữÊliệuÊđểÊsẵnÊsàngÊứngÊphóÊnếuÊbịÊđiềuÊtra,ÊđồngÊthờiÊđaÊdạngÊhóaÊthịÊ

trườngÊxuấtÊkhẩu.Ê 

 


